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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐIỆN DÂN DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên nghề: Điện dân dụng

Mã nghề: 50510301
Trình độ dào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 41
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:


1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

· Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế và lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điện của thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự; 

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

          + Đạt trình độ B Tiếng Anh, trình độ B Tin học.

-  Kỹ năng:   

+ Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các mạch điện của thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời, 

sửa chữa tốt các sự cố về điện;

+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

· Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

 Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

 Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

· Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các công ty lắp đặt điện dân dụng, cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng;

 + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

- Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng; 

- Làm việc trong các công ty  xây lắp điện dân dụng;

- Tổ chức và quản lý cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

II.THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ; 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

·  Thời gian học bắt buộc: 2475 giờ; Thời gian học tự chọn: 825 giờ

·  Thời gian học lý thuyết: 990 giờ; Thời gian học thực hành: 2310 giờ

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã  MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

 số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 

thuyết
	Thực hành
	Kiểm 

tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị 
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật 
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất 
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học 
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ ( Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2475
	810
	1515
	150

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	590
	285
	275
	30

	MH 07
	An toàn lao động
	30
	15
	14
	1

	MH 08
	Mạch điện 
	60
	45
	13
	2

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	45
	30
	13
	2

	MH 10
	Vẽ điện
	30
	10
	18
	2

	MH 11
	Cơ kỹ  thuật
	45
	30
	13
	2

	MH 12
	Vật liệu điện
	30
	15
	13
	2

	MĐ 13
	Khí cụ điện hạ thế
	90
	45
	42
	3

	MĐ 14
	Kỹ thuật điện tử cơ bản
	120
	45
	67
	8

	MĐ 15
	Nguội cơ bản
	40
	10
	28
	2

	MĐ 16
	Hàn điện cơ bản
	40
	10
	28
	2

	MĐ 17
	Động cơ đốt trong 
	30
	15
	13
	2

	MĐ 18
	Kỹ năng  giao tiếp 
	30
	15
	13
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1885
	525
	1240
	120

	MĐ 19
	Đo lường điện và không điện
	75
	30
	41
	4

	MĐ 20
	Máy biến áp
	120
	30
	82
	8

	MĐ 21
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	120
	45
	67
	8

	MĐ 22
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	90
	30
	52
	8

	MĐ 23
	Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	120
	45
	67
	8

	MĐ 24
	Động cơ điện vạn năng
	90
	30
	52
	8

	MĐ 25
	Mạch điện chiếu sáng cơ bản
	90
	15
	71
	4

	MĐ 26
	Thiết kế mạng điện dân dụng
	120
	45
	67
	8

	MĐ 27
	Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi 
	90
	15
	71
	4

	MĐ 28
	Kỹ thuật xung
	60
	30
	27
	3

	MĐ 29
	Kỹ thuật số
	60
	30
	27
	3

	MĐ 30
	Kỹ thuật cảm biến
	120
	45
	67
	8

	MĐ 31
	Thiết bị tự động điều khiển dân dụng
	180
	60
	108
	12

	MĐ 32
	Thiết bị lạnh gia dụng
	90
	30
	52
	8

	MĐ 33
	Thiết bị nhiệt gia dụng
	90
	30
	56
	4

	MĐ 34
	Tổ chức sản suất
	30
	15
	13
	2

	MĐ 35
	Thực tập sản xuất
	340
	0
	320
	20

	Tổng cộng
	2925
	1030
	1715
	180


IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã  MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 36
	Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
	210
	45
	149
	16

	MĐ 37
	Thiết kế mạng bằng máy tính
	150
	30
	116
	4

	MĐ 38
	Điện tử ứng dụng
	105
	30
	71
	4

	MĐ 39
	Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ
	150
	30
	112
	8

	MĐ 40
	Quấn dây máy điện nâng cao
	120
	15
	97
	8

	MĐ 41
	Vi xử lý
	90
	30
	52
	8

	
	Tổng cộng
	825
	180
	597
	48


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

( Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số

TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

( 40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề


	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	* Mô đun tốt nghiệp ( tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

         - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;


 - Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: An toàn lao động
Mã số môn học: MH07

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Mã số môn học: MH 07

Thời gian của môn học: 30 giờ;     (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 15  giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA  MÔN HỌC:
· Vị trí môn học: 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô đun đào tạo nghề.

- Tính chất của môn học: 

+ Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực:
* Về kiến thức: 

- Hiểu biết về công tác bảo hộ lao động

- Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị.

* Về kỹ năng: 

- Thực hiện được công tác phòng chống cháy, nổ.

- Ứng dụng được các biện pháp an toàn điện, điện tử trong hoạt động nghề nghiệp.

- Sơ cấp cứu được cho người bị điện giật.
* Về thái độ: 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III.NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	
	Bài mở đầu
	1
	1
	0
	0

	I
	Các biện pháp phòng hộ lao động
	9
	4
	5
	0

	
	- Phòng chống nhiễm độc hoá chất
	2
	1
	1
	0

	
	- Phòng chống bụi.
	1.5
	0,5
	1
	0

	
	- Phòng chống cháy nổ.
	2
	1
	1
	0

	
	- Thông gió công nghiệp.
	1.5
	0,5
	1
	0

	
	- Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện.
	2
	1
	1
	0

	II
	An toàn điện
	20
	10
	9
	1

	
	- Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.
	3
	2
	1
	0

	
	-  Các tiêu chuẩn về an toàn điện.
	4
	2
	2
	0

	
	- Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
	4
	2
	2
	0

	
	- Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	4
	2
	2
	0

	
	- Biện pháp an toàn cho người và thiết bị.
	4
	2
	2
	0

	
	Cộng
	30
	15
	14
	1


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.

2.  Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu

Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động

Mục tiêu:

- Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc

- Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu

- Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ

- Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người

- Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người
- Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất, phòng chống bụi, phòng chống cháy nổ

            - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                        
Thời gian:9 giờ 

1. Phòng chống nhiễm độc hoá chất


Thời gian:2 giờ
1.1. Tác dụng của hoá chất lên cơ thể con người
        
1.2. Phương pháp phòng chống

          

2.  Phòng chống bụi
Thời gian:1.5 giờ
2.1. Tác dụng của bụi lên cơ thể con người

          
2.2. Phương pháp phòng chống.


          

3.   Phòng chống cháy nổ



Thời gian:2 giờ
3.1. Các tác nhân gây ra cháy nổ


        
3.2. Phương pháp phòng chống


         
4.  Thông gió công nghiệp

     Thời gian:1.5 giờ
4.1. Tầm quan trọng của thông gió trong công nghiệp
4.2. Phương pháp thông gió công nghiệp


         
5.  Phương tiện phòng hộ cá nhân ngành điện



Thời gian:2 giờ
5.1. Phương tiện phòng hộ cá nhân




5.2. Các tiêu chuẩn về phương tiện phòng hộ cá nhân

          Chương 2: An toàn điện

Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

- Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Trình bày chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Phân tích chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Lắp đặt thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân   dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Nội dung:                                                                                 Thời gian: 20 giờ 

1.Tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người                        Thời gian: 3 giờ
1.1.Tác dụng nhiệt

1.2.Tác dụng lên hệ cơ

1.3.Tác dụng lên hệ thần kinh

2. Các tiêu chuẩn về an toàn điện                                       Thời gian: 4 giờ
2.1.Tiêu chuẩn về dòng điện

2.2.Tiêu chuẩn về điện áp

2.3.Tiêu chuẩn về tần số

3. Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện                                   Thời gian: 4 giờ

3.1.Chạm trực tiếp vào nguồn điện

3.2. Điện áp bước, điện áp tiếp xúc

3.3. Hồ quang điện

3.4. Phóng điện

4. Phương pháp cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật                  Thời gian: 4 giờ

4.1.Trình tự cấp cứu nạn nhân

4.2.Các phương pháp hô hấp nhân tạo

5. Biện pháp an toàn cho người và thiết bị                             Thời gian: 4 giờ
5.1.Trang bị bảo hộ lao động

5.2.Nối đất và dây trung tính

5.3.Nối đẳng thế

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

· Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

· Các mẫu vật liệu dễ cháy.

· Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

· Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

· Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ, trang thiết bị:

· Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

· Ủng cao su.

· Găng tay cao su.

· Thảm cao su.

· Sào cách điện.

· Nón bảo hộ.

· Dây an toàn.

· Sào thử điện.

· Bút thử điện.

· Mô hình lắp đặt An toàn điện.

· Bình chữa cháy.

· Mô hình dàn trãi hệ thống thông gió công nhiệp.

· Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

· Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Tầm quan trong của công tác an toàn lao động.

· Các biện pháp phòng hộ lao động cho từng nguyên nhân

· Giải thích được sự ảnh hưởng của điện đối với cơ thể người.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Kiểm tra kỹ năng thực hành phòng hộ lao động được đánh giá theo các tiêu chuẩn:


+ Độ chính xác

    + Thời gian thao tác

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong thực hiện công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Công tác bảo hộ lao động

· Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

· Các biện pháp kỹ thuật an toàn

· Sơ cứu  nạn nhân khi bị tai nạn lao động

· Cấp cứu nạn nhân khi bị điện giật

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm –Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện –  NXB Khoa học và kỹ thuật - 1998

· Nguyễn Đình Thắng – Giáo trình An toàn điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục – 2002

· Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, Nguyễn Xuân Phú NXB khoa học kỹ thuật 1996.
5. Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, bài tập cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đat được mục tiêu của môn học

· Giờ kiểm tra được tính theo giờ thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạch điện
Mã số môn học: MH08
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN
Mã số môn học: MH08
Thời gian môn học: 60giờ; 
                (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
· Vị trí môn học: Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các mô đun nghề.

· Tính chất của môn học: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được các định luật cơ bản về mạch điện, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều.

- Xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng, véc tơ cảm ứng điện từ và véc tơ lực điện từ trong ống dây, dây dẫn thẳng, vòng dây đặt trong từ trường nam châm vĩnh cửu

- Giải thích được một số hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện dân dụng

* Về kỹ năng: 

- Vận dụng được các biểu thức để tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Phân tích được sơ đồ mạch đơn giản, biến đổi được mạch phức tạp thành các mạch điện đơn giản

*Về thái độ: 

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, tập trung để hiểu các hiện tượng về điện, phân tích và tổng hợp các mối liên hệ về điện.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Mạch điện một chiều
	22
	16
	5
	1

	
	·  Khái niệm dòng điện và mạch điện
	2
	2
	0
	0

	
	·  Các định luật cơ bản về mạch điện
	3
	2
	1
	0

	
	· Nguồn điện
	3
	2
	1
	0

	
	· Phương pháp giải mạch điện phức  tạp
	14
	10
	3
	1

	II
	Từ trường – Cảm ứng điện từ
	20
	16
	3
	1

	
	· Từ trường 
	5
	4
	1
	0

	
	· Mạch từ
	7
	6
	1
	0

	
	· Cảm ứng điện từ
	8
	6
	1
	1

	III
	Mạch điện xoay chiều
	18
	13
	5
	0

	
	· Mạch điện xoay chiều 1 pha
	8
	6
	2
	0

	
	· Mạch điện xoay chiều 3 pha
	7
	5
	2
	0

	
	· Hệ số công suất
	3
	2
	1
	0

	
	Cộng
	60
	45
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.  Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện một chiều 

Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về dòng điện, mạch  điện, nguồn điện và các phương pháp giải mạch điện một chiều.

· Giải được các mạch điện một chiều phức tạp.

· Tuân thủ các bước giải mạch điện

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:
  Thời gian 22 giờ
1. Khái niệm dòng điện và mạch điện
  Thời gian 2 giờ

1.1. Dòng điện


1.2. Mạch điện


2. Các định luật cơ bản về mạch điện
Thời gian: 3 giờ

2.1. Định luật Ôm

2.2. Định luật Jun-Lenxơ


2.3. Định luật kiếchốp (Kirchoff)

3. Nguồn điện
Thời gian: 3 giờ
3.1. Khái niệm nguồn điện


3.2. Nguồn điện một chiều


3.3. Nguồn điện xoay chiều


4. Phương pháp giải mạch điện phức tạp
Thời gian: 14 giờ
4.1. Phương pháp dòng điện nhánh



4.2. Phương pháp dòng điện vòng

4.3. Phương pháp điện áp hai nút

4.4. Phương pháp xếp chồng


Chương 2: Từ trường – Cảm ứng điện từ


Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về từ trường, lực từ, mạch từ, các định luật về mạch từ, định luật cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng, hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm, dòng điện xoáy

· Giải được một số bài toán về mạch từ

· Thực hiện đúng các bước giải bài toán

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:
Thời gian: 20 giờ 

1. Từ trường
Thời gian: 5 giờ
1.1. Khái niệm từ trường, đường cảm ứng từ

1.2. Các đại lượng từ cơ bản

1.3. Từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện
1.4. Lực tương tác

1.5. Lực tác dụng giữa hai dây dẫn có dòng điện
2. Mạch từ
Thời gian: 7 giờ
2.1. Khái niệm mạch từ
2.2. Định luật dòng điện toàn phần

2.3. Tương quan B, H và đường cong từ hoá

3. Cảm ứng điện từ
Thời gian: 8 giờ
3.1. Định luật cảm ứng điện từ

3.2. Suất điện động cảm ứng
3.3. Hiện tượng tự cảm
3.4. Hiện tượng hỗ cảm

3.5. Dòng điện xoáy

Chương 3: Mạch điện xoay chiều 
 
Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm, tính chất về các mạch điện xoay chiều một pha, ba pha, các sơ đồ đấu dây mạch điện ba pha;  Ý nghĩa của hệ số công suất và biện pháp năng cao hệ số công suất và cách giải các bài toán mạch điện xoay chiều.

· Giải được các bài toán mạch điện xoay chiều một pha và ba pha

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                     Thời gian: 18 giờ 
1. Mạch điện xoay chiều một pha
Thời gian: 8 giờ
1.1. Định nghĩa và nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin


1.2. Cách biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin

1.3. Mạch điện xoay chiều thuần trở


1.4. Mạch điện xoay chiều thuần cảm


1.5. Mạch điện xoay chiều thuần dung


1.6. Mạch điện xoay chiều có điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp

1.7. Mạch điện xoay chiều có điện trở, điện cảm, điện dung mắc song song
2. Mạch điện xoay chiều ba pha
Thời gian: 7 giờ
2.1. Khái niệm dòng điện xoay chiều ba pha


2.2. Các đại lượng trong mạch điện ba pha

2.3. Đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha

2.4.Giải mạch điện ba pha

3. Hệ số công suất
Thời gian: 3 giờ

3.1. Ý nghĩa hệ số công suất

3.2. Biện pháp nâng cao hệ số công suất
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Vật liệu: Dây dẫn điện, Giấy Ao...

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mô hình, học cụ thí nghiệm điện trường, từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ 

·  Bản vẽ minh hoạ về từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ

·  Máy chiếu Projector, Máy vi tính 

·  Nguồn điện xoay chiều một pha, ba pha

· Nguồn lực khác: Phòng thí nghiệm mạch điện,băng hình phục vụ giảng dạy môn học mạch điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận để giải toán

Nội dung đánh giá:
· Về kiến thức:

·  Định luật Ôm, định luật Kiếc hốp (Kirchoff), định luật Jun Len xơ, định luật Len xơ, định luật Cảm ứng điện từ.

·  Tương tác điện từ giữa hai dây dẫn thẳng đặt song song, dây dẫn chuyển động trong từ trường.

·  Các công thức tính toán R, L, C.

·  Biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin dưới dạng hàm số, đồ thị, giản đồ véc tơ quay.

· Về kỹ năng: 

·  Xác định chiều dòng điện cảm ứng, lực điện từ

·  Giải các bài  toán về mạch điện một chiều, xoay chiều một pha, ba pha

· Về thái độ:

·  Nghiêm túc trong học tập 

·  Trung thực trong kiểm tra

·  Rèn luyện tính kiên nhẫn.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thí nghiệm, giáo viên cần chuẩn bị cho người học nắm vững phần lý thuyết và nội quy phòng thí nghiệm, xưởng trường trước khi tiến hành các thí nghiệm và bài tập thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các định luật cơ bản về mạch từ mạch điện: Định luật Ôm, định luật Kiếc hốp (Kirchoff), định luật Jun Len xơ, định luật Len xơ, định luật cảm ứng điện từ.

· Tương tác điện từ giữa hai dây dẫn thẳng đặt song song, dây dẫn chuyển động trong từ trường.

· Các công thức tính toán R, L, C và các phương pháp giải mạch điện phức tạp

· Biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin dưới dạng hàm số, đồ thị, giản đồ véc tơ quay.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh –Kỹ thuật điện – Nhà xuất bản Giáo dục – 1999

· Hoàng Hữu Thận – Kỹ thuật điện đại cương – Nhà xuất bản Đại học và GDCN – 1991

· Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh – Giáo trình Kỹ thuật điện – Nhà XB Giáo dục – 2002.

· Điện kỹ thuật (T1 và T2) - Nhà xuất bản Lao động Xã hội – 2004

5. Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ Kỹ thuật
Mã số môn học: MH09
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT
Mã số môn học: MH 09

Thời gian môn học: 45 giờ;           (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí môn học: 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môđun nghề.

· Tính chất của môn học: 

+ Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
*Về kiến thức: 


- Trình bày được các tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ, các phương pháp vẽ hình chiếu, các quy ước của bản vẽ...

* Về kỹ năng: 
- Phân tích được bản vẽ hình chiếu, mặt cắt

- Vẽ được các bản vẽ theo tiêu chuẩn: vẽ hình chiếu, vẽ hình chiếu trục đo, vẽ hình chiếu vuông góc, vẽ mặt cắt, vẽ giao tuyến đúng qui định kỹ thuật

*Về thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật
	6
	4
	2
	0

	
	· Khái niệm về tiêu chuẩn
	2
	2
	0
	0

	
	· Khổ giấy
	
	
	
	

	
	· Khung vẽ, khung tên
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ
	
	
	
	

	
	· Các nét vẽ
	
	
	
	

	
	· Chữ viết trên bản vẽ
	2
	2
	0
	0

	
	· Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ
	
	
	
	

	
	· Bài tập
	2
	
	2
	0

	II
	Vẽ hình học
	4
	2
	2
	0

	
	· Chia đều đoạn thẳng
	1
	1
	0
	0

	
	· Chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau
	
	
	
	

	
	· Chia đường tròn thành 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau
	
	
	
	

	
	· Vẽ tiếp xúc đường thẳng và đường tròn
	1
	1
	0
	0

	
	· Vẽ nối tiếp đường thẳng và cung tròn
	
	
	
	

	
	· Vẽ nối tiếp các cung tròn
	
	
	
	

	
	· Bài tập
	2
	
	2
	0

	III
	Hình chiếu vuông góc
	6
	4
	1
	1

	
	· Hình chiếu vuông góc của một điểm
	2
	2
	0
	0

	
	· Hình chiếu vuông góc của một đường thẳng
	
	
	
	

	
	· Hình chiếu vuông góc của một mặt phẳng
	
	
	
	

	
	· Hình chiếu của các khối hình học
	2
	2
	0
	0

	
	· Giao tuyến của mặt phẳng và khối hình học
	
	
	
	

	
	· Giao tuyến giữa các khối hình học với nhau
	
	
	
	

	
	· Bài tập
	2
	0
	1
	1

	IV
	Hình chiếu trục đo
	6
	4
	2
	0

	
	· Khái niệm về hình chiếu trục đo
	2
	2
	0
	0

	
	· Hình chiếu trục đo xiên góc cân
	
	
	
	

	
	· Hình chiếu trục đo vuông góc đều
	
	
	
	

	
	· Cách xây dựng hình chiếu trục đo của vật thể
	2
	2
	0
	0

	
	· Bài tập
	2
	
	2
	0

	V
	Hình chiếu của vật thể
	6
	4
	2
	0

	
	· Các loại hình chiếu
	1
	1
	0
	0

	
	· Cách vẽ hình chiếu của vật thể
	1
	1
	0
	0

	
	· Cách ghi kích thước trên bản vẽ
	1
	1
	0
	0

	
	· Cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể
	1
	1
	0
	0

	
	· Bài tập
	2
	
	2
	0

	VI
	Hình cắt và mặt cắt
	6
	4
	1
	1

	
	· Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	· Hình cắt
	1
	1
	0
	0

	
	· Mặt cắt
	1
	1
	0
	0

	
	· Hình trích
	1
	1
	0
	0

	
	· Bài tập
	2
	0
	1
	1

	VII
	Vẽ quy ước một số mối ghép
	6
	4
	2
	0

	
	· Vẽ quy ước ren
	1
	1
	0
	0

	
	· Vẽ quy ước bánh răng, trục vít-bánh vít, bánh đai
	1
	1
	0
	0

	
	· Vẽ quy ước lò xo
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Vẽ mối ghép then
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Vẽ mối ghép đinh tán, hàn
	1
	1
	0
	0

	
	· Bài tập
	2
	
	2
	0

	VIII
	Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
	5
	4
	1
	0

	
	· Các loại bản vẽ cơ khí
	1
	1
	0
	0

	
	· Quy ước ghi dung sai kích thước, sai lệch vị trí, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ
	1
	1
	0
	0

	
	· Cách đọc và lập bản vẽ chi tiết
	1
	1
	0
	0

	
	· Nội dung bản vẽ lắp
	1
	1
	0
	0

	
	· Đọc bản vẽ lắp
	1
	0
	1
	0

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2.  Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:


- Trình bày được bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt nam


- Vẽ được các bản vẽ theo tiêu chuẩn và các quy định ghi kích thước trên bản vẽ.

- Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.


- Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                      Thời gian: 6 giờ 
1. Khái niệm về tiêu chuẩn
Thời gian:2 giờ
2. Khổ giấy


3. Khung vẽ, khung tên


4. Tỷ lệ


5. Các nét vẽ

5.1. Chiều rộng của nét vẽ

5.2. Qui tắc vẽ


6. Chữ viết trên bản vẽ
Thời gian: 2 giờ
6.1. Khổ chữ

6.2. Kiểu chữ
7. Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ

7.1. Qui định chung

7.2. Đường kích thước và đường gióng

7.3. Con số kích thước

7.4. Các ký hiệu


8. Bài tập                                                                                       Thời gian: 2 giờ
Chương 2: Vẽ hình học 


Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp chia, vẽ hình học các đoạn thẳng, đường thẳng, cung tròn, đường tròn

· Vẽ được các hình vẽ có các đoạn thẳng, đường thẳng, cung tròn, đường tròn theo yêu cầu cho trước.


   - Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                        Thời gian:4 giờ
1. Chia đều đoạn thẳng
Thời gian: 1 giờ
1.1. Chia đôi một đoạn thẳng

1.2. Chia một đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau
2. Chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau


3. Chia đường tròn thành 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau


4. Vẽ tiếp xúc đường thẳng và đường tròn
Thời gian: 1 giờ
5. Vẽ nối tiếp đường thẳng và cung tròn


6. Vẽ nối tiếp các cung tròn

6.1. Trường hợp tiếp xúc ngoài 

6.2. Trường hợp tiếp xúc trong

6.3. Trường hợp vừa tiếp xúc ngoài vừa tiếp trong

7. Bài tập                                                                                        Thời gian  2 giờ
Chương 3: Hình chiếu vuông góc 


Mục tiêu:

 - Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu và các giao tuyến trong hình chiếu vuông góc.

· Vẽ được hình chiếu  vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một mặt phẳng, các khối hình học, giao tuyến giữa mặt phẳng với khối hình học và giữa các khối hình học với nhau


   - Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.


   - Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                   
 Thời gian: 6 giờ

1. Hình chiếu vuông góc của một điểm
Thời gian: 2 giờ
2. Hình chiếu vuông góc của một đường thẳng


3. Hình chiếu vuông góc của một mặt phẳng


4. Hình chiếu của các khối hình học
Thời gian: 2 giờ
4.1. Khối đa diện

4.2. Khối tròn

5. Giao tuyến của mặt phẳng và khối hình học

5.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện

5.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ

5.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình nón tròn xoay

5.4. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu


6.  Giao tuyến giữa các khối hình học với nhau

6.1. Giao tuyến của hai khối đa diện

6.2. Giao tuyến của hai khối tròn


7. Bài tập
  Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Hình chiếu trục đo


Mục tiêu:
· Trình bày được cách xây dựng hình chiếu trục đo của vật thể

· Vẽ được hình chiếu  trục đo xiên góc cân và vuông góc đều 

·  Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                       Thời gian: 5 giờ

1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
Thời gian:  2 giờ
2. Hình chiếu trục đo xiên góc cân


3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều


4. Cách xây dựng hình chiếu trục đo của vật thể
Thời gian: 2 giờ
4.1. Chọn loại hình chiếu trục đo

4.2. Dựng hình chiếu trục đo

4.3. Vẽ phác hình chiếu trục đo
5. Bài tập
Thời gian: 2 giờ
Chương 5: Hình chiếu của vật thể


Mục tiêu:
· Trình bày được cách vẽ hình chiếu của vật thể, cách ghi kích thước trên bản vẽ, cách đọc bản vẽ.

· Vẽ và đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể

· Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                    
 Thời gian:  6 giờ

1. Các loại hình chiếu                                                                   
Thời gian: 1  giờ
1.1. Hình chiếu cơ bản

1.2. Hình chiếu phụ

1.3. Hình chiếu riêng phần
2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể
Thời gian: 1  giờ
3. Cách ghi kích thước trên bản vẽ                                               Thời gian:1 giờ
4. Cách đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể                                   Thời gian:1 giờ
5. Bài tập                                                                                      Thời gian: 2  giờ
Chương 6: Hình cắt và mặt cắt


Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về hình cắt, mặt cắt, hình trích

· Vẽ được hình cắt, mặt cắt, hình trích

· Đọc được bản vẽ khi có hình cắt, hình trích

· Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:                                                                                     
 Thời gian: 5 giờ
1. Khái niệm
Thời gian:  1 giờ
2. Hình cắt
Thời gian: 1 giờ
2.1. Phân loại hình cắt

2.2. Ký hiệu và qui ước về hình cắt
3. Mặt cắt
Thời gian 1 giờ
3.1. Phân loại mặt cắt

3.2. Ký hiệu và qui ước về mặt cắt
4. Hình trích
Thời gian 1 giờ
5. Bài tập
Thời gian: 1 giờ
Chương 7: Vẽ quy ước một số mối ghép


Mục tiêu: 

- Trình bày được cách vẽ quy ước mối ghép

- Vẽ được các quy ước ren, bánh răng, trục vít-bánh vít, bánh đai, lò xo, then, đinh tán, hàn theo đúng qui ước

· Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
· Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.
Nội dung:                                                                                        Thời gian: 6 giờ
1. Vẽ quy uớc ren
Thời gian: 1 giờ
1.1.Sự hình thành của ren

1.2. Các yếu tố của ren

1.3. Các loại ren tiêu chuẩn thường dùng

1.4. Cách vẽ qui ước ren

1.5. Cách ký hiệu của các loại ren

2. Vẽ quy ước bánh răng
Thời gian: 1 giờ
2.1. Các yếu tố của bánh răng

2.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ

3. Vẽ quy ước lò xo
Thời gian: 0.5 giờ
4. Vẽ mối ghép then
Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Then bằng

4.2. Then bán nguyệt

5. Vẽ mối ghép đinh tán, hàn
Thời gian: 1 giờ
5.1. Các loại đinh tán

5.2. Cách vẽ đinh tán theo qui ước

5.3. Phân loại mối hàn

5.4. Ký hiệu qui ước của mối hàn

5.5. Cách ghi ký hiệu của mối hàn
6. Bài tập

Chương 8: Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các loại bản vẽ, các quy ước ghi trên bản vẽ

· Phân biệt được các loại bản vẽ cơ khí, ghi đúng qui ước các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ

· Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

· Nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn khi thực hiện các bản vẽ kỹ thuật
· Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.
Nội dung:                                                                            
        Thời gian: 5 giờ
1. Các loại bản vẽ cơ khí
Thời gian: 1  giờ
2. Quy ước ghi dung sai kích thước, sai lệch vị trí, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật khác trên bản vẽ  
Thời gian : 1 giờ

2.1. Các khái niệm về dung sai, nhám bề mặt

2.2. Cách ghi sai lệch giới hạn kích thước

2.3. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt
3. Cách đọc và lập bản vẽ chi tiết                                                 
 Thời gian: 1 giờ

3.1. Cách lập bản vẽ

3.2. Cách đọc bản vẽ

4. Nội dung bản vẽ lắp
Thời gian: 1 giờ

4.1. Hình biểu diễn

4.2. Kích thước

4.3. Yêu cầu kỹ thuật

4.4. Bảng kê

4.5. Khung tên
5. Đọc bản vẽ lắp
Thời gian: 1 giờ

5.1. Tìm hiểu chung

5.2. Phân tích hình biểu diễn

5.3. Phân tích các chi tiết

5.4. Tổng hợp
IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

· Vật liệu: Giấy vẽ, phấn

· Dụng cụ và trang thiết bị: Bảng vẽ, bàn vẽ, thước các loại, com pa, bút chì, tẩy

· Nguồn lực khác: Phòng học vẽ kỹ thuật

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm khách quan và trình bày trên giấy.

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Giao tuyến, mặt cắt

· Hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc

· Phương pháp vẽ hình học, hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc

· Kỹ năng: 

· Đọc bản vẽ

· Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật đơn giản theo tiêu chuẩn

· Vẽ hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc, giao tuyến, mặt cắt

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác tỉ mỉ trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng  dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Giao tuyến, mặt cắt

· Hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc

· Phương pháp vẽ hình học, hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc

4.  Tài liệu cần tham khảo: 

· Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn – Giáo trình Vẽ kỹ thuật – NXB Giáo dục – 2002

· Luyện tập vẽ kỹ thuật – Dự án Jica-HIC tại Hà Nội

5. Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, bài tập cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ điện
Mã số môn học: MH10
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẼ ĐIỆN

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 30 giờ;                       (Lý thuyết:  10 giờ; Thực hành: 20giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí môn học: 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, môn vẽ kỹ thuật, trước các mô đun  nghề.

· Tính chất của môn học: 

+ Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật;
- Trình bày được các ký hiệu  trên sơ đồ mặt bằng 

*  Về kỹ năng: 

- Nhận dạng được các phần tử có trong sơ đồ

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến (sơ đồ một đường)

* Về thái độ: 

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung về vẽ điện
	10
	5
	4
	1

	
	· Đại cương về sơ đồ điện
	2
	2
	0
	0

	
	· Phân loại sơ đồ điện
	3
	3
	0
	0

	
	· Bài tập
	5
	0
	4
	1

	II
	Vẽ sơ đồ điện
	20
	5
	14
	1

	
	· Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	
	· Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.
	5
	1
	4
	0

	
	· Vẽ sơ đồ nối dây
	5
	1
	4
	0

	
	· Vẽ sơ đồ đơn tuyến
	4
	1
	3
	0

	
	· Nguyên tắc chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ                     
	4
	1
	3
	0

	
	Cộng
	30
	10
	18
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về vẽ điện


Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm về vẽ điện, cách phân loại sơ đồ điện

· Phân biệt được các dạng ký hiệu khi thể hiện trên những sơ đồkhác nhau   

· Đọc và vẽ được các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện     

- Có ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật cao, tích cực tham gia học tập

Nội dung:                                                                                       Thời gian: 9 giờ
1. Đại cương về sơ đồ điện.
Thời gian: 2 giờ
1.1. Qui ước trình bày bản vẽ

1.2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện 

2. Vẽ các ký hiệu qui ước trong bản vẽ điện.
Thời gian: 3 giờ
2.1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

2.2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng

2.3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử

2.4. Các ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện
3. Bài tập                                                                                        
Chương 2: Vẽ sơ đồ điện 


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

· Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

· Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

· Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

· Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

· Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                                              Thời gian: 19 giờ  

1. Mở đầu
                   Thời gian:1 giờ

1.1. Khái niệm.
1.2. Ví dụ.
2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.

         Thời gian:5 giờ

2.1. Khái niệm




2.2. Ví dụ.



3. Vẽ sơ đồ nối dây

         Thời gian:5 giờ

3.1. Khái niệm.

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ.
4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến
                 Thời gian: 4 giờ

4.1. Khái niệm.

4.2. Ví dụ.
5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư.
Thời gian:4 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

· Giấy vẽ các loại.

· Một số bản vẽ mẫu.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

· Dụng cụ vẽ các loại.

· Bàn vẽ kỹ thuật.

· Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ/một xưởng công nghiệp.

· Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

· Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết theo các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả tiếp thu khái niệm chung về bản vẽ điện và các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

- Giải thích được sơ đồ bản vẽ điện

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

- Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ điện được đánh giá theo các tiêu chuẩn:


+ Độ chính xác của bản vẽ

   + Độ sạch sẽ của bản vẽ.

   + Thời gian thực hiện vẽ

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, ngăn nắp trong công việc.

VI.  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Ký hiệu điện 

· Các sơ đồ điện cơ bản 

· Các bản vẽ mạch điện một đường, bản vẽ mặt bằng hệ thống điện dân dụng, các bản vẽ lắp ráp thiết bị điện dân dụng

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện -  Phan Đăng Khải  – NXB Giáo dục – 2002

· Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.

· Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.

· Các tạp chí về điện.

5. Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, bài tập cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ Kỹ thuật
Mã số môn học: MH11
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Mã số môn học: MH 11

Thời gian môn học: 45 giờ;                      (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí môn học: 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các mô đun nghề.

-Tính chất của môn học: 

+ Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực, các chuyển động cơ bản của vật rắn.

- Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, hệ lực không gian.

- Xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường.

* Về kỹ năng: 


- Vận dụng được các biểu thức để tính toán hệ lực, truyền động đai và bánh răng

- Phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn.

- Nhận biết các liên kết thông dụng trong lĩnh vực điện dân dụng.

* Về thái độ: 


- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Tĩnh học
	12
	8
	3
	1

	
	· Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học
	4
	4
	0
	0

	
	· Hệ lực phẳng
	2
	2
	0
	0

	
	· Hệ lực không gian
	5
	2
	3
	1

	II
	Động học
	12
	7
	5
	0

	
	· Chuyển động của chất điểm
	3
	2
	1
	0

	
	· Chuyển động của vật rắn
	3
	2
	1
	0

	
	· Tổng hợp chuyển động
	6
	3
	3
	0

	III
	Sức bền vật liệu
	15
	11
	3
	1

	
	· Mở đầu
	2
	2
	0
	0

	
	· Kéo, nén đúng tâm- cắt
	2
	1
	1
	0

	
	· Xoắn thuần tuý thanh thẳng
	5
	3
	2
	0

	
	· Uốn phẳng của thanh thẳng
	6
	3
	2
	1

	IV
	Truyền động cơ khí
	6
	4
	2
	0

	
	· Tính toán động học của bộ truyền động cơ khí
	1
	1
	0
	0

	
	· Truyền động đai và xích
	3
	3
	0
	0

	
	· Truyền động bánh răng
	2
	2
	0
	0

	
	Cộng:
	45
	30
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.

2.  Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tĩnh học
    

Mục tiêu: 

· Trình bày được các khái niệm cơ bản, các định luật về tĩnh học, véc tơ chính, mômen chính, điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng, định lý dời lực song song của hệ lực phẳng và hệ lực không gian.
· Giải được các bài toán về hệ lực phẳng.
· Có ý thức tự giác, tích cực tham gia học tập
Nội dung:                                                                         
        Thời gian: 12 giờ
1. Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học
                    Thời gian: 2  giờ
1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Các định luật tĩnh học.

1.3. Các hệ quả

2. Hệ lực phẳng
Thời gian: 4 giờ
2.1. Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng.


2.2. Định lý dời lực song song.

2.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực 

2.4. Bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát.


3. Hệ lực không gian
Thời gian: 5 giờ
3.1. Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực không gian


3.2. Định lý dời lực song song.

3.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

Chương 2: Động học


Mục tiêu: 

· Trình bày được phương pháp xác định chuyển động của chất điểm; các chuyển động cơ bản của vật rắn, tổng hợp chuyển động chất điểm và của vật rắn.

· Phân biệt được các chuyển động của vật rắn
- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong thực hiện công việc.
Nội dung:                                                                                     Thời gian: 12 giờ
1. Chuyển động của chất điểm.
Thời gian: 3 giờ
1.1. Phương pháp véctơ.

1.2. Phương pháp toạ độ.


2.  Chuyển động của vật rắn.
Thời gian: 3 giờ
2.1. Hai chuyển động cơ bản của vật rắn.


2.2. Chuyển động song phẳng của vật rắn.


3.  Tổng hợp chuyển động
Thời gian: 6 giờ
3.1. Tổng hợp chuyển động chất điểm

3.2. Định lý hợp vận tốc.

3.3. Tổng hợp chuyển động của vật rắn.                                      
Chương 3: Sức bền vật liệu


Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về thanh,  lực, ứng suất, tính đàn  hồi của vật thể , khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ học, các thông số cơ bản về lực kéo, nén đúng tâm, cắt;  xoắn thuần tuý; uốn phẳng đối với thanh thẳng.

· Nhận dạng được các loại lực 
· Có ý thức tự giác, tích cực tham gia học tập
Nội dung:                                                                                     Thời gian: 14 giờ
1. Mở đầu.
Thời gian: 2  giờ
1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học.


1.2. Khái niệm về thanh.


1.3. Tính đàn hồi của vật thể


1.4. Khái niệm về nội lực, ứng suất.


1.5. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh.


1.6. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh

1.7. Các loại chịu lực


2. Kéo, nén đúng tâm- cắt.
Thời gian: 2 giờ
2.1. Kéo nén đúng tâm.

2.2. Cắt.

3. Xoắn thuần tuý thanh thẳng.
Thời gian: 5 giờ
3.1. Định nghĩa.

3.2. Quan hệ giữa mômen xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay trên trục truyền

3.3. Công thức tính ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần tuý
3.4. Đặc trưng cơ học của vật liệu chịu xoắn.

3.5. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn.


3.6. Điều kiện bền, điều kiện cứng.

4. Uốn phẳng của thanh thẳng
Thời gian: 5 giờ
4.1. Các định nghĩa và phân loại.


4.2. Nội lực và biểu đồ nội lực


4.3. Dầm chịu uốn phẳng thuần tuý- Điều kiện bền.


4.4. Uốn ngang phẳng- Điều kiện bền.


Chương 4: Truyền động cơ khí.


Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm về  bộ truyền động đai và xích; bộ truyền động bánh răng

· Xác định được các thông số của bộ truyền động đai, xích và của bộ truyền động bánh răng

· Giải được các bài toán về bộ truyền động 

· Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong thực hiện công việc.
Nội dung:                                                                                       Thời gian: 6 giờ
1. Tính toán động học của bộ truyền động cơ khí.
Thời gian: 1 giờ
1.1. Mở đầu.


1.2. Xác định các thông số của bộ truyền cơ khí.


2. Truyền động đai và xích
Thời gian: 3 giờ
2.1. Những vấn đề chung của bộ truyền động đai.


2.2. Bộ truyền đai phẳng.

2.3. Bộ truyền đai thang.

2.4. Truyền động xích.


3. Truyền động bánh răng.
Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm chung.


3.2. Các loại bộ truyền bánh răng.

3.3. Ví dụ tính toán

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

· Vật liệu: Giấy Ao, A4
· Dụng cụ và trang thiết bị: Mô hình, học cụ các cơ cấu cấu truyền động, chi tiết máy của các máy thông dụng

· Nguồn lực khác: Phòng học bộ môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm khách quan và tự luận để giải bài tập.

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Hệ lực phẳng

· Hệ lực không gian

· Chuyển động của chất điểm

· Chuyển động của vật rắn

· Kéo, nén

· Xoắn thuần túy thanh thẳng

· Truyền động cơ khí

· Kỹ năng: 

· Giải bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát.

· Xác định được các thông số của bộ truyền động đai và xích

· Xác định được các thông số của bộ truyền động bánh răng

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Hệ lực phẳng

· Hệ lực không gian

· Chuyển động của chất điểm

· Chuyển động của vật rắn

· Kéo, nén

· Xoắn thuần túy thanh thẳng

· Truyền động cơ khí

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Đỗ Sanh, Nguyễn văn Vượng, Phan Hữu Phúc – Giáo trình Cơ kỹ thuật – Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN- NXB Giáo dục - 2002.

· Đỗ Sanh, Nguyễn văn Vượng, Phan Hữu Phúc –Bài tập cơ học – Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN – NXB Giáo dục, 2002.

5. Ghi chú và giải thích:
· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, bài tập cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vật liệu điện
Mã số môn học: MH12
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẬT LIỆU ĐIỆN

Mã số môn học: MH12

Thời gian môn học: 30 giờ;                       (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí môn học: 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các mô đun nghề.

- Tính chất của môn học: 

+ Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức: 


- Trình bày được các khái niệm về vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu bán dẫn và vật liệu dẫn từ.

* Về kỹ năng: 

- Phân biệt được các vật liệu dẫn điện, cách điện, dẫn từ, bán dẫn

·  Lựa chọn đúng loại vật liệu điện phục vụ cho công tác sửa chữa, thay thế

·  Bảo quản tốt các loại vật liệu dưới dạng nguyên mẫu, bán thành phẩm và thành phẩm theo quy định kỹ thuật

*Về thái độ:

- Rèn luyện tính chủ động, tích cực trong học tập và rèn luyệ
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Vật liệu dẫn điện
	7
	4
	3
	0

	
	· Khái niệm chung về vật liệu dẫn điện
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Cấu tạo của kim loại và hợp kim
	1.5
	0.5
	1
	0

	
	· Tính chất chung của kim loại và hợp kim
	2
	1
	1
	0

	
	· Các yếu tố ảnh hưởng đến điện dẫn của kim loại
	1
	1
	0
	0

	
	· Chọn vật liệu dẫn điện                                                              
	0.5
	0.5
	0
	

	
	· Một số vật liệu dẫn điện thông dụng                                           
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Nhận dạng các loại vật liệu dẫn điện
	1
	0
	1
	0

	II
	Vật liệu cách điện
	8
	3
	4
	1

	
	· Khái niệm chung về vật liệu cách điện
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Phân loại vật liệu cách điện                                                    
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Tính chất chung của vật liệu cách điện
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Các yếu tố ảnh hưởng đến độ cách điện
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Chất điện môi
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Một số vật liệu cách điện thông dụng                                        
	2
	0.5
	1.5
	0

	
	· Nhận dạng các loại vật liệu cách điện
	2
	0
	1
	1

	III
	Vật liệu bán dẫn
	7
	3
	4
	0

	
	· Khái niệm chung về vật liệu bán dẫn
	1
	1
	0
	0

	
	· Tính chất chung của vật liệu bán dẫn
	2
	1
	1
	0

	
	· Một số chất bán dẫn dùng trong kỹ thuật
	1
	0
	1
	0

	
	· Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới điện dẫn của chất bán dẫn
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha tạp chất
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Nhận dạng các loại vật liệu bán dẫn
	1
	0
	1
	0

	IV
	Vật liệu dẫn từ
	5
	3
	1
	1

	
	· Khái niệm, phân loại vật liệu dẫn từ
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Các tính chất cơ bản của vật liệu dẫn từ
	1
	1
	0
	0

	
	· Một số vật liệu dẫn từ thông dụng
	1
	1
	0
	0

	
	· Phương pháp bảo quản vật liệu dẫn từ
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Nhận dạng các loại vật liệu dẫn từ
	1
	0
	1
	0

	V
	Dây dẫn, dây cáp, dây điện từ
	4
	2
	2
	0

	
	· Dây dẫn
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Dây cáp
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Dây điện từ
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	· Phương pháp bảo quản các loại dây dẫn, dây cáp, dây điện từ
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	· Nhận dạng các loại dây dẫn và dây điện từ
	1
	0
	1
	0

	
	Cộng
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Vật liệu dẫn điện

         
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về vật liệu dẫn điện,tính chất chung của kim loại, hợp kim và các yếu tố ảnh hưởng đến điện dẫn của nó 

- Phân loại và nhận dạng được các loại vật liệu dẫn điện


- Chủ động và tích cực trong học tập và rèn luyện
Nội dung:                                                                                        Thời gian: 7 giờ 
1. Khái niệm chung về vật liệu dẫn điện
Thời gian: 0.5 giờ
2. Cấu tạo của kim loại và hợp kim
Thời gian: 1.5 giờ
3. Tính chất chung của kim loại và hợp kim
Thời gian: 2 giờ
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến điện dẫn của kim loại
Thời gian: 1 giờ
5. Chọn vật liệu dẫn điện                                                             Thời gian: 0.5 giờ
6.  Một số vật liệu dẫn điện thông dụng                                        Thời gian:0.5 giờ
6.1. Đồng(Cu)
6.2. Hợp kim đồng
6.3. Nhôm
6.4. Sắt
6.5. Các kim loại khác.
7.  Nhận dạng các loại vật liệu dẫn điện
Thời gian:1 giờ
Chương 2: Vật liệu cách điện


Mục tiêu: 

· Trình bày được khái niệm, tính chất chung về vật liệu cách điện, chất điện môi, các yếu tố ảnh hưởng đến độ cách điện đặc điểm, tính chất  một số vật liệu cách điện thể rắn, thể lỏng thường dùng trong kỹ thuật điện.

       -  Phân loại và nhận dạng được các loại vật liệu cách điện



- Chủ động và tích cực trong học tập và rèn luyện
Nội dung:                                                                                 
 Thời gian: 8 giờ

1.  Khái niệm chung về vật liệu cách điện
Thời gian: 0.5 giờ
2.  Phân loại vật liệu cách điện                                                    Thời gian: 0.5 giờ
3.  Tính chất chung của vật liệu cách điện
Thời gian: 1 giờ
4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến độ cách điện
Thời gian: 1 giờ
5.  Chất điện môi                                                                            Thời gian: 1 giờ
6.  Một số vật liệu cách điện thông dụng                                       Thời gian: 2 giờ
6.1. Vật liệu cách điện thể rắn
6.2. Vật liệu cách điện thể lỏng
6.3. Vật liệu cách điện thể khí
7.  Nhận dạng các loại vật liệu cách điện      
Thời gian:1 giờ
Chương 3: Vật liệu bán dẫn


Mục tiêu: 

· Trình bày được khái niệm, tính chất chung về vật liệu bán dẫn, bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha tạp chất, đặc điểm, tính chất một số chất bán dẫn thường dùng trong kỹ thuật điện – điện tử

· Nhận dạng được các vật liệu bán dẫn cơ bản

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                                                       Thời gian: 7 giờ

1.  Khái niệm chung về vật liệu bán dẫn
Thời gian: 1 giờ
2.  Tính chất chung của vật liệu bán dẫn
Thời gian: 2 giờ
3.  Một số chất bán dẫn dùng trong kỹ thuật
Thời gian: 1 giờ
4.  Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới điện dẫn của chất bán dẫn 
Thời gian: 1 giờ
5.  Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha tạp chất
Thời gian: 1 giờ
6.  Nhận dạng các loại vật liệu bán dẫn
Thời gian:1 giờ
Chương 4: Vật liệu dẫn từ


Mục tiêu: 

· Trình bày được quá trình từ hoá vật liệu dẫn từ và đặc điểm, tính chất, công dụng của vật liệu dẫn từ

· Lựa chọn và sử dụng đúng vật liệu dẫn từ tương ứng với mỗi công việc.

· Bảo quản tốt vật liệu dẫn từ.

- Chủ động và tích cực trong học tập và rèn luyện
Nội dung:                                                                                        Thời gian: 4 giờ
1. Khái niệm, phân loại vật liệu dẫn từ
Thời gian: 0.5 giờ
2. Các tính chất cơ bản của vật liệu dẫn từ
Thời gian: 1 giờ
2.1. Quá trình từ hoá của vật liệu sắt từ
2.2. Vật liệu sắt từ mềm
2.3. Vật liệu sắt từ cứng
3. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng
Thời gian: 1 giờ
4. Phương pháp bảo quản vật liệu dẫn từ
Thời gian: 0,5 giờ
5. Nhận dạng các loại vật liệu dẫn từ
Thời gian:1 giờ

Chương 5: Dây dẫn, dây cáp, dây điện từ
         

Mục tiêu: 

· Trình bày được công dụng, cấu tạo và đặc điểm của các dây dẫn, dây cáp, dây điện từ dùng trong kỹ thuật điện.

· Lựa chọn và sử dụng đúng dây dẫn, dây cáp, dây điện từ tương ứng với mỗi công việc.

· Bảo quản được dây dẫn, dây cáp, dây điện từ theo đúng qui trình kỹ thuật

· Chủ động, tích cực trong học tập và rèn luyện
Nội dung:                                                                                       Thời gian: 4 giờ
1. Dây dẫn
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Dây đồng
1.2. Dây nhôm
1.3. Thanh dẫn
2. Dây cáp
  Thời gian: 1 giờ
2.1. Cấu tạo chung của dây cáp
2.2. Phân loại và ký hiệu dây cáp
2.3. Đặc điểm của một số loại dây cáp
3. Dây điện từ
                                                                           Thời gian: 0.5giờ
3.1. Phân loại
3.2. Dây ê may
3.3. Dây bọc cô tông
3.4. Dây bọc cách điện bằng a mi ăng
4.  Phương pháp bảo quản các loại dây dẫn, dây cáp, dây điện từ
  Thời gian: 1 giờ
5. Nhận dạng các loại dây dẫn và dây điện từ
Thời gian:1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
· Vật liệu: Các loại dây dẫn điện

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu, video

· Các mẫu về vật liệu kim loại, cách điện, từ, bán dẫn (các linh kiện bán dẫn)

· Các mẫu dây dẫn điện, dây điện từ

· Nguồn lực khác: Phim, băng hình phục vụ môn học vật liệu điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm và vấn đáp

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Tính chất và công dụng các vật liệu cách điện: nhựa tổng hợp, sáp, sơn cách điện, giấy cách điện, mi ca, sứ

· Tính chất và công dụng các vật liệu dẫn điện: kim loại, hợp kim, than kỹ thuật điện

· Tính chất và công dụng các vật liệu dẫn từ: sắt từ mềm, sắt từ cứng

· Tính chất và công dụng các vật liệu bán dẫn: bán dẫn loại N, bán dẫn loạiP

· Tính chất và công dụng các loại dây dẫn, dây cáp, dây điện từ

· Kỹ năng: 

· Phân biệt, lựa chọn đúng các vật liệu: cách điện, dẫn điện, dẫn từ, bán dẫn, dây dẫn, dây cáp và dây điện từ

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác trong công việc nhận dạng, phân biệt các loại vật liệu điện

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề  điện dân dụng.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Giáo viên nên tổ chức lớp lập các bảng sưu tầm vật liệu điện (chia theo nhóm, mỗi nhóm sưu tầm một nhóm vật liệu).

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Tính chất và công dụng  các vật liệu cách điện: nhựa tổng hợp, sáp, sơn cách điện, giấy cách điện, mi ca, sứ

· Tính chất và công dụng  các vật liệu dẫn điện: kim loại, hợp kim, than kỹ thuật điện

· Tính chất và công dụng  các vật liệu dẫn từ: sắt từ mềm, sắt từ cứng

· Tính chất và công dụng  các vật liệu bán dẫn: bán dẫn loại N, bán dẫn loại P

· Tính chất và công dụng  các loại dây dẫn, dây cáp, dây điện từ

4.  Tài liệu cần tham khảo: 

· Giáo trình Vật liệu điện – Nhà xuất bản Giáo dục – 2004

· Giáo trình Vật liệu điện – Ban Điện – Trường Sư phạm kỹ thuật 3 - Nhà xuất bản Vinh 

· Nguyễn Xuân Phú, Hồ Xuân Thanh – Vật liệu kỹ thuật điện – NXB Khoa học Kỹ thuật – 1998

· Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên - Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ thuật – 2002

· Nguyễn Đình Thắng - Vật liệu kỹ thuật điện – NXB Khoa học và Kỹ thuật – Hà Nội- 2009

5. Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Khí cụ điện hạ thế
Mã số mô đun: MĐ13
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ THẾ

Mã số mô đun: MĐ 13

Thời gian mô đun: 90 giờ;    

 (Lý thuyết:  45 giờ;  Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
· Vị trí mô đun:

· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vật liệu điện; Vẽ điện.

· Tính chất của mô đun: 

· Là mô đun cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng  của các khí cụ điện hạ thế

* Về kỹ năng: 

- Lựa chọn đúng các khí cụ điện theo các yêu cầu cụ thể

- Lắp đặt và bảo dưỡng các khí cụ điện đúng quy trình

- Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp của các khí cụ điện

- Thiết lập và sửa chữa được các mạch tự động điều khiển đơn giản dùng trong lĩnh vực điện dân dụng

* Về kỹ năng: 

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi lắp đặt và sửa chữa khí cụ điện

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khái quát về khí cụ điện
	2
	2
	0
	0

	2
	Các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện
	2
	2
	0
	0

	3
	Hồ quang và cách dập tắt hồ quang
	4
	4
	0
	0

	4
	Tiếp xúc điện
	4
	2
	2
	0

	5
	Công tắc
	4
	2
	2
	0

	6
	Cầu dao
	5
	2
	3
	0

	7
	Nút ấn
	4
	2
	2
	0

	8
	Bộ khống chế
	4
	2
	2
	0

	9
	Công tắc hành trình
	5
	2
	2
	1

	10
	Cầu chì
	4
	2
	2
	0

	11
	Áp tô mát
	6
	3
	3
	0

	12
	Rơ le nhiệt
	5
	3
	2
	0

	13
	Công tắc tơ
	6
	3
	3
	0

	14
	Khởi động từ
	6
	3
	3
	0

	15
	Rơle trung gian
	5
	2
	2
	1

	16
	Rơle thời gian
	6
	2
	4
	0

	17
	Rơle dòng điện
	6
	3
	3
	0

	18
	Rơle điện áp
	6
	2
	4
	0

	19
	Rơle tốc độ
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng:
	90
	45
	42
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2.  Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái quát về khí cụ điện                                          Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Trình bày được cách phân loại và các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện.
· Nhận biết được các loại khí cụ điện theo công dụng, điện áp, dòng điện và nguyên lý làm việc.
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái niệm 

2. Phân loại khí cụ điện


2.1. Theo công dụng

2.2. Theo điện áp

2.3. Theo dòng điện

2.4. Theo nguyên lý làm việc

3. Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện

Bài 2: Các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Giải thích được các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện.

· Phân biệt được các trạng thái và các chế độ làm việc của khí cụ điện

· Tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập

Nội dung:
1. Các trạng thái làm việc của khí cụ điện


1.1. Trạng thái bình thường (định mức)

1.2. Trạng thái quá tải

1.3. Trạng thái quá điện áp

1.4. Trạng thái ngắn mạch

2. Các chế độ làm việc của khí cụ điện


2.1. Chế độ làm việc dài hạn
2.2. Chế độ làm việc ngắn hạn
2.3. Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại
Bài 3: Hồ quang và cách dập tắt hồ quang
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Giải thích được sự phát sinh hồ quang và ảnh hưởng của nó đến thiết bị dùng điện.

· Trình bày được các phương pháp dập tắt hồ quang ở các khí cụ điện.

· Nhận biết được các dạng hồ quang và vận dụng phương pháp hợp lý đề dập hồ quang.

· Nghiêm túc trong công việc và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn

Nội dung:
1. Ảnh hưởng của hồ quang đối với thiết bị dùng điện


1.1. Quá trình phát sinh của hồ quang điện

1.2. Tác hại của hồ quang điện đối với thiết bị dùng điện

2. Một số phương pháp dập tắt hồ quang điện


2.1. Kéo dài tia hồ quang bằng cơ khí

2.2. Phân đoạn hồ quang

2.3. Thổi hồ quang bằng từ 

2.4. Thổi hồ quang bằng khí nén

2.5. Dập hồ quang trong vật liệu tự sinh khí

2.6. Chia nhỏ tia hồ quang bằng các vách ngăn hẹp

2.7. Dập hồ quang bằng dầu cách điện

Bài 4: Tiếp xúc điện 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Giải thích  được ý nghĩa của tiếp xúc điện trong hệ thống điện.

· Phân tích được ảnh hưởng của tiếp xúc điện đối với một số sự cố thông thường

· Nhận biết các dạng hư hỏng và khắc phục sự cố do tiếp xúc điện

· Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc an toàn điện

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập

Nội dung:
1. Khái niệm về tiếp xúc điện


1.1. Ý nghĩa.

1.2. Yêu cầu đối với tiếp xúc điện

1.3. Bề mặt tiếp xúc điện

2. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc

3. Các nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và cách khắc phục


Bài 5: Công tắc
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của công tắc.

· Kiểm tra, tháo ráp, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các công tắc điện.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập

Nội dung:
1. Khái niệm và Công dụng


2. Phân loại, Cấu tạo và ký hiệu

3. Thông số kỹ thuật của công tắc


4. Tính toán lựa chọn và lắp đặt công tắc


Bài 6: Cầu dao 
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của cầu dao.

· Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các cầu dao.

· Tính toán chọn được cầu dao đảm bảo an toàn và kinh tế

· Nghiêm túc trong công việc và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn

Nội dung:
1. Khái niệm và công dụng


2. Phân loại, cấu tạo và ký hiệu

3. Thông số kỹ thuật của cầu dao


4. Tính toán lựa chọn và lắp đặt cầu dao


Bài 7: Nút ấn
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của nút ấn.

· Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các nút ấn.

· Tính toán chọn được nút nhấn đảm bảo an toàn và kinh tế


    - Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập

 Nội dung:
1. Khái niệm và công dụng


2. Phân loại, cấu tạo và ký hiệu


3. Thông số kỹ thuật của nút nhấn


4. Tính toán lựa chọn và lắp đặt nút nhấn


Bài 8: Bộ khống chế
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của bộ khống chế.

· Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các bộ khống chế.

· Tính toán chọn được bộ khống chế đảm bảo an toàn và kinh tế

· Nghiêm túc trong công việc và luôn tuân thủ các quy tắc an toà

Nội dung:
1. Khái niệm và công dụng


2. Phân loại, cấu tạo và ký hiệu

3. Thông số kỹ thuật của bộ khống chế


4. Tính toán lựa chọn, sử dụng và lắp đặt bộ khống chế


Bài 9: Công tắc hành trình
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của công tắc hành trình.

· Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các công tắc hành trình

· Tính toán chọn được công tắc hành trình đảm bảo an toàn và kinh tế

· Nghiêm túc trong công việc và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn

Nội dung:
1. Khái niệm và công dụng


2. Phân loại, cấu tạo và ký hiệu

3. Thông số kỹ thuật của công tắc hành trình


4. Tính toán lựa chọn và lắp đặt công tắc hành trình


Bài 10: Cầu chì
Thời gian: 4  giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của cầu chì.

· Kiểm tra, tháo ráp, lắp đặt và thay thế được các cầu chì.

· Tính, chọn chính xác dây chì cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế cầu chì.

· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập
Nội dung:
1. Khái niệm, công dụng của cầu chì


2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Kết cấu cầu chì hạ áp

5. Thông số kỹ thuật của cầu chì


6. Tính toán lựa chọn và lắp đặt cầu chì


Bài 11: Áp tô mát
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của áp tô mát.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các áp tô mát.

· Tính, chọn chính xác dòng tác động của áp tô mát cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế áp tô mát

· Nghiêm túc trong công việc và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn

Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Thông số kỹ thuật của áp tô mát


5. Tính toán lựa chọn áp tô mát


6. Lắp đặt và hiệu chỉnh áp tô mát

Bài 12: Rơ le nhiệt
 Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le nhiệt.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le nhiệt.

· Tính, chọn chính xác thông số rơ le nhiệt cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le nhiệt

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái niệm và công dụng


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Phân loại, ký hiệu

4. Thông số kỹ thuật của rơ le nhiệt


5. Tính toán lựa chọn rơ le nhiệt


6. Lắp đặt và hiệu chỉnh rơ le nhiệt


Bài 13:  Công tắc tơ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của công tắc tơ.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các công tắc tơ.

· Tính, chọn đúng thông số công tắc tơ cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế công tắc tơ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng 


2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

4. Thông số kỹ thuật của công tắc tơ


5. Tính toán lựa chọn và lắp đặt công tắc tơ


Bài 14: Khởi động từ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của khởi động từ.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các khởi động từ.

· Tính, chọn đúng thông số khởi động từ cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế khởi động từ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng

2. Các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu


3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

4. Thông số kỹ thuật của khởi động từ


5. Tính toán lựa chọn và lắp đặt khởi động từ


Bài 15:  Rơ le trung gian
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le trung gian.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le trung gian.

· Tính, chọn đúng thông số, chủng loại rơ le trung gian cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le trung gian

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc
4. Thông số kỹ thuật của rơ le trung gian


5. Tính toán lựa chọn và lắp đặt rơ le trung gian


Bài 16:  Rơ le thời gian
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le thời gian.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le thời gian.

· Tính, chọn đúng thông số, chủng loại rơ le thời gian cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le thời gian

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Phân loại, ký hiệu

4. Thông số kỹ thuật của rơ le thời gian


5. Tính toán lựa chọn và lắp đặt rơ le thời gian 


6. Lắp đặt và điều chỉnh rơ le thời gian


Bài 17: Rơ le dòng điện 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le dòng điện.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le dòng điện.

· Tính, chọn đúng dòng điện tác động, đúng chủng loại rơ le dòng điện cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le dòng điện

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Phân loại, ký hiệu

4. Thông số kỹ thuật của rơ le dòng điện


5. Tính toán lựa chọn rơ le dòng điện


6. Lắp đặt và hiệu chỉnh rơ le dòng điện


Bài 18: Rơ le điện áp
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le điện áp.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le điện áp.

· Tính, chọn đúng điện áp tác động, đúng chủng loại rơ le điện áp cho từng phụ tải cần bảo vệ điện áp cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le điện áp

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Phân loại, ký hiệu

4. Thông số kỹ thuật của rơ le điện áp


5. Tính toán lựa chọn và lắp đặt rơ le điện áp
 

Bài 19: Rơ le tốc độ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

· Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của rơ le tốc độ.

· Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các rơ le tốc độ.

· Tính, chọn đúng tốc độ tác động, đúng chủng loại rơ le tốc độ cho từng phụ tải cụ thể.

· Tuân thủ quy tắc lắp đặt, sửa chữa và thay thế rơ le tốc độ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
1. Khái quát và công dụng


2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc


3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn và lắp đặt rơ le tốc độ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

· Vật liệu: Dây điện từ, dây dẫn, giấy cách điện, nhựa thông, thiếc hàn, dầu mỡ, giấy nhám

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại khí cụ điện hạ thế, Dụng cụ nghề điện dân dụng, Bảng thực hành, gá lắp khí cụ điện

· Nguồn lực khác: Nguồn điện một pha, ba pha; Động cơ một pha, ba pha; VOM, am-pe kìm; Các tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành về khí cụ điện hạ thế

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

· Trắc nghiệm khách quan.

· Quan sát đối chiếu với các tiêu chuẩn thực hiện khi học viên tiến hành lắp đặt, hiệu chỉnh và sửa chữa các khí cụ điện

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các loại khí cụ điện dùng trong điện dân dụng: công tắc, cầu dao, nút ấn, công tắc hành trình, bộ khống chế, cầu chì, áp tô mát, công tắc tơ, khởi động từ, rơ le nhiệt, rơ le trung gian, rơ le thời gian, rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le tốc độ

· Thiết lập các mạch tự động điều khiển đơn giản.

· Kỹ năng: 

· Lựa chọn khí cụ điện cho công việc

· Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa khí cụ điện hạ thế

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động và bảo vệ môi trường

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác trong công việc, ý thức bảo quản khí cụ trong quá trình làm việc
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các loại khí cụ điện dùng trong điện dân dụng: công tắc, cầu dao, nút ấn, công tắc hành trình, bộ khống chế, cầu chì, áp tô mát, công tắc tơ, khởi động từ, rơ le nhiệt, rơ le trung gian, rơ le thời gian, rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le tốc độ

· Thiết lập các mạch tự động điều khiển đơn giản.

· Lựa chọn khí cụ điện cho công việc

· Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa khí cụ điện hạ thế

4.  Tài liệu cần tham khảo: 

· Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Khí cụ điện: Lý thuyết kết cấu và tính toán, lựa chọn và sử dụng – NXN Khoa học và kỹ thuật – 2001

· Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn – Khí cụ điện – NXN Khoa học và kỹ thuật Hà Nội – 2001

· Phạm Văn Chới– Giáo trình khí cụ điện – NXN Giáo dục – 2007

· Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng – Khí cụ điện kết cấu- sử dụng và sửa chữa - NXB Khoa học và kỹ thuật - 2007

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Kỹ thuật Điện tử cơ bản
Mã số môn học: MH14
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ14

Thời gian mô đun: 120 giờ;     

(Lý thuyết:  45 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun:

· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: Mạch điện, Vật liệu điện, Vẽ điện 
· - Tính chất của mô đun: Là mô đun cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số đặc trưng, các đặc tính và công dụng của các linh kiện điện tử sử dụng trong diện dân dụng.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch chỉnh lưu, các mạch khuếch đại và các mạch ứng dụng cơ bản dùng trong điện dân dụng.

* Về kỹ năng: 

- Nhận dạng, phân biệt và kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử.

- Lắp rắp và sửa chữa được một số mạch điện tử đơn giản sử dụng trong điện dân dụng đạt thông số kỹ thuật yêu cầu.

* Về thái độ: 

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Điện trở
	4
	1
	3
	0

	2
	Tụ điện
	4
	1
	3
	0

	3
	Cuộn kháng
	4
	1
	3
	0

	4
	Đi-ốt
	4
	2
	2
	0

	5
	Lắp mạch chỉnh lưu 1 pha nửa chu kỳ
	4
	1
	3
	0

	6
	Lắp mạch chỉnh lưu 1 pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt
	4
	1
	3
	0

	7
	Lắp mạch chỉnh lưu 1 pha cả chu kỳ 2 đi-ốt có mạch lọc
	4
	1
	3
	0

	8
	Lắp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha
	4
	1
	3
	0

	9
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của Transistor
	4
	2
	2
	0

	10
	Các đặc tính của transistor
	4
	1
	3
	0

	11
	Điều kiện phân cực và mạch định thiên của Transistor
	4
	1
	3
	0

	12
	Các mạch khuếch đại cơ bản của Transistor
	12
	4
	8
	0

	13
	Mạch khuếch đại nhiều tầng ghép điện dung
	4
	1
	3
	0

	14
	Mạch khuếch đại nhiều tầng ghép biến áp
	4
	1
	3
	0

	15
	Mạch khuếch đại 1 chiều ghép tầng
	12
	4
	4
	4

	16
	Mạch khuếch đại vi sai
	4
	2
	2
	0

	17
	Mạch khuếch đại công suất
	4
	2
	2
	0

	18
	Transistor trường
	4
	3
	1
	0

	19
	Transistor 1 chuyển tiếp
	4
	3
	1
	0

	20
	Thyristor
	2
	2
	0
	0

	21
	Triac
	2
	1
	1
	0

	22
	Diac
	2
	1
	1
	0

	23
	Mạch ổn áp 1 chiều cơ bản
	4
	2
	2
	0

	24
	Lắp mạch điều chỉnh điện áp 1 chiều
	2
	1
	1
	0

	25
	Mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều
	2
	1
	1
	0

	26
	Lắp mạch báo rò điện
	2
	1
	1
	0

	27
	Lắp mạch bảo vệ quá điện áp
	2
	1
	1
	0

	28
	Mạch bảo vệ mất điện 1 pha
	2
	1
	1
	0

	29
	Rơle thời gian điện tử
	8
	1
	3
	4

	
	Cộng
	120
	45
	67
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2.  Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điện trở
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, công dụng, các thông số đặc trưng và cách nhận biết các loại điện trở sử dụng trong  điện dân dụng. 
· Áp dụng được các công thức để tính toán ghép điện trở.
· Đo, đọc được các trị số điện trở theo ký hiệu của nhà sản xuất.
· Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của điện trở.
· Lựa chọn, nối ghép  đúng các điện trở để có trị số điện trở theo yêu cầu.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:
1.  Cấu tạo, công dụng và phân loại điện trở


2.  Các thông số kỹ thuật của điện trở


3.  Các ký hiệu ghi trên điện trở


4.  Cách đọc trị số điện trở theo qui ước vòng màu


5.  Ghép các điện trở


Bài 2: Tụ điện
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày cấu tạo, công dụng, các thông số đặc trưng, cách nhận biết các loại tụ điện sử dụng trong điện dân dụng.

· Kiểm tra được chất lượng tụ điện.

· Đo, đọc được các trị số tụ điện. 

· Lựa chọn nối ghép  các tụ điện đế có trị số điện dung  yêu cầu.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:
1.  Cấu tạo, công dụng và phân loại các loại tụ điện


2.  Các thông số kỹ thuật của tụ điện


3. Các ký hiệu ghi trên tụ điện


4.  Đo, đọc được các trị số điện dung của tụ điện

5.  Kiểm tra chất lượng tụ điện


6.  Tính toán ghép tụ điện


Bài 3: Cuộn kháng
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, công dụng, các thông số kỹ thuật của cuộn kháng. 

· Đo, đọc, điều chỉnh được trị số điện cảm của cuộn kháng.

· Kiểm tra được chất lượng cuộn kháng.

· Lựa chọn nối ghép  các cuộn kháng có trị số điện cảm đạt yêu cầu.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:
1.  Cấu tạo, công dụng và phân loại các loại cuộn kháng


2.  Các thông số kỹ thuật của cuộn kháng


3.  Các ký hiệu ghi trên cuộn kháng


4.  Đo, đọc điều chỉnh  trị số điện cảm cuộn kháng

5.  Tính toán ghép cuộn kháng

Bài 4: Đi-ốt
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc, đặc tính vôn-am pe và các thông số đặc trưng của  đi-ốt.

· Nêu được phương pháp lựa chọn, lắp ghép đi-ốt. 

· Xác định được các cực và chất lượng của đi-ốt. 

· Lựa chọn, lắp ghép được đi-ốt theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập
Nội dung:
1.  Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, đặc tính V-A và các thông số đặc trưng của đi-ốt

1.1. Đi-ốt tiếp mặt 

1.2. Đi-ốt tiếp điểm

2.  Cấu tạo nguyên lý làm việc của các đi-ốt đặc biệt


2.1. Đi-ốt ổn áp

2.2. Đi-ốt phát quang

2.3. Đi-ốt quang


3.  Đọc các ký hiệu, phân biệt đi-ốt


4.  Đo điện trở thuận, điện trở  nghịch để xác định các cực và chất lượng đi-ốt


5.  Chọn, ghép nối đi-ốt


Bài 5: Lắp mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được công dụng, sơ đồ và nguyên lý hoạt động của  mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ. 

· Lắp ráp được mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Đo được biên độ và xác định được dạng sóng của điện áp chỉnh lưu bằng máy hiện sóng.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1.  Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ


2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động
2.  Lắp ráp mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ


3.  Đo biên độ và dạng sóng điện áp vào, ra của mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ

3.1. Đo điện áp trước và sau chỉnh lưu

3.2. Xác định dạng sóng của điện áp chỉnh lưu bằng máy hiện sóng 

3.3. Nhận xét kết quả

Bài 6: Lắp mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt
  


Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:  

· Trình bày được công dụng, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động của  mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt.

· Lắp ráp  được mạch chỉnh lưu một phacả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt theo các yêu cầu cho trước đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Đo được biên độ và xác định được dạng sóng của điện áp chỉnh lưu bằng máy hiện sóng.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1.  Công dụng, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt


1.1. Công dụng

1.2. Sơ đồ nguyên lý.

1.3.Nguyên lý hoạt động.
2.  Lắp ráp mạch


3.  Đo biên độ và dạng sóng điện áp vào, ra của mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ
3.1.Đo điện áp trước và sau chỉnh lưu

3.2. Xác định dạng sóng của điện áp chỉnh lưu bằng máy hiện sóng 

3.3. Nhận xét kết quả

Bài 7: Lắp mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ 2 đi-ốt có mạch lọc
   


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được công dụng, sơ đồ của các mạch lọc sau chỉnh lưu.

· Trình bày được công dụng, sơ đồ của  mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc.

· Lắp ráp  được mạch chỉnh lưu một phacả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc theo các yêu cầu cho trước đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Xác định được dạng sóng của điện áp mạch chỉnh lưu một phacả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc bằng máy hiện sóng.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1.  Các mạch lọc


2.  Sơ đồ mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc


3.  Lắp ráp mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc 


4.  Đo biên độ và dạng sóng điện áp vào, ra của mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ kiểu 2 đi-ốt có mạch lọc


4.1. Đo điện áp trước và sau bộ chỉnh lưu có mạch lọc

4.2.Xác định dạng sóng của điện áp sau bộ chỉnh lưu có mạch lọc bằng máy hiện sóng 

4.3.Nhận xét kết quả

Bài 8: Lắp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động của  mạch chỉnh lưu cầu 1 pha.

· Lắp ráp  được mạch chỉnh lưu cầu một pha theo các yêu cầu cho trước đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu cầu 1 pha


1.1.Sơ đồ nguyên lý

1.2.Nguyên lý hoạt động
2. Lắp ráp mạch
       

3. Đo biên độ và dạng sóng điện áp vào, ra của mạch chỉnh lưu cầu một pha


3.1.Đo điện áp trước và sau chỉnh lưu

3.2. Xác định được dạng sóng của điện áp chỉnh lưu bằng máy hiện sóng 

3.3. Nhận xét kết quả

Bài 9: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của Transistor 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo nguyên lý làm việc và các tham số đặc trưng của transistor thông thường.

· Trình bày được phương pháp xác định các cực và chất lượng của transistor.

· Dùng VOM kiểm tra và kết luận chính xác các cực và chất lượng của transistor theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

· Nhận dạng, tra cứu lựa chọn đúng transistor theo yêu cầu công việc.

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập

 Nội dung:
1. Cấu tạo nguyên lý làm việc của transistor


2. Các tham số cơ bản của transistor


3. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của transistor


Bài 10: Các đặc tính của Transistor
Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được các đặc tính ứng với 3 cách mắc khác nhau của  transistor thông thường 

· Khảo sát, vẽ được các đặc tính  của transistor 

· Lắp ráp được các mạch cơ bản dùng transistor.

· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập 

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Mạch phát chung


1.1.Sơ đồ mạch

1.2.Lắp ráp mạch

1.3.Khảo sát, xây dựng đặc tính.

2. Mạch gốc chung:


2.1. Sơ đồ mạch

2.2.Lắp ráp mạch

2.3.Khảo sát, xây dựng đặc tính

3. Mạch góp chung:


3.1. Sơ đồ mạch

3.2.Lắp ráp mạch

3.3.Khảo sát, xây dựng đặc tính

Bài 11: Điều kiện phân cực và các mạch định thiên của Transistor 


     Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được điều kiện phân cực của transistor; sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch định thiên.  

· Lắp được các mạch định thiên đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Điều kiện phân cực của  transistor


2. Các mạch định thiên của transistor


2.1.Định thiên cố định

2.2.Định thiên có hồi tiếp

3. Lắp các mạch định thiên của transistor


Bài 12:  Các mạch khuếch đại cơ bản của Transistor 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc các mạch khuếch đại cơ bản của transistor: mạch khuếch đại cực phát chung, mạch khuếch đại cực gốc chung, mạch khuếch đại cực góp chung. 

· Lắp được các mạch khuếch đại cơ bản của transistor theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Mạch khuếch đại cực phát chung


1.1.Sơ đồ mạch

1.2.Nguyên lý làm việc

2. Mạch khuếch đại cực gốc chung


2.1.Sơ đồ mạch

2.2.Nguyên lý làm việc

3. Mạch khuếch đại cực góp chung


3.1.Sơ đồ mạch

3.2.Nguyên lý làm việc

4. Lắp  các mạch khuếch đại


4.1.Lắp  mạch khuếch đại cực phát chung

4.2.Lắp  mạch khuếch đại cực gốc  chung

4.3.Lắp  mạch khuếch đại cực góp  chung

Bài 13: Mạch khuếch đại nhiều tầng ghép điện dung 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được đặc điểm, đặc tính tần số, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của  mạch khuếch đạị nhiều tầng ghép điện dung.

·  Lắp được  mạch khuếch đạị nhiều tầng ghép điện dung theo yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Đặc điểm


2. Đặc tính tần số


3. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc


4. Lắp  mạch khuếch đại nhiều tầng ghép điện dung


Bài 14:  Mạch khuếch đại nhiều tầng ghép biến áp 
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được đặc điểm, đặc tính tần số, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của  mạch khuếch đại nhiều tầng ghép biến áp.

· Lắp được  mạch khuếch đại nhiều tầng ghép biến áp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Đặc điểm


2. Đặc tính tần số


3. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc


4. Lắp  mạch khuếch đại nhiều tầng ghép biến áp


Bài 15:  Mạch khuếch đại 1 chiều ghép tầng 
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được đặc điểm, đặc tính tần số, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của  mạch khuếch đạị 1 chiều ghép tầng.

· Lắp được  mạch khuếch đại 1 chiều ghép tầng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Đặc điểm


2. Đặc tính tần số


3. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc


4. Lắp  mạch khuếch đại 1 chiều ghép tầng

Bài 16: Mạch khuếch đại vi sai
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được đặc điểm, sơ đồ và nguyên lý làm việc của  mạch khuyếch đại vi sai.

· Lắp được  mạch khuếch đạị vi sai theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Đặc điểm


2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc


3. Lắp  mạch khuếch đại vi sai


Bài 17: Mạch khuếch đại công suất 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được đặc điểm, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của  mạch khuếch đạị công suất.

· Lắp được mạch khuếch đại công suất  theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Đặc điểm


2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc


3. Lắp  mạch khuếch đại công suất


Bài 18: Transistor trường
Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, các tham số đặc trưng và các đặc tính của transistor  trường.

· Dùng VOM kiểm tra, xác định và kết luận chính xác các cực và chất lượng của transistor  trường.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:
1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của transistor  trường


2. Các tham số đặc trưng của transistor trường


3. Các đặc tính của transistor  trường


4. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của transistor trường bằng VOM



Bài 19: Transistor 1 chuyển tiếp
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, các tham số đặc trưng và đặc tính V-A của transistor 1 chuyển tiếp. 

· Xác định được các cực và chất lượng của transistor 1 chuyển tiếp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:
1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của transistor  1 chuyển tiếp


2. Các tham số đặc trưng của transistor 1 chuyển tiếp


3. Đặc tính V-A của transistor 1 chuyển tiếp


4. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của transistor 1 chuyển tiếp


Bài 20: Thyristor 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, các tham số đặc trưng và đặc tính V-A của thyristor. 

· Xác định được các cực và chất lượng của thyristor. 

· Lắp ráp được các mạch ứng dụng thyristor đơn giản theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của thyristor


2. Các tham số đặc trưng của thyristor


3. Đặc tính V-A của thyristor


4. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của thyristor


5. Lắp ráp các mạch ứng dụng thyristor  đơn giản


Bài 21: Triac
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, các tham số đặc trưng và đặc tính V-A của triac. 

· Xác định được các cực và chất lượng của triac.

· Lắp ráp được các mạch ứng dụng triac đơn giản theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Cấu tạo nguyên lý làm việc của triac


2. Các tham số đặc trưng của triac


3. Đặc tính V-A của triac


4. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của triac


5. Lắp ráp các mạch ứng dụng triac đơn giản


Bài 22: Diac
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, các tham số đặc trưng và đặc tính V-A của diac. 

· Xác định được các cực và chất lượng của diac. 

· Lắp ráp được các mạch ứng dụng diac đơn giản theo các theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của diac


2. Các tham số cơ bản của diac


3. Đặc tính V-A của diac


4. Xác định các cực và kiểm tra chất lượng của diac


5. Lắp ráp các mạch ứng dụng diac đơn giản



Bài 23: Mạch ổn áp 1 chiều cơ bản
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của các mạch ổn áp: mạch ổn áp song song, mạch ổn áp nối tiếp.

· Lắp ráp được mạch ổn áp một chiều theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:


1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và sơ đồ lắp ráp của mạch ổn áp 1 chiều


1.1.Sơ đồ khối

1.2.Sơ đồ nguyên lý

1.3.Nguyên lý làm việc

1.4.Sơ đồ lắp ráp

2. Lắp ráp mạch ổn áp 1 chiều

Bài 24: Lắp mạch điều chỉnh điện áp 1 chiều
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điều chỉnh điện áp 1 chiều.

· Lắp ráp  được mạch điều chỉnh điện áp 1 chiều theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và sơ đồ lắp ráp của mạch điều chỉnh điện áp một chiều


1.1.Sơ đồ khối

1.2.Sơ đồ nguyên lý

1.3.Nguyên lý làm việc

1.4.Sơ đồ lắp ráp

2. Lắp ráp mạch điều chỉnh điện áp một chiều
 

Bài 25: Mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của các mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều cơ bản: mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều sử dụng transistor, mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều sử dụng triac.

· Lắp ráp  được các mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều cơ bản: mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều sử dụng transistor, mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều sử dụng triac theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của mạch điều  chỉnh điện áp xoay chiều

2. Lắp ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều sử dụng transistor


3. Lắp ráp mạch điều chỉnh điện xoay chiều sử dụng triac


Bài 26: Lắp mạch báo rò điện 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của mạch báo rò điện.

· Lắp ráp  được mạch báo rò điện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý mạch báo rò điện


2. Nguyên lý làm việc


3. Lắp ráp mạch báo rò điện


Bài 27: Lắp mạch bảo vệ quá điện áp 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ quá điện áp.

· Lắp ráp được mạch bảo vệ quá điện áp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nội dung:

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ nguyên lý mạch bảo vệ quá điện áp


2. Nguyên lý làm việc


3. Lắp ráp mạch bảo vệ quá điện áp


Bài 28: Mạch bảo vệ mất điện một pha 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ mất điện 1 pha,

· Lắp ráp  được  mạch bảo vệ mất điện một pha theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý mạch bảo vệ mất điện 1 pha


2. Nguyên lý làm việc


3. Lắp ráp mạch bảo vệ mất điện 1 pha


Bài 29: Rơ le thời gian điện tử 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:   

· Trình bày được sơ đồ nguyên lý và nguyên lý làm việc của mạch điện rơ le thời gian điện tử.

· Lắp ráp được mạch rơle thời gian điện tử  theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:
1. Sơ đồ mạch rơ le thời gian điện tử


2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp ráp mạch rơ le thời gian điện tử

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Linh kiện điện tử, dây điện, thiếc hàn, nhựa thông, bảng hoặc bo lắp mạch

· Dụng cụ và trang thiết bị: Đồng hồ VOM; Mỏ hàn; Máy hiện sóng; Các nguồn điện 1 chiều, xoay chiều điều chỉnh được; Máy chiếu, video.

· Nguồn lực khác: Phòng học bộ môn hoặc xưởng thực hành điện tử cơ bản

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình lắp ráp, sửa chữa mạch điện của học viên và đánh giá theo các yêu cầu

· Sự hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Trình bày cấu tạo, tính chất, công dụng của các linh kiện điện tử

· Giải thích nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản và các mạch điện tử ứng dụng trong điện dân dụng

· Kỹ năng: 

· Đọc được ký hiệu, phân biệt, nhận dạng các loại linh kiện điện tử

· Kiểm tra đánh giá được chất lượng các linh kiện điện tử

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng trong điện dân dụng

· Thái độ:

· Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra

· Có ý thức bảo quản dụng cụ, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu tạo, tính chất, công dụng của các linh kiện điện tử

· Nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản và các mạch điện tử ứng dụng trong điện dân dụng

· Ký hiệu, phân biệt, nhận dạng, kiểm tra, đánh giá các loại linh kiện điện tử

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng trong điện dân dụng

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Phạm Đình Bảo – Điện tử căn bản – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2004

· Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên – Kỹ thuật điện tử - NXB Giáo dục – 1998

· Võ Thạch Sơn – Linh kiện bán dẫn và vi mạch điện tử - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2001

· Hồ Văn Sung – Linh kiện bán dẫn và vi mạch – NXB Giáo dục – 2001

· Phạm Đình Bảo – Điện tử cơ bản tập 1, 2 – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2004

· Nguyễn Viết Nguyên – Linh kiện điện tử - NXB Giáo dục – 2008

- Đỗ Xuân Thụ - Kĩ thuật điện tử - NXB Giáo dục - Hà Nội 2005 

5.Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Nguội cơ bản
Mã số môn học: MH15
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: NGUỘI CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 15

Thời gian mô đun: 40giờ;     

     (Lý thuyết:  10giờ;  Thực hành: 30giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 


+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vật liệu điện; Vẽ kỹ thuật

· Tính chất của mô đun: 


+ Là mô đun bổ trợ bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

- Trình bày được các phương pháp mài, dũa, đục, khoan, cắt ren và đánh bóng

* Về kỹ năng: 
- Sử dụng được các loại dụng cụ cầm tay, máy khoan, máy mài của nghề nguội

- Thực hiện đúng các tư thế, động tác cơ bản: đục, dũa, cưa, mài, khoan, cắt ren và đánh bóng

- Gia công nguội được các vật thể đơn giản có liên quan đến nghề điện dân dụng: tiếp điểm, chổi than, các bộ phận vỏ máy điện.

* Về thái độ: 

- Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động khi gia công kim loại.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Sử dụng dụng cụ đo, vạch dấu
	2
	1
	1
	0

	2
	Mài kim loại
	2
	1
	1
	0

	3
	Đục kim loại
	8
	2
	6
	0

	4
	Dũa kim loại
	8
	2
	6
	0

	5
	Uốn ống 
	8
	2
	6
	0

	
	Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Khoan, gia công lỗ và đánh bóng
	5
	1
	4
	0

	7
	Cưa, cắt ren trong và ren ngoài
	5
	1
	4
	0

	
	Cộng:
	40
	10
	28
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Sử dụng dụng cụ đo, vạch dấu      
  Thời gian: 2giờ
Mục tiêu:
· Sử dụng và đọc chính xác các dụng cụ đo: thước dẹt, thước cặp 1/10 đúng qui định kỹ thuật.

· Sử dụng thành thạo dụng cụ vạch dấu: mũi vạch, chấm dấu, compa vanh, đài vạch đúng qui định kỹ thuật.

· Sửa được các dụng cụ vạch dấu, đục nhọn, đục bằng một cách an toàn đúng qui định kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực hiện đo và vạch dấu

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Sử dụng dụng cụ đo


1.1. Thước dẹt

1.2. Thước cặp 1/10

2. Sử dụng dụng cụ vạch dấu


2.1. Mũi vạch

2.2. Chấm dấu

2.3. Compa vanh

2.4. Đài vạch

Bài 2: Mài kim loại                            
          Thời gian: 2giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các phương pháp mài kim loại

· Vận hành máy mài và mài sửa được các dụng cụ vạch dấu, đục nhọn, đục bằng.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi mài kim loại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Phương pháp mài kim loại


2. Vận hành máy mài


3. Mài


3.1. Mài dụng cụ vạch dấu

3.2. Mài đục nhọn, đục bằng

Bài 3: Đục kim loại                           
           Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp đục kim loại

· Điều khiển lưỡi đục thành thạo, đúng kỹ thuật.

· Đục được các rãnh thẳng và mặt phẳng của kim loại đúng kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đục kim loại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Chiều cao ê tô hợp lý


2. Cách cầm búa


3. Cách cầm đục


4. Tư thế đứng đục


5. Động tác cơ bản khi đục


5.1. Đục rãnh thẳng

5.2. Đục mặt phẳng

Bài 4: Dũa kim loại         
         Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp dũa kim loại

· Sử dụng được êke và thao tác dũa thành thạo đúng qui định kỹ thuật.

· Dũa được mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc, mặt phẳng song song của kim loại đúng qui định kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi dũa kim loại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Chiều cao ê tô hợp lý


2. Cách cầm dũa


3. Tư thế đứng dũa


4. Dũa


4.1. Dũa mặt phẳng

4.2. Dũa mặt phẳng  vuông góc

4.3. Dũa mặt phẳng song song


Bài 5: Uốn ống                                                                        Thời gian: 8giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp uốn ống.

· Uốn được ống  theo yêu cầu đảm bảo đúng qui định kỹ thuật .

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi uốn ống

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Phương pháp khoan lỗ suốt


1.1. Phương pháp gá lắp

1.2. Tiến hành khoan

2. Đánh bóng


2.1. Dũa dọc 

2.2. Đánh bóng

Bài 6: Khoan, gia công lỗ và đánh bóng         
        Thời gian: 5giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp khoan, gia công và đánh bóng lỗ.

· Khoan chính xác lỗ suốt và đánh bóng kim loại bằng dũa đạt độ bóng đúng qui định kỹ thuật.

· Làm được sản phẩm búa nguội đúng qui định kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi khoan gia công lỗ và đánh bóng kim loại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Phương pháp khoan lỗ suốt


1.1. Phương pháp gá lắp

1.2. Tiến hành khoan

2. Đánh bóng


2.1. Dũa dọc 

2.2. Đánh bóng

Bài 7: Cưa, cắt ren trong và ren ngoài              
 Thời gian: 5giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp cưa, cắt ren trong và ren ngoài kim loại

· Cắt thành thạo và chính xác các kim loại bằng phương pháp cưa tay đúng qui định kỹ thuật.
· Làm được bu lông và êcu bằng phương pháp thủ công đúng qui định kỹ thuật.
· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi cưa, cắt kim loại

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:


1. Cưa kim loại


1.1. Cặp vật vào êtô

1.2. Cách cầm cưa

1.3. Tư thế đứng cưa

1.4. Cưa thanh hoặc thỏi kim loại

2. Cắt ren trong và ren ngoài


2.1. Cặp vật vào êtô

2.2. Lắp tay quay vào bàn ren và ta rô

2.3. Tiến hành ren và ta rô

2.4.Những nguyên tắc khi cắt ren

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Phôi liệu bằng thép 45, thép CT3; Dầu công nghiệp

· Dụng cụ và trang thiết bị: Mẫu vật thật, bản vẽ; Thước lá, thước cặp 1/10, com pa vạch dấu, mũi vạch, chấm dấu, êke 900, bàn vạch dấu, đài vạch, máy mài, đục nhọn, đục bằng, búa tay, dũa dẹt, dũa tròn, mũi khoan, máy khoan, cưa tay, ta rô và bàn ren

· Nguồn lực khác: Xưởng rèn dập phục vụ phôi liệu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình lắp ráp, sửa chữa mạch điện của học viên và đánh giá theo các yêu cầu:

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: Các phương pháp vạch dấu, đục, dũa, cưa, mài, cắt ren và đánh bóng

· Kỹ năng: 

· Các tư thế thao tác cơ bản về thực hành nguội cơ bản

· Thực hành: đục, dũa, cưa, cưa, mài, cắt ren và đánh bóng

· Thái độ:

+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc, tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Phần lý thuyết trong mô đun này chính là giờ hướng dẫn ban đầu cho các buổi thực hành, giáo viên cần lưu ý phần nội dung phải ngắn gọn, cô đọng không lý thuyết dài dòng.

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Các phương pháp vạch dấu, đục, dũa, cưa, mài, cắt ren và đánh bóng

· Các tư thế thao tác cơ bản về thực hành nguội cơ bản

· Thực hành: đục, dũa, cưa, cưa, mài, cắt ren và đánh bóng

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Võ Mai Lý, Nguyễn Xuân Quý – Kỹ thuật nguội cơ khí – NXB Hải Phòng- 2002

· Chung Thế Quang, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân – Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn ống kim loại – NXB Giao Thông Vận Tải - 2003 

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hàn điện cơ bản
Mã số mô đun: MĐ16
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ16

Thời gian mô đun: 40giờ;     

(Lý thuyết:  10giờ;  Thực hành: 30giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 


+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vật liệu điện; Vẽ kỹ thuật; Khí cụ điện hạ thế.

· Tính chất của mô đun:


+ Là mô đun cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

- Trình bày được phương pháp sử dụng máy hàn hồ quang điện trong dân dụng

* Về kỹ năng: 


- Sử dụng được máy hàn hồ quang điện trong dân dụng


- Hàn hồ quang điện các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang

* Về thái độ: 

- Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động khi sử dụng và hàn các chi tiết.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khái niệm về hàn hồ quang điện
	4
	3
	1
	0

	2
	Chế độ hàn hồ quang điện
	6
	2
	4
	0

	3
	Các phương pháp di chuyển que hàn
	6
	1
	5
	0

	4
	Hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng
	5
	1
	3
	1

	5
	Hàn hồ quang điện giáp mối ở vị trí bằng
	6
	1
	5
	0

	6
	Hàn hồ quang điện theo đường ngang giáp mối
	6
	1
	5
	0

	7
	Hàn hồ quang điện theo đường ngang có vát một mép trên
	7
	1
	5
	1

	
	Cộng:
	40
	10
	28
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm về hàn hồ quang điện 
Thời gian: 4giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hồ quang điện


- Sử dụng và đọc chính xác các dụng cụ đo: thước dẹt, thước cặp 1/10; dụng cụ vạch dấu: mũi vạch, chấm dấu, compa vanh, đài vạch đúng qui định kỹ thuật.

- Sửa được các dụng cụ vạch dấu, đục nhọn, đục bằng một cách an toàn đúng qui định kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 

1. Khái niệm chung


1.1. Thước dẹt

1.2. Thước cặp 1/10

2. Công dụng, tính chất, đặc điểm hàn hồ quang điện


2.1. Công dụng

2.2. Tính chất

2.3. Đặc điểm

3. Mồi hồ quang hàn


3.1. Mồi ma sát

3.2. Mồi mở thẳng

Bài 2: Chế độ hàn hồ quang điện                                               Thời gian: 6 giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được công thức tính toán, chọn đường kính que hàn và công thức tính cường độ dòng điện hàn.


- Trình bày đúng góc nghiêng của que hàn và vận tốc hàn khi hàn.


- Tính toán chính xác cường độ dòng điện hàn và tính chọn đúng kích thước que hàn đối với mối hàn


- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi hàn hồ quang điện

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 
1. Tính toán, chọn đường kính que hàn


2. Tính cường độ dòng điện hàn


3. Góc nghiêng que hàn


4. Vận tốc hàn


Bài 3: Các phương pháp di chuyển que hàn
 Thời gian: 6giờ 
Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng, các loại que hàn và phương pháp di chuyển que hàn theo kiểu đường thẳng, răng cưa, bán nguyệt.


- Sử dụng thành thạo mô hình để di chuyển que hàn theo các kiểu đường thẳng, răng cưa và bán nguyệt


- Tuân thủ các phương pháp di chuyển que hàn đảm bảo mối hàn đẹp, an toàn

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 

1. Que hàn


1.1. Công dụng que hàn

1.2. Các loại que hàn

1.3. Kích thước que hàn

2. Phương pháp tính cường độ dòng điện hàn



2.1. Phương pháp di chuyển que hàn theo kiểu đường thẳng

2.2. Phương pháp di chuyển que hàn theo kiểu răng cưa

2.3. Phương pháp di chuyển que hàn theo kiểu bán nguyệt

3. Di chuyển que hàn theo kiểu đường thẳng 


4. Di chuyển que hàn theo kiểu răng cưa 


5. Di chuyển que hàn theo kiểu bán nguyệt 


Bài 4: Hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng 
Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng.


- Sử dụng thành thạo máy hàn hồ quang điện dân dụng để hàn được đường thẳng ở vị trí bằng.


- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi hàn hồ quang theo đường thẳng ở vị trí bằng.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 

1. Phương pháp hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng


2. Hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng


Bài 5: Hàn hồ quang điện giáp mồi ở vị trí bằng 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp hàn hồ quang điện theo đường thẳng ở vị trí bằng.


- Sử dụng thành thạo máy hàn hồ quang điện dân dụng để hàn được đường thẳng ở vị trí bằng


- Tuân thủ các phương pháp hàn giáp mối nối đảm bảo mối hàn đẹp, an toàn

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 
1. Phương pháp hàn hồ quang điện giáp mối ở vị trí bằng


2. Hàn hồ quang điện giáp mối ở vị trí bằng


Bài 6: Hàn hồ quang điện theo đường ngang giáp mối 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp hàn hồ quang điện theo đường ngang giáp mối.


- Sử dụng thành thạo máy hàn hồ quang điện dân dụng để hàn theo đường ngang giáp mối


- Tuân thủ các phương pháp hàn đường ngang giáp mối nối đảm bảo mối hàn đẹp, an toàn

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 

1. Phương pháp hàn hồ quang điện theo đường ngang giáp mối


2. Hàn hồ quang điện theo đường ngang giáp mối


Bài 7: Hàn hồ quang điện theo đường ngang có vát một mép trên 
                                                                                                      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp hàn hồ quang điện theo đường ngang có vát một mép trên.


- Sử dụng thành thạo máy hàn hồ quang điện dân dụng để hàn ngang có vát một mép trên.


- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi hàn hồ quang theo đường ngang có vát một mép trên.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:
 

1.Phương pháp hàn hồ quang điện theo đường ngang có vát một mép trên

2.Hàn hồ quang điện theo đường ngang có vát một mép trên mép trên


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Phôi liệu bằng thép; Que hàn

· Dụng cụ và trang thiết bị: Máy hàn hồ quang điện

· Nguồn lực khác: Xưởng rèn dập phục vụ phôi liệu; Xưởng hàn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Kích thước

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Công dụng, đặc điểm, tính chất của hàn hồ quang điện

· Các phương pháp di chuyển que hàn

· Kỹ năng: 

· Mồi hồ quang hàn

· Hàn đường thẳng, hàn giáp mối ở vị trí bằng và vị trí ngang

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Phần lý thuyết trong mô đun này chính là giờ hướng dẫn ban đầu cho các buổi thực hành, giáo viên cần lưu ý phần nội dung phải ngắn gọn, cô đọng không lý thuyết dài dòng.

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Công dụng, đặc điểm, tính chất của hàn hồ quang điện

· Các phương pháp di chuyển que hàn

· Mồi hồ quang hàn

· Hàn đường thẳng, hàn giáp mối ở vị trí bằng và vị trí ngang 

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Nguyễn Bá An – Sổ tay thợ hàn – NXB Xây dựng – 1986

· Trương Công Đạt – Kỹ thuật Hàn – NXB Thanh niên – 1999

· Chung Thế Quang, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân – Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn ống kim loại – NXB Giao Thông Vận Tải - 2003 

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Động cơ đốt trong
Mã số mô đun: MĐ17
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Mã số mô đun: MĐ 17

Thời gian mô đun: 30 giờ;     

(Lý thuyết:  15 giờ;  Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 


+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các mô đun đào tạo nghề.

·  Tính chất của mô đun: 


+ Là mô đun nghề bổ trợ bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng nhiệm vụ các hệ thống của động cơ đốt trong 

* Về kỹ năng: 

- Vận hành, bảo dưỡng được động cơ đốt trong có công suất < 20 HP đúng qui trình, đúng phương pháp.

* Về thái độ: 

- Tuân thủ các biện pháp an toàn lao động khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ đốt trong.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong
	4
	3
	1
	0

	2
	Vận hành động cơ đốt trong
	4
	1
	3
	0

	3
	Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong
	8
	3
	3
	2

	4
	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong
	4
	3
	1
	0

	5
	Bảo dưỡng hệ thống làm mát của động cơ đốt trong
	4
	2
	2
	0

	6
	Bảo dưỡng hệ thống điện của động cơ đốt trong
	6
	3
	3
	0

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 


Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý kết cấu và nguyên lý hoạt động của động cơ xăng bốn kỳ

· Nhân dạng, phân biệt đúng các chi tiết trong cơ cấu truyền động của động cơ xăng bốn kỳ: xy lanh, nắp xi lanh, thanh truyền, trục khuỷu, xu páp

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:
 
1. Đặc điểm


2. Cấu tạo


3. Nguyên lý hoạt động


4. Quan sát nhận dạng các chi tiết

Bài 2: Vận hành động cơ đốt trong                        Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và qui trình vận hành  của động cơ đốt trong

·   Nhân dạng, phân biệt được các hệ thống  của động cơ đốt trong Vận hành  động cơ xăng bốn kỳ đúng qui trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi vận hành động cơ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
Nội dung:
 
1. Đặc điểm cấu tạo


2. Qui trình vận hành


3. Nhân dạng, phân biệt được các hệ thống


4. Vận hành  động cơ
Bài 3: Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong 

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nhiên liệu và qui trình bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong 

· Bảo dưỡng được hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong theo đúng qui định kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng động cơ

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:
 

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống nhiên liệu


2. Quy trình bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong


3. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của động cơ đốt trong
Bài 4: Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong 



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn và qui trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong 

· Bảo dưỡng được hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong theo đúng qui định kỹ thuật, tiết kiệm vật tư

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng động cơ

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:
 
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn


2. Quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong


3. Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong
Bài 5: Bảo dưỡng hệ thống làm mát của động cơ đốt trong 


 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống làm mát và qui trình bảo dưỡng hệ thống làm mát của động cơ đốt trong 

· Bảo dưỡng được hệ thống làm mát của động cơ đốt trong theo đúng qui định kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng động cơ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
Nội dung:
 

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống làm mát


2. Quy trình bảo dưỡng hệ thống làm mát của động cơ xăng


3. Bảo dưỡng hệ thống làm mát của động cơ xăng
Bài 6: Bảo dưỡng hệ thống điện của động cơ đốt trong
                                                                                              Thời gian: 6giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điện và qui trình bảo dưỡng hệ thống điện của động cơ đốt trong

· Vẽ được sơ đồ mạch điện của động cơ đốt trong 

· Bảo dưỡng được hệ thống điện của động cơ đốt trong theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng động cơ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 
Nội dung:
 

1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điện


2. Sơ đồ mạch điện của động cơ đốt trong 

3. Quy trình bảo dưỡng hệ thống điện của động cơ đốt trong


4. Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa của động cơ đốt trong 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: Các vật tư phục vụ vân hành, bảo dưỡng động cơ; giấy ráp, thiếc hàn

- Dụng cụ và trang thiết bị: Thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng; Dụng cụ đo: VOM; Động cơ đốt trong có công suất < 10 HP.

- Nguồn lực khác: Các tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành liên quan đến động cơ đốt trong; Phòng học thực hành vận hành, bảo dưỡng  động cơ đốt trong 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:

Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Nguyên lý kết cấu, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 

· Qui trình vận hành, bảo dưỡng động cơ đốt trong 

· Kỹ năng: 

· Vận hành, bảo dưỡng động cơ đốt trong 

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Phần lý thuyết trong mô đun này chính là giờ hướng dẫn ban đầu cho các buổi thực hành, giáo viên cần lưu ý phần nội dung phải ngắn gọn, cô đọng không lý thuyết dài dòng.

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Nguyên lý kết cấu, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 

Chức năng và nhiệm vụ của các hệ thống trong động cơ

Qui trình vận hành, vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

Trần Đức Lợi – Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều – NXB thống kê - 2001 

Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục - 2002

5. Ghi chú và giải thích:

Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ năng giao tiếp
Mã số mô đun: MĐ18
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

Mã số mô đun: MĐ18
Thời gian mô đun: 30 giờ     
(Lý thuyết:  15 giờ;  Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
 - Vị trí mô đun:  

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các mô đun đào tạo nghề.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 


- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong giao tiếp hàng ngày và trong đàm phán.

* Về kỹ năng: 


- Vận dụng lý luận vào xử lý các hoạt động giao tiếp trong kinh và trong cuộc sống.

* Về thái độ: 


- Rèn luyện cho người học tính chuyên nghiệp trong kinh doanh và trong cuộc sống.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Giao tiếp với xã hội.
	12
	6
	6
	0

	2
	Giao tiếp nội bộ.
	7
	3
	3
	1

	3
	Đàm phán.
	5
	3
	2
	0

	4
	Quảng bá nghề nghiệp
	6
	3
	2
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
 Bài 1: Giao tiếp với xã hội                           
 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày được các hình thức giao tiếp thông thường.

· Vận dụng được các kỹ năng trao danh thiếp, nói chuyện điện thoại, chào hỏi, giới thiệu, bắt tay.

· Vận dụng được các kỹ năng gây thiện cảm trong giao tiếp trong công việc.

· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

· Áp dụng được các kỹ năng  quảng bá nghề nghiệp vào trong cuốc sống.

· Rèn luyện cho người học sự chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Nội dung:                                          

1. Các hình thức giao tiếp thông thường.

1.1.Trao đổi danh thiếp

1.2.Giao tiếp bằng điện thoại

1.3.Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu. 

2. Kỹ năng gây thiện cảm trong giao tiếp 

2.1.Kỹ năng biểu lộ quan tâm

2.2.Kỹ năng thuyết phục

2.3.Kỹ năng góp ý

3. Giao tiếp với khách hàng. 

3.1.Kỹ năng quan sát

3.2.Kỹ năng gợi mở vấn đề

3.3.Kỹ năng đặt câu hỏi

3.4. Kỹ năng trả lời câu hỏi

Bài 2: Giao tiếp nội bộ                                  
           Thời gian:6 giờ

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày được các hình thức giao tiếp nội bộ và giao tiếp bên ngoài.

· Áp dụng được các kỹ năng thuyết trình trước cuộc họp và đám đông.

· Rèn luyện cho người học sự chuyên nghiệp trong giao tiếp.

Nội dung:                                          

1. Giao tiếp nội bộ. 

1.1.Kỹ năng giao tiếp với cấp dưới

1.2.Kỹ năng giao tiếp với cấp trên

1.3.Kỹ năng giao tiếp giữa các đồng nghiệp

2. Kỹ năng thuyết trình và báo cáo miệng. 

2.1.Kỹ năng diễn thuyết.

2.2.Kỹ năng báo cáo miệng.

Bài 3: Đàm phán                         
                           Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày được cấu trúc một cuộc đàm phán trong kinh doanh.

· Phân tích được tiến trình đàm phán trong kinh doanh.

·  Rèn luyện cho người học tính chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Nội dung:                                          

1. Cấu trúc của một cuộc đàm phán.  

1.1.Giai đoạn 1: Mở đầu

1.2.Giai đoạn 2: Truyền đạt thông tin

1.3.Giai đoạn 3: Lập luận

1.4.Giai đoạn 4: Vô hiệu hoá lập luận của đối tác

1.5.Giai đoạn 5: Ra quyết định

2. Tiến trình đàm phán kinh doanh. 

2.1.Chuẩn bị cho đàm phán.

2.2.Tiêu chuẩn đàm phán.

2.3.Ra quyết định kết thúc đàm phán và ký kết hợp đồng.

Bài 4: Quảng bá nghề nghiệp                     
                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày được một số phương pháp quảng bá thương hiệu.

· Áp dụng được một số phương pháp quảng bá vào quảng bá nghề nghiệp.

·  Rèn luyện  tính chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Nội dung:                                          

1.Quảng bá nghề nghiệp. 

1.1.Kỹ năng tạo Blog.

1.2.Kỹ năng viết CV quảng cáo.

1.3.Kỹ năng xây dựng hình ảnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu, video, tài liệu chuyên môn.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm hoặc thi viết (lý thuyết + thực hành).

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

+ Các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh: giao tiếp nội bộ, giao tiếp khách hàng, đàm phán.

+ Các hoạt động quảng bá nghề nghiệp.

· Kỹ năng: 

+ Thực hành được các hình thức giao tiếp như: Danh thiếp, điện thoại, chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, viết thư chào hàng.

+ Vận dụng được các bước đàm phán và tiến trình đàm phán.

· Thái độ:

+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chuyên nghiệp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

· Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề  điện dân dụng.

· Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Giáo viên nên tổ chức lớp cho thảo luận nhóm và có bài tập cuối môn.

· Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Giao tiếp nội bộ và xã hội

· Đàm phán

· Quảng bá nghề nghiệp.

· Tài liệu cần tham khảo: 

· Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế, NXB KHKT, Tập thể tác giả khoa Khoa học

· Tâm lý xã hội trong lãnh đạo và quản lý - Nguyễn Phúc Ân - NXB Trẻ. 

· Giáo trình Kỹ năng giao tiếp –NXB Hà Nội- Ths. Chu Văn Đức.

· Một số giáo trình kỹ năng giao tiếp của trường Kinh tế quốc dân.

· Ghi chú và giải thích:

· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của môn học sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của môn học.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường điện và không điện
Mã số mô đun: MĐ19
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ KHÔNG ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ19

Thời gian mô đun: 75 giờ;     

(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vật liệu điện; Vẽ kỹ thuật; Vẽ điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế.
· Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đo thông dụng: từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo thông dụng: am-pe mét, vôn mét, oát mét, VOM, công tơ, mê-gôm mét, ter-rô mét, cầu đo Wheastone, máy hiện sóng, stroboscope, pan-me, thước cặp

* Về kỹ năng: 

- Bảo quản tốt các loại dụng cụ đo theo các qui định kỹ thuật

- Đọc và hiểu được các ký hiệu ghi trên các đồng hồ và dụng cụ đo lường

- Sử dụng các dụng cụ đo để đo các đại lượng về điện: điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, công suất, điện năng, điện trở cách điện, điện trở tiếp đất, biên độ, tần số

- Sử dụng các dụng cụ đo để đo các đại lượng không điện: đường kính dây dẫn, tốc độ, độ sâu.

* Về thái độ:

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng các dụng cụ đo lường.

Chủ động, tư duy và sáng tạo trong học tập
- Rèn luyện tính tư duy, cẩn thận và chính xác

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khái niệm về đo lường điện
	4
	2
	2
	0

	2
	Đo dòng điện
	8
	4
	4
	0

	3
	Đo điện áp
	8
	4
	4
	0

	4
	Đo điện trở cách điện bằng MÊ GÔM MÉT
	4
	2
	2
	0

	5
	Sử dụng VOM
	8
	2
	4
	2


	6
	Đo công suất bằng Oát mét
	4
	1
	3
	0

	7
	Đo điện năng 1 pha
	8
	2
	6
	0

	8
	Đo điện năng 3 pha
	8
	2
	6
	0

	9
	Sử dụng máy hiện sóng
	8
	5
	3
	0

	10
	Đo điện trở tiếp đất bằng TER-RÔ-MÉT
	8
	4
	2
	2

	11
	Đo đường kính và độ sâu bằng thước cặp
	2
	0.5
	1.5
	0

	12
	Đo đường kính dây điện từ bằng Pan-me
	2
	0.5
	1.5
	0

	13
	Đo tốc độ bằng tốc độ kế
	3
	1
	2
	0

	
	Cộng:
	75
	30
	41
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm về đo lường điện
Thời gian: 4 giờ
 Mục tiêu: 


       - Giải thích được nguyên lý cấu tạo và làm việc của các cơ cấu đo thông dụng: từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng.

· Phân biệt được dụng cụ đo kiểu trực tiếp, so sánh, đo đại lượng điện, đại lượng không điện

· Trình bày được các dạng sai số, các thành phần cấu tạo cơ bản của dụng cụ đo.

· Đọc đúng các ký hiệu trên mặt dụng cụ.

· Rèn luyện tính tư duy, cẩn thận và chính xác

Nội dung:
1. Định nghĩa đo lường

2. Các phương pháp đo


3. Sơ đồ khối dụng cụ đo

3.1.Kiểu trực tiếp 
3.2.Kiểu gián tiếp 

4. Các ký hiệu trên mặt dụng cụ đo

5. Đặc tính cơ bản của dụng cụ đo

6. Các thành phần cấu tạo cơ bản dụng cụ đo điện

7. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu đo thông dụng


7.1.Cơ cấu đo kiểu từ điện 
7.2.Cơ cấu đo kiểu điện từ
7.3.Cơ cấu đo kiểu điện động
7.4.Cơ cấu đo kiểu cảm ứng
8. Nhận dạng, phân biệt các kiểu cơ cấu đo



Bài 2: Đo dòng điện
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm của am-pe-mét kiểu từ điện, kiểu điện từ.

· Chọn đúng các loại am pe mét phù hợp yêu cầu công việc đo.

· Sử dụng thành thạo các loại am-pe-mét để đo dòng điện một chiều và xoay chiều. 

· Bảo quản được dụng cụ đo theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo dòng điện.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn
Nội dung:
1. Cấu tạo, đặc điểm, nguyên lý hoạt động của các am pe mét


1.1.Am pe mét từ điện

1.2.Am pe mét điện từ

1.3.Am pe mét điện động

1.4.Am pe nhiệt điện

2. Phương pháp mở rộng giới hạn đo


2.1.Dùng điện trở sun

2.2.Dùng máy biến dòng

2.3.Am pe kìm


2.4.Mắc am-pe đo cường độ dòng điện

Bài 3: Đo điện áp
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm của vôn-mét kiểu từ điện, kiểu điện từ.

· Chọn đúng các loại vôn-mét phù hợp yêu cầu công việc đo.

· Sử dụng thành thạo các loại vôn-mét để đo dòng điện một chiều và xoay chiều đúng qui định kỹ thuật. 

· Bảo quản được dụng cụ đo theo qui trình kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo điện áp

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn
Nội dung:
1. Cấu tạo, đặc điểm, nguyên lý hoạt động của các vôn mét


1.1.Vôn mét từ điện

1.2.Vôn mét điện từ

1.3.Vôn mét điện động

1.4.Vôn mét điện tử

2. Mở rộng giới hạn đo vôn mét bằng điện trở phụ


3. Đo điện áp

Bài 4: Đo điện trở cách điện bằng Mê Gôm mét
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm  của mê-gôm mét.

· Sử dụng thành thạo mê-gôm mét  để đo điện trở cách điện theo đúng qui định kỹ thuật. 

· Bảo quản được dụng cụ đo theo qui trình kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo điện trở cách điện bằng Mê Gôm mét

· Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ
Nội dung:
1. Cấu tạo, công dụng mê-gôm mét


2. Phương pháp sử dụng mê-gôm mét đo điện trở cách điện


3. Bảo quản dụng cụ đo


4. Các bài tập ứng dụng đo điện trở cách điện


Bài 5: Sử dụng VOM
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, nguyên lý cấu tạo dụng cụ đo vạn năng (VOM)

· Sử dụng thành thạo VOM để đo các đại lượng U, I, R theo đúng qui định kỹ thuật.


- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng đồng hồ VOM


- Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ

Nội dung:
1. Cấu tạo, kết cấu mặt ngoài và công dụng VOM


2. Sử dụng VOM 

2.1.Đo điện áp 

2.2.Đo dòng điện

2.3.Đo điện trở

3. Các chức năng khác của thang đo điện trở


Bài 6:  Đo công suất bằng Oát mét
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 


     - Trình bày được công dụng, cấu tạo của oát-mét điện động một pha.

· Sử dụng oát-mét đo công suất tác dụng P theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo công suất.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong công việc
Nội dung:
1. Oát mét một pha kiểu điện động


2. Sơ đồ nối dây mắc oát mét đo công suất tác dụng 


3. Những điểm lưu ý khi sử dụng oát mét


4. Sử dụng oát mét đo công suất


Bài 7:  Đo điện năng 1 pha
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của công tơ một pha.

· Lắp đặt, nối dây công-tơ một pha để đo điện năng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo điện năng

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn 

Nội dung:
1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động công tơ một pha


2. Sơ đồ nối dây công tơ một pha 


3. Lắp đặt, nối dây công tơ một pha


4. Chọn và kiểm tra công tơ

5. Đọc chỉ số và tính điện năng tiêu thụ


Bài 8: Đo điện năng 3 pha
Thời gian: 8 giờ


Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tơ ba pha, ba phần tử

· Lắp đặt, nối dây công-tơ 3 pha 3 phần tử để đo điện năng mạch 3  pha 4 dây theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi đo điện năng

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn 

Nội dung:
1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động công tơ 3 pha 3 phần tử


2. Sơ đồ nối dây công tơ 3 pha 3 phần tử

3. Chọn và kiểm tra công tơ

4. Đọc chỉ số và tính điện năng tiêu thụ


Bài 9:  Sử dụng máy hiện sóng
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Sử dụng máy hiện sóng đo biên độ, tần số theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ
Nội dung:
1. Công dụng, phân loại máy hiện sóng


2. Sơ đồ khối máy hiện sóng


3. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng


4. Sử dụng máy hiện sóng:


4.1.Đo dòng điện

4.2.Đo điện áp

4.3.Đo tần số


Bài 10: Đo điện trở tiếp đất bằng TER-RÔ-MÉT
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Sử dụng được ter-rô mét để đo điện trở tiếp đất theo đúng qui định kỹ thuật. 

· Bảo quản được dụng cụ đo theo đúng qui trình kỹ thuật.

Nội dung:
1. Cách sử dụng ter-rô mét đo điện trở tiếp đất


2. Các bài tập đo điện trở tiếp đất bằng ter-rô mét


2.1.Đo điện trở tiếp đất làm việc

2.2.Đo điện trở tiếp đất an toàn

2.3.Đo điện trở tiếp đất bảo vệ

3. Bảo quản dụng cụ đo


Bài 11: Đo đường kính và dộ sâu bằng thước cặp
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo thước cặp

· Sử dụng thành thạo thước cặp, đo chính xác đường kính và độ sâu.

· Bảo quản được dụng cụ đo đúng qui trình kỹ thuật.

Nội dung:
1. Cấu tạo thước cặp


2. Cách sử dụng thước cặp đo đường kính và độ sâu


3. Cách bảo quản dụng cụ đo


4. Các bài tâp ứng dụng


4.1.Đo đường kính ngoài của trục

4.2.Đo độ sâu của các chi tiết

Bài 12:  Đo đường kính dây điện từ bằng PAN ME
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo và cách sử dụng pan – me.

· Sử dụng thành thạo pan-me đo chính xác đường kính dây điện từ theo đúng qui kỹ thuật đo.

· Bảo quản được dụng cụ đo theo các qui định kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong công việc.

Nội dung:
1. Cấu tạo pan me


2. Cách sử dụng pan me đo đường kính dây điện từ


3. Cách bảo quản dụng cụ đo


4. Bài tập ứng dụng
Bài 13: Đo tốc độ bằng tốc độ kế
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

· Trình bày được nguyên lý cấu tạo của tốc độ kế

· Sử dụng được máy stroboscope để đo tốc độ quay theo đúng qui định kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc sử dụng và các quy tắc an toàn khi sử dụng tốc độ kế.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản thiết bị học tập
Nội dung:
1. Cấu tạo, hoạt động tốc độ kế


2. Sử dụng máy stroboscope để đo tốc độ quay


3. Đo tốc độ quay của động cơ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Dây dẫn, Linh kiện, mạch điện phục vụ các bài tập đo

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các dụng cụ đo: am-pe mét, vôn mét, VOM, cầu Wheatstone, mê-gôm mét, ter-rô mét, oát mét, công tơ 1 pha, công tơ 3 pha, máy hiện sóng, Stroboscope, thước cặp, thước pan-me, phụ tải, điện trở, cuộn dây, tụ điện, dây dẫn, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng.

· Nguồn lực khác: Bàn thí nghiệm, thực hành đo điện trở tiếp đất phục vụ bài tập đo.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình thực hiện đo của học viên và đánh giá theo các yêu cầu:

· Mức độ chính xác kết quả đo

· Thời gian thực hiện đo

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ đo

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đo thông dụng: từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo thông dụng: am-pe mét, vôn mét, oát mét, VOM, công tơ, mê-gôm mét, ter-rô mét, máy hiện sóng, máy đo tốc độ, pan-me, thước cặp

· Kỹ năng: 

· Khả năng sử dụng các dụng cụ  đo để đo các đại lượng về điện và không điện sử dụng trong lĩnh vực điện dân dụng đúng quy trình, an toàn

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Rèn luyện tính thận trọng khi sử dụng dụng cụ đo, nghiêm túc khi thực hiện đo và bảo quản dụng cụ đo cẩn thận

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đo thông dụng: từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng

· Nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo thông dụng: am-pe mét, vôn mét, oát mét, VOM, công tơ, mê-gôm mét, ter-rô mét, máy hiện sóng, máy đo tốc độ, pan-me, thước cặp

· Đo các đại lượng về điện và không điện.

4.  Tài liệu cần tham khảo: 

· Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vấn – Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa – Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý (tập 1 và 2) – NXB Giáo dục – 1997 

· Bùi Văn Yên – Đo điện thực hành – NXB Hải Phòng – 2004

· Nguyễn Văn Hòa – Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện – NXB Giáo dục – 2002

· Vũ Quý Điềm, Phạm Văn Tuân, Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Lê Phú, Nguyễn Ngọc Văn – Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử – NXB Khoa học kỹ thuật – Hà Nội –2006

5.  Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy biến áp
Mã số mô đun: MĐ20
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY BIẾN ÁP
Mã số mô đun: MĐ 20
Thời gian mô đun: 120 giờ;     
(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 
+ Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản

· Tính chất của mô đun:

+  Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 


- Trình bày  được  về cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng và các thông số của máy biến áp độc lập ( cảm ứng) một pha, ba pha và các máy biến áp đặc biệt:máy biến áp tự ngẫu, máy biến dòng, máy biến áp hàn

* Về kỹ năng:


- Tính toán được các thông số kỹ thuật cần thiết để quấn hoàn chỉnh một máy biến áp một pha (S < 5 kVA) 


- Phân tích được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của máy biến áp một pha công suất nhỏ (S < 5kVA ) 


- Sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp một pha công suất nhỏ ( S<5 kVA)


- Lắp ráp, sửa chữa được bộ nạp ắc qui, máy điều chỉnh điện áp bằng tay đạt yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ: 


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp (cảm ứng) một pha
	4
	3
	1
	0

	2
	Các trạng thái làm việc của máy biến áp cách ly một pha
	4
	2
	2
	0

	3
	Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp cách ly một pha
	4
	3
	1
	0

	4
	Xác định cực tính các cuộn dây của máy biến áp cách ly một pha
	4
	1
	3
	0

	5
	Tính toán máy biến áp cách ly một pha
	4
	3
	1
	0

	6
	Quấn dây máy biến áp cách ly một pha
	18
	2
	14
	2

	7
	Cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp tự ngẫu
	4
	2
	2
	0

	8
	Tính toán máy biến áp tự ngẫu một pha
	4
	2
	2
	0

	9
	Quấn dây máy biến áp tự ngẫu
	18
	2
	14
	2

	10
	Máy biến áp hàn
	18
	2
	16
	0

	11
	Tẩm sấy máy biến áp
	4
	1
	3
	0

	12
	Máy biến áp ba pha
	8
	2
	4
	2

	13
	Máy điều chỉnh điện áp bằng tay một pha
	12
	2
	10
	0

	14
	Bộ nạp ắc qui
	14
	3
	9
	2

	
	Cộng:
	120
	30
	82
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2.  Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp cách ly một pha


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng và thông số của máy biến áp một pha.

·  Đo điện áp, xác định được tỉ số biến đổi của máy biến áp.

· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:                                         

1. Khái niệm, công dụng


2. Cấu tạo


3. Nguyên lý làm việc

4. Các thông số của máy biến áp

5. Đo điện áp, xác định tỉ số biến đổi của máy biến áp

Bài 2: Các trạng thái làm việc của máy biến áp cách ly một pha


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được các trạng thái làm việc của máy biến áp.

· Khảo sát và vẽ được đặc tính U = f(i).

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                        

1. Trạng thái làm việc không tải

2. Trạng thái làm việc có tải


3. Trạng thái làm việc ngắn mạch



4. Khảo sát, vẽ đặc tính U = f(i)

Bài 3: Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp cách ly một pha


Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được các tổn hao và hiệu suất của máy biến áp một pha

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                         

1. Tổn hao năng lượng


2. Hiệu suất

Bài 4: Xác định cực tính các cuộn dây của máy biến áp cách ly một pha


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Xác định đúng cực tính các cuộn dây của máy biến áp có nhiều cuộn.

· Đấu nối đúng các cuộn dây của máy biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Phương pháp xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp 


2. Xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp bằng nguồn điện một chiều


3. Xác dịnh cực tính các cuộn dây máy biến áp bằng nguồn điện xoay chiều
4. Đấu nối và vận hành thử máy biến áp

5. Kiểm tra thông số 

Bài 5: Tính toán máy biến áp cách ly một pha              
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Tính được số liệu để quấn hoàn chỉnh máy biến áp độc lập một pha công suất nhỏ (S< 1kVA)

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Tổng quan
 

2. Trình tự tính toán máy biến áp độc lập cách ly một pha dựa trên sơ đồ biến áp và tham số dòng điện, điện áp phía sơ cấp và phía thứ cấp (bài toán thuận)


3. Trình tự tính toán máy biến áp độc lập cách ly một pha dựa vào kích thước lõi thép (bài toán ngược)

4. Các bài tập ứng dụng tính toán máy biến áp

Bài 6: Quấn dây máy biến áp cách ly một pha         
    Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn hoàn chỉnh máy biến áp độc một pha công suất nhỏ ( S<1kVA), theo số liệu đã tính toán trước

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                                          

1. Qui trình quấn dây


2. Thực hiện quấn hoàn chỉnh máy biến áp độc lập một pha có đầy đủ số liệu dây quấn và mạch từ

3. Cấp nguồn, kiểm tra thông số
   

Bài 7: Cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp tự ngẫu 


 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng máy biến áp tự ngẫu một pha công suất nhỏ (S< 5kVA).

· Nhận biết, phân biệt được các bộ phận trong máy biến áp tự ngẫu

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                   

1. Khái niệm, công dụng

2. Cấu tạo


3. Nguyên lý làm việc


4. Ưu nhược điểm của máy biến áp

5. Tháo lắp máy  biến áp tự ngẫu một pha công suất nhỏ

Bài 8: Tính toán máy biến áp tự ngẫu một pha       
     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Tính được số liệu để quấn hoàn chỉnh máy biến áp tự ngẫu một pha công suất nhỏ (S< 1kVA)

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:                                                  

1. Phương pháp tính toán máy biến áp tự ngẫu một pha dựa trên sơ đồ biến áp và tham số công suất, dòng điện, điện áp phía sơ cấp và phía thứ cấp, cuộn dây của máy biến áp có cùng kích cỡ đường kính (bài toán thuận)


2. Phương pháp tính toán máy biến áp tự ngẫu một pha dựa vào kích thước lõi thép, cuộn dây của máy biến áp có cùng kích cỡ đường kính (bài toán ngược)
3. Các bài tập ứng dụng tính toán máy biến áp tự ngẫu

Bài 9: Quấn dây máy biến áp tự ngẫu 
Thời gian:16 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn hoàn chỉnh 1 máy biến áp tự ngẫu 220/110V công suất S< 1kVA, theo số liệu đã tính toán trước

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:                                               

1. Qui trình quấn dây                                                                       

2. Thực hiện quấn hoàn chỉnh 1 máy biến áp tự ngẫu một pha có đầy đủ số liệu dây quấn và mạch từ

3. Cấp nguồn, kiểm tra thông số
                                                                               
Bài 10: Máy biến áp hàn 
Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm của máy biến áp hàn.

· Phân loại được các loại máy biến áp hàn.

· Trình bày được cấu tạo của các loại máy biến áp hàn

· Quấn được máy biến áp hàn công suất trung bình ( S = 10 kVA)

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập
Nội dung:                                                

1. Đặc điểm của máy biến áp hàn


2. Phân loại  máy biến áp hàn


3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy biến áp hàn

4. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

5. Quấn dây máy biến áp hàn

Bài 11: Tẩm sấy máy biến áp 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được mục đích của việc tẩm sấy máy biến áp.

· Tẩm sấy được máy biến áp công suất nhỏ (S<5 kVA)

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                    

1. Mục đích của việc tẩm sấy


2. Các phương pháp và qui trình tẩm sấy


3. Tẩm sấy máy biến áp

Bài 12:  Máy biến áp ba pha 
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đại lượng định mức của máy biến áp ba pha.

· Đấu được máy biến áp ba pha theo các tổ đấu dây thông dụng Y/Y-12; Y/(-11.

· Đọc được các ký hiệu trên nhãn máy

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Công dụng


2. Phân loại


3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

4. Các đại lượng định mức

5. Các tổ đấu dây máy biến áp ba pha

6. Đấu nối máy biến áp

Bài 13: Máy điều chỉnh điện áp bằng tay một pha 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, của máy điều chỉnh  điện áp bằng tay một pha

· Tính toán, thực hiện quấn hoàn chỉnh máy điều chỉnh điện áp bằng tay 220V - 10A.

· Bảo dưỡng và sửa chữa được máy điều chỉnh điện áp bằng tay một pha đạt các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


2. Sơ đồ nguyên lý
 
3. Nguyên tắc điều chỉnh điện áp

3.1.Qui trình thực hiện

3.2.Tính toán số liệu

3.3.Quấn dây

3.4.Lắp, ráp mạch từ

3.5.Đo điện trở cách điện

3.6.Lắp, ráp các bộ phận: công tắc xoay, đồng hồ đo, đèn báo, cọc nối

3.7.Kiểm tra, vận hành thử
4. Bảo dưỡng sửa chữa

4.1.Máy biến áp
4.2.Công tắc điều chỉnh
4.3.Đồng hồ đo 
4.4.Các cọc nối
Bài 14:  Bộ nạp ắc qui  
Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp nạp ắc qui.    

· Sửa chữa, lắp ráp được máy biến áp nạp ắc qui 220/12V – 5A

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc


2. Sơ đồ nguyên lý

3. Nguyên tắc điều chỉnh điện áp

4. Qui trình thực hiện

5. Bảo dưỡng sửa chữa
    
5.1.Máy biến áp

5.2.Công tắc điều chỉnh

5.3.Đồng hồ đo 

5.4.Các cọc nối

5.5.Mạch chỉnh lưu

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Giấy, bút, phấn; dây êmay, bìà cách điện, băng keo, ống ghen, lõi sắt từ, gỗ, thiếc, nhựa thông, sơn cách điện.

· Dụng cụ và trang thiết bị: Máy biến áp mẫu; Máy chiếu; Nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha; Bàn quấn dây; Dao, kéo, mỏ hàn, cưa; Máy sấy; VOM, ampe kìm

· Nguồn lực: Xưởng quấn dây

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy biến áp đặc biệt

· Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy biến áp

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của máy nạp ắc qui, máy điều chỉnh điện áp bằng tay

· Kỹ năng:

· Xác định  cực tính của máy biến áp

· Quấn máy biến áp độc lập

· Quấn máy biến áp tự ngẫu

· Lắp ráp, sửa chữa  máy nạp ắc qui

· Lắp ráp, sửa chữa  máy điều chỉnh điện áp bằng tay

· Thái độ:

· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về máy biến áp

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề ,và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy biến áp đặc biệt

· Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy biến áp

· Quấn máy biến áp độc lập, tự ngẫu

· Lắp ráp, sửa chữa  máy nạp ắc qui, máy điều chỉnh điện áp bằng tay 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục – 2002

· E.G Minxke, A.M Đưmkôv, I.V Silis; Dịch Nguyễn Bỉnh –Thợ quấn dây máy biến áp –  NXB Công nhân kỹ thuật, 1985

· A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (Tập 1) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992

· Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên – Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2002

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
Mã số mô đun: MĐ21
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

ĐỘNG CƠ  ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mã số mô đun: MĐ 21
Thời gian mô đun: 120giờ;    

 (Lý thuyết:  45 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản; 

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 
- Trình bày đựơc nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đấu dây, cách mở máy, cách đảo chiều quay, điều  chỉnh tốc độ của các loại động cơ điện xoay chiều KĐBmột pha và các loại thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha

* Về kỹ năng: 

- Đấu nối, vận hành động cơ theo đúng qui trình kỹ thuật

- Lắp đặt, bảo dưỡng các động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha (bao gồm phần quấn lại bộ dây stato) và các thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện KĐB một pha theo đúng qui trình kỹ thuật

- Sửa chữa được các loại động cơ xoay chiều một pha đạt các thông số kỹ thuật 

- Chọn lựa được động cơ thích hợp với nhu cầu sử dụng đạt yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ: 

- Bảo đảm an toàn, tiết kiệm nguyên vật liệu khi bảo dưỡng và sửa chữa

- Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động và an toàn điện.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Đại cương về động cơ điện xoay chiều KĐB một pha
	2
	2
	0
	0

	2
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)
	4
	2
	2
	0

	3
	Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)
	2
	1
	1
	0

	4
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)
	8
	3
	5
	0

	5
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực
	2
	1
	1
	0

	6
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động
	2
	1
	1
	0

	7
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trưc, tụ khởi động
	6
	1
	1
	4

	8
	Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực
	2
	1
	1
	0

	9
	Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động
	2
	1
	1
	0

	10
	Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ, tụ thường trực và tụ khởi động
	2
	1
	1
	0

	11
	Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng cầu dao đảo
	2
	1
	1
	0

	12
	Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng khởi động từ kép
	4
	1
	3
	0

	13
	Thay công tắc ly tâm động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ
	2
	1
	1
	0

	14
	Kiểm tra dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha bằng Rô nha trong
	2
	1
	1
	0

	15
	Thay ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB một pha
	2
	1
	1
	0

	16
	Sơ đồ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ
	4
	4
	0
	0

	17
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ (ZA=ZB)
	8
	2
	6
	0

	18
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ (ZA=2ZB)
	8
	2
	6
	0

	19
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có dây quấn Sin
	8
	2
	6
	0

	20
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha hai lớp
	8
	1
	7
	0

	21
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha 3 cấp tốc độ (động cơ quạt bàn)
	8
	1
	7
	0

	22
	Tẩm sấy dây quấn động cơ
	2
	1
	1
	0

	23
	Thay thế bộ điều chỉnh góc quay quạt bàn
	2
	1
	1
	0

	24
	Thay thế bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần kiểu cuộn kháng
	4
	0
	2
	2

	25
	Cấu tạo nguyên lý làm việc của máy bơm nước ly tâm
	2
	2
	0
	0

	26
	Lắp đặt bơm nước ly tâm không có hệ thống tự động đóng cắt bơm
	2
	1
	1
	0

	27
	Lắp đặt bơm nước ly tâm có hệ thống tự động đóng cắt bơm
	2
	1
	1
	0

	28
	Lắp đặt bơm nước ly tâm
	2
	1
	1
	0

	29
	Sửa chữa đầu bơm nước ly tâm
	2
	1
	1
	0

	30
	Cấu tạo nguyên lý làm việc của máy giặt
	2
	1
	1
	0

	31
	Lắp đặt máy giặt
	2
	1
	1
	0

	32
	Bảo dưỡng máy giặt
	2
	1
	1
	0

	33
	Thay thế, cân chỉnh dây cu-roa máy giặt
	2
	1
	1
	0

	34
	Thay thế van điện từ đóng, mở nước của máy giặt
	2
	1
	1
	0

	35
	Thay thế bộ cài đặt chương trình của máy giặt
	4
	1
	1
	2

	
	Cộng:
	120
	45
	67
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Đại cương về động cơ điện xoay chiều KĐB một pha   


Thời gian: 2 giờ 

Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm của từ  trường đập mạch, từ  trường quay hai pha. 

· Trình bày được đặc điểm, và phạm vi sử dụng của các loại  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha

· Nhận biết được các loại động cơ điện một pha

· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:                                                                           

1. Khái niệm 

2. Từ trường đập mạch


3. Từ trường quay  hai pha

4. Đặc điểm động cơ điện xoay chiều KĐB một pha

5. Phân loại động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha

Bài 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)      
  Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

 
  - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch).

  - Tháo lắp động cơ điện xoay chiều một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch) theo đúng qui trình kỹ thuật.


  - Tuân thủ các quy tắc an toàn lao động khi xác định cực tính và tháo lắp động cơ.


- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                            

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc

3. Phương pháp xác định các đầu dây của động cơ

4. Tháo lắp động cơ

5. Kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ

Bài 3: Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (Vòng ngắn mạch)              
   Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều  một pha có khâu từ cực.

· Đảo được chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha có khâu từ cực đúng trình tự, đúng phương pháp.

· Tuân thủ quy trình lắp mạch và các quy tắc an toàn điện.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                         

1. Phương pháp đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)


2. Thực hiện đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch)

3. Kiểm tra vận hành thử

Bài 4: Quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (Vòng ngắn mạch)                     
      Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều một pha.

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn  stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực (vòng ngắn mạch).

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây quấn  stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có khâu từ cực đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ


Bài 5: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực    
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 


    - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực.

· Xác định được cuộn chính và cuộn phụ.

· Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                                                           

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc

3. Xác định cuộn chính, cuộn phụ

4. Tháo lắp động cơ

5. Kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ

Bài 6: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động        
 



Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động.
· Xác định được cuộn chính và cuộn phụ.
· Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                         

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc

3. Xác định cuộn chính, cuộn phụ

4. Tháo lắp động cơ

Bài 7: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động  


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động.

· Xác định được cuộn chính và cuộn phụ.

· Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động  theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập
Nội dung:                                         

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc

3. Xác định cuộn chính, cuộn phụ

4. Tháo lắp động cơ


Bài 8: Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực    
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ được sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực dùng cầu dao, khởi động từ đơn.    

· Đấu dây đúng sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực dùng cầu dao, khởi động từ đơn.    

· Vận hành động cơ đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực

1.1.Dùng cầu dao

1.2.Dùng khởi động từ đơn

2. Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực

2.1.Dùng cầu dao

2.2.Dùng khởi động từ đơn

Bài 9: Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ được sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động dùng cầu dao, khởi động từ đơn.    

· Đấu dây đúng sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động dùng cầu dao, khởi động từ đơn.    

· Vận hành động cơ đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                          

1. Sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động

1.1.Dùng cầu dao

1.2.Dùng khởi động từ đơn

2. Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động

2.1.Dùng cầu dao

2.2.Dùng khởi động từ đơn

Bài 10: Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trục, tụ khởi động   
Thời gian:2 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ được sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động dùng cầu dao, khởi động từ đơn.  

· Đấu dây đúng sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động dùng cầu dao, khởi động từ đơn.   

· Vận hành động cơ đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                            

1. Sơ đồ đấu dây động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi  động


1.1.Dùng cầu dao

1.2.Dùng khởi động từ đơn

2. Đấu dây và vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động

2.1.Dùng cầu dao

2.2.Dùng khởi động từ đơn




Bài 11: Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng cầu dao 2 ngả                                                Thời gian: 
2 giờ
Mục tiêu: 


- Trình bày được các phương pháp đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha có cuộn dây phụ. 

· Vẽ được sơ đồ  đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha có cuộn dây phụ bằng cầu dao đảo

· Đấu dây đúng sơ đồ  mạch điện đảo chiều quay động cơ điên xoay chiều không đồng bộ một pha có cuộn phụ bằng cầu dao đảo

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Phương pháp  đảo chiều quay


2. Sơ đồ  mạch điện đảo chiều quay

3. Đấu dây đảo chiều quay động cơ bằng cầu dao đảo 

4. Kiểm tra, vận hành động cơ

Bài 12:  Đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng khởi động từ kép        
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ và phân tích được sơ đồ đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha có cuộn phụ bằng khởi động từ kép.

· Đấu dây đúng sơ đồ mạch đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép và vận hành đảo chiều quay động cơ điện KĐB một pha có cuộn phụ đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Sơ đồ mạch đảo chiều động cơ bằng khởi động từ kép              

2. Đấu dây, vận hành đảo chiều quay động cơ bằng khởi động từ kép

3. Kiểm tra, vận hành động cơ

Bài 13: Thay công tắc ly tâm động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ              
Thời gian: 2giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tắc ly tâm.

· Thay thế, hiệu chỉnh, sửa chữa được công tắc ly tâm.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                            

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tắc ly tâm


2. Thay thế, hiệu chỉnh, sửa chữa  công tắc ly tâm

Bài 14:  Kiểm tra dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha bằng Rô nha trong          
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp kiểm tra dây quấn stato của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha bằng rô nha trong.

· Kiểm tra, kết luận đúng tình trạng cuộn dây stato.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                          

1. Cấu tạo nguyên lý làm việc của rô nha trong


2. Phương pháp kiểm tra dây quấn stato của động cơ điện xoay chiều KĐB một pha bằng rô nha trong

3. Kiểm tra dây quấn stato bằng rô nha trong


Bài 15:  Thay ổ bi, bạc đỡ  động cơ điện xoay chiều KĐB một pha 

                                                                                                       Thời gian: 
2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp thay ổ, bi bạc đỡ của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ1 pha.

· Thay thế được ổ bi, bạc đỡ  động cơ điện xoay chiều KĐB một pha.

· Tuân thủ các biện pháp an toàn lao động khi làm việc

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                          

1. Phương pháp thay thế ổ bi, bạc đỡ động cơ


2. Thay thế ổ bi, bạc đỡ

3. Lắp đặt, kiểm tra


Bài 16: Sơ đồ trải dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ                     
Thời gian: 4 giờ
                                                                                                   
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp vẽ sơ sồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ.

· Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện KĐB một pha theo các số liệu cho trước.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

Nội dung:                                         
1. Các khái niệm về dây quấn


2. Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn


3. Các dạng sơ đồ trải dây quấn


4. Vẽ sơ đồ trải dây quấn


4.1.Số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ

4.2.Số rãnh dây quấn chính bằng  hai lần số rãnh dây quấn phụ

4.3.Dây quấn hình sin
4.4.Dây quấn hai lớp
4.5.Dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha nhiều cấp tốc độ (quạt bàn)

Bài 17: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ (ZA=ZB) 




Thời gian:8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha có (ZA=ZB)
· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ theo số liệu cho trước theo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. .Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

Bài 18: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng 2  lần số rãnh dây quấn phụ(ZA = 2ZB) 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha có (ZA = 2 ZB)
· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ theo số liệu cho trước theo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. .Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

Bài 19: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha có dây quấn sin                                                             
                                                                                                      Thời gian: 
8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha có dây quấn sin.

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có dây quấn sin theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB một pha một lớp có dây quấn sin theo số liệu cho trước theo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

Bài 20: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha hai lớp


                                                                                       
          Thời gian:8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB một pha hai lớp.

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha hai lớp theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha hai lớp theo số liệu cho trước theo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

Bài 21: Quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha, ba cấp tốc độ (động cơ quạt bàn)    
 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ quạt bàn.
· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha, ba cấp tốc độ.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB một pha,  ba cấp tốc độ theo số liệu cho trước theo các yêu cầu kỹ thuật
· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra 

5. Tẩm cách điện

6. Vận hành

7. Đo thông số động cơ


Bài 22: Tẩm sây dây quấn động cơ                                     Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: 
· Trình bày được mục đích và qui trình tẩm sấy dây quấn  động cơ sau khi quấn. 

· Tẩm sấy được động cơ đạt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:   

1. Ý nghĩa việc tẩm sấy động cơ                                       

2. Các phương pháp tẩm sấy


3. Qui trình tẩm, sấy dây quấn  động cơ sau khi quấn


4. Tẩm sấy dây quấn động cơ sau khi quấn


Bài 23: Thay thế bộ điều chỉnh góc quay quạt bàn      
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo của các loại quạt bàn.

· Tháo, lắp quạt bàn theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Chọn và thay thế được bộ điều chỉnh góc quay quạt bàn đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                         

1. Đặc điểm cấu tạo của các loại quạt bàn


2. Cấu tạo của bộ điều chỉnh góc quay


2.1.Bộ điều chỉnh cơ khí

2.2.Bộ điều chỉnh điện cơ

3. Tháo, lắp các loại quạt bàn


4. Chọn, thay thế, hiệu chỉnh bộ điều chỉnh góc quay


Bài 24: Thay bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần kiểu cuộn kháng


                                                                                           
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý điều chỉnh tốc độ của  quạt trần. 

· Tháo, lắp quạt trần theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn thiết bị.

· Chọn và thay thế được bộ điều chỉnh góc quay  đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                         

1. Đặc điểm cấu tạo của các loại quạt trần


2. Cấu tạo của bộ điều chỉnh tốc độ


3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý điều chỉnh tốc độ


4. Chọn, thay thế bộ điều chỉnh tốc độ


Bài 25: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bơm nước ly tâm                                                         
    
                                                                                                Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo của bơm nước ly tâm.

· Tháo lắp bơm nước theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp 

Nội dung:                                       
1. Đặc điểm của bơm nước


2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm nước


3. Tháo lắp bơm nước


Bài 26: Lắp đặt bơm nước ly tâm không có hệ thống tự động đóng cắt bơm                                 
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm không có hệ thống tự động đóng cắt bơm. 

· Lắp đặt bơm nước theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị, tiết kiệm vật tư.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt máy bơm

·  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                         

1. Qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm


2. Lắp đặt bơm nước (động cơ và đầu bơm)


3. Lắp đặt đường ống hút


4. Lắp đặt đường ống  đẩy


5. Lắp đặt đường dây điện


Bài 27: Lắp đặt bơm nước ly tâm có hệ thống tự động đóng cắt bơm                                 
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm có hệ thống tự động đóng cắt bơm. 

· Lắp đặt bơm nước theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị, tiết kiệm vật tư

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt máy bơm

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                         

1. Qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm


2. Lắp đặt bơm nước (động cơ và đầu bơm)


3. Lắp đặt đường ống hút


4. Lắp đặt đường ống  đẩy


5. Lắp đặt đường dây điện


Bài 28: Lắp đặt bơm nước ly tâm               
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được yêu cầu, nguyên lý làm việc, qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm  có hệ thống tự động đóng cắt bơm. 

· Lắp đặt bơm nước theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật đạt độ tin cậy cao và an toàn thiết bị, tiết kiệm vật tư

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt máy bơm

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                         

1. Yêu cầu lắp đặt bơm nước đối với hệ thống phòng chữa cháy


2. Nguyên lý làm việc của hệ thống


3. Qui trình và phương pháp lắp đặt bơm nước ly tâm


3.1.Lắp đặt bơm nước (động cơ và đầu bơm)

3.2.Lắp đặt đường ống hút 

3.3.Lắp đặt đường ống  đẩy

3.4.Lắp đặt mạch điều khiển

3.5.Lắp đặt đường dây điện cung cấp

Bài 29: Sửa chữa đầu bơm nước ly tâm                                                                                       


                                                                                                  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc và các hư hỏng thường gặp của đầu bơm nước ly tâm .

· Tháo lắp, sửa chữa được đầu bơm nước theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa đầu bơm nước ly tâm.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                         

1. Các hư hỏng thường gặp của đầu bơm nước ly tâm


2. Tháo lắp, sửa chữa đầu bơm nước


Bài 30: Cấu tạo nguyên lý làm việc của máy giặt  
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy giặt và nguyên lý làm việc của mạch điện máy giặt.

· Tháo lắp  theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị

· Tuân thủ quy tắc tháo lắp máy giặt.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                       

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc của máy giặt


3. Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch điện máy giặt


4. Tháo lắp máy giặt

Bài 31: Lắp đặt máy giặt                       
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp lắp đặt máy giặt.

· Lắp đặt máy giặt theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị, tiết kiệm vật tư

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt máy giặt.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                                                           

1. Qui trình và phương pháp lắp đặt máy giặt


2. Lắp đặt máy


3. Lắp đặt đường ống nước


4. Lắp đặt đường dây điện

5. Cấp nguồn vận hành


Bài 32: Bảo dưỡng máy giặt                                                Thời gian:
 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng máy giặt.

· Bảo dưỡng máy giặt theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn thiết bị, kiệm vật tư

· Tuân thủ quy trình bảo dưỡng máy giặt đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                                                           

1. Qui trình và phương pháp bảo dưỡng máy giặt


2. Bảo dưỡng máy giặt


2.1.Bảo dưỡng các cơ cấu truyền động cơ khí

2.2.Bảo dưỡng hệ thống đường nước

2.3.Bảo dưỡng hệ thống điện


Bài 33: Thay thế, cân chỉnh dây cu-roa máy giặt                   Thời gian: 
2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được trình tự và phương pháp thay thế, cân chỉnh dây cu-roa máy giặt.

· Thay thế, cân chỉnh dây cu roa máy giặt theo đúng  trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                                                              

1. Trình tự và phương pháp thay thế, cân chỉnh dây cu-roa  máy giặt
 

2. Chọn, thay thế và cân chỉnh dây cu-roa máy giặt
        

Bài 34: Thay thế van điện từ đóng, mở nước của máy giặt Thời gian:
2giờ 
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, trình tự và phương pháp thay thế van điện từ đóng, mở nước của máy giặt

· Thay thế được van điện từ đóng, mở nước của máy giặt theo đúng  trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                                                           
1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc van điện từ
       

2. Trình tự và phương pháp thay thế van điện từ                           

3. Chọn, thay thế van nước điện từ


Bài 35: Thay thế bộ cài đặt chương trình của máy giặt 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của  mạch điện máy giặt.

· Nêu lên được đầy đủ các chức năng của bộ cài đặt chương trình.

· Thay thế được bộ cài đặt chương trình của máy giặt theo đúng  trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công
Nội dung:                                                                            

1. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của  mạch điện máy giặt


2. Chức năng của bộ cài đặt chương trình


3. Thay thế bộ cài đặt chương trình


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Dây điện từ các loại; Các loại vật liệu khác dùng cho việc quấn dây; Dầu, mỡ bôi trơn; Giấy nhám

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha; Các loạị thiết bị điện dân dụng; Dụng cụ nghề điện dân dụng; Bàn quấn dây, dụng cụ bổ trợ quấn dây máy điện; Tủ sấy; Máy khoan, máy mài; Máy chiếu

· Nguồn lực khác: Xưởng trường và các tài liệu kỹ thuật liên quan lý lịch thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
Trắc nghiệm khách quan

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha

· Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện KĐB một pha

· Kỹ năng: Thay thế sửa chữa các bộ phận hư hỏng của các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha và các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện xoay chiều KĐB một pha

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
·  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện KĐB một pha

· Thay thế sửa chữa các bộ phận hư hỏng của các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha và các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện xoay chiều KĐB một pha

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục - 2002

· A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu –Máy điện (Tập 1 và 2) –  NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992

· Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên – Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2002

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
Mã số mô đun: MĐ22
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Mã số mô đun: MĐ 22
Thời gian mô đun: 90 giờ;     

(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí mô đun: 
+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản.

· Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

* Về kỹ năng: 

- Vẽ, phân tích kiểm tra và sửa chữa được các mạch điện khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp, đảo chiều quay, tự động đảo chiều quay khống chế bằng công tắc hành trình, tự động đảo chiều quay theo thời gian chỉnh định của động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

- Lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng các động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ  7 kW trở xuống theo đúng qui trình kỹ thuật

- Chọn lựa được động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha thích hợp với nhu cầu sử dụng

* Về thái độ:

- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi xác định cực tính, lắp đặt và vận hành động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
	4
	1
	3
	0

	2
	Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
	4
	1
	3
	0

	3
	Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao
	4
	1
	3
	0

	4
	Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn
	4
	1
	3
	0

	5
	Lắp mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả
	4
	1
	3
	0

	6
	Lắp mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép
	6
	3
	3
	0

	7
	Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả
	4
	1
	3
	0

	8
	Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép
	8
	1
	3
	4

	9
	Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng công tắc hành trình
	4
	2
	2
	0

	10
	Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định
	4
	2
	2
	0

	11
	Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
	4
	2
	2
	0

	12
	Bảo dưỡng bộ day quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
	2
	1
	1
	0

	13
	Lắp đặt động cơ điện xoay chiều ba pha
	2
	1
	1
	0

	14
	Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
	8
	4
	4
	0

	15
	Quấn bộ dây stato động cơ KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng khuôn
	12
	4
	8
	0

	16
	Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB ba pha một lớp dây quấn đồng tâm
	16
	4
	8
	4

	
	Cộng
	90
	30
	52
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.
· Tháo lắp đông cơ đúng trình tự đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra
· Tuân thủ các quy trình tháo lắp và an toàn khi tháo lắp động cơ.
· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:                                                   

1. Cấu tạo của động cơ động điện xoay chiều KĐB ba pha


2. Các thông định mức của máy


3. Từ trường quay ba pha

4. Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều KĐB ba  pha

5. Hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hư hỏng

6. Tháo lắp động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

Bài 2: Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 


    
- Trình bày được các phương pháp xác định cực tính của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.

· Xác định chính xác cực tính các đầu  cuộn dây trong động cơ và đấu nối các đầu dây vào hộp nối đạt các yêu cầu kỹ thuật

· Thực hiện các biện pháp an toàn khi xác định cực tính của động cơ

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập 

Nội dung:                                                     

1. Ý nghĩa của việc xác định cực tính
  

2. Các phương pháp xác đinh cực tính bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

3. Xác định cực tính và  đấu dây vào hộp nối sau khi xác định được cực tính

4. Đấu dây vận hành thử

Bài 3: Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 


- Trình bày được sơ đồ và  qui trình đấu dây, vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao.

· Đọc được các thông số, ký hiệu ghi trên nhãn máy của động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.

· Đấu nối, vận hành, kiểm tra, sửa chữa được các sự cố mạch điện đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn người và thiết bị.

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

Nội dung:                                                 

1. Sơ đồ mạch điện


2. Qui trình đấu dây vận hành


3. Đấu dây, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

Bài 4: Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn 

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn. 

· Đấu dây thành thạo mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn. 

· Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập

Nội dung:                                                    

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục

Bài 5:Lắp mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả                                                                       Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

· Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/(  bằng cầu dao 2 ngả

· Đấu dây thành thạo mạch khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả
· Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

Nội dung:                                                     

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 


Bài 6: Lắp mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Vẽ và phân tích được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối Y/(  bằng khởi động từ kép.

· Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực

· Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập 

Nội dung:                                                     

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 

Bài 7: Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả

 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ và phân tích được sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả.

· Đấu dây thành thạo mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả

· Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập

Nội dung của bài:                                                    

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 

Bài 8: Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép

Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 

- Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép.

· Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực

· Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập

Nội dung:                                                       

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 

Bài 9: Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng công tắc hành trình


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế bằng công tắc hành trình.

· Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực

· Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập

Nội dung:                                                       

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 

Bài 10: Lắp mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định.

· Đấu dây thành thạo mạch điều khiển và mạch động lực

· Kiểm tra, sửa chữa được các sai hỏng thường gặp và vận hành mạch điện an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi thực tập

Nội dung:                                                       

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý

2. Vẽ sơ đồ đi dây

3. Đấu dây mạch điện

4. Kiểm tra, vận hành mạch điện

5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và các khắc phục 

Bài 11: Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.

· Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt các yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện

Nội dung:                                                        

1. Qui trình và phương pháp bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

2. Bảo dưỡng ổ bi, bạc đỡ động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

Bài 12:  Bảo dưỡng bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình, phương pháp và yêu cầu bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha .

· Bảo dưỡng được bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

· Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều 

Nội dung:                                                       

1. Qui trình, phương pháp và yêu cầu bảo dưỡng bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha


2. Bảo dưỡng bộ dây quấn


Bài 13: Lắp đặt động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp đặt động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha.

· Trình bày được qui trình cân chỉnh độ đồng trục của động cơ.

· Lắp đặt được động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đạt các yêu cầu kỹ thuật

· Tuân thủ quy trình lắp đặt và các quy tắc an toàn khi lắp đặt động cơ điện.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                   

1. Phương pháp lắp đặt động cơ


2. Qui trình cân chỉnh độ đồng trục của động cơ sau khi lắp đặt

3. Lắp đặt động cơ có công suất nhỏ ( P < 10kW)

4. Kiểm tra vận hành thử


Bài 14: Vẽ sơ đồ trải dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 


    - Trình bày được phương pháp vẽ sơ sồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha  

· Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện KĐB ba  pha theo các số liệu cho trước

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                      

1. Các khái niệm về dây quấn


2. Các bước vẽ sơ đồ trải dây quấn

3. Các dạng sơ đồ trải dây quấn

4. Vẽ sơ đồ trải dây quấn

4.1. Dây quấn đồng tâm 

4.2. Dây quấn đồng khuôn 

Bài 15: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 3 pha một lớp dây quấn đồng khuôn 
Thời gian: 
12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha một lớp đồng khuôn

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, dây quấn đồng khuôn theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, dây quấn đồng khuôn theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. .Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

Bài 16: Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 3 pha một lớp dây quấn đồng  tâm 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha một lớp đồng tâm

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, dây quấn đồng tâm theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha một lớp, dây quấn đồng tâm theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. .Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra vận hành 

5. Tẩm cách điện

6. Đo thông số động cơ

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Dẻ lau, xăng, vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện liên quan quấn dây động cơ điện, dây dẫn và dây điện từ.

· Dụng cụ và trang thiết bị: Dụng cụ nghề điện dân dụng; Các loại động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ 0,5 kW đến 5 kW; Máy chiếu

· Nguồn lực: Dụng cụ nghề điện dân dụng; Các loại động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha có công suất từ 0,5 kW đến 5 kW; Máy chiếu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch, của động cơ

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ

· An toàn

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Phân tích và so sánh  các phương pháp khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Phân tích các sơ đồ tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Kỹ năng:

· Xác định cực tính động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Lắp mạch, khởi động, vận hành động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Lắp mạch, tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Quấn bộ dây stato động cơ điện KĐB 3 pha một lớp dây quấn đồng khuôn, đồng tâm

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Các phương pháp khởi động, đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Xác định cực tính động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Lắp mạch, khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha

· Lắp mạch, tự động đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha 

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Trần Khánh Hà – Động cơ không đồng bộ 3 pha công suất nhỏ: Đặc điểm, tính toán, ứng dụng – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1993

· Trần Đức Lợi – Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều – NXB thống kê – 2001

· Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục - 2002

· A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (Tập 1 và) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992

· K.B. Rai na, S.K. Bhattacharya: dịch Phạm Văn Niên – Thiết kế điện: Dự toán và giá thành – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996

· Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên – Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2002

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
Mã số mô đun: MĐ23
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mã số mô đun: MĐ 23

Thời gian mô đun: 120 giờ;    

 (Lý thuyết:  45giờ;  Thực hành: 75giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính, phương pháp lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các hư hỏng của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

* Về kỹ năng: 

- Tháo lắp, lắp đặt, bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều đồng bộ đúng trình tự, đúng kỹ thuật và an toàn cho thiết bị

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha P < 7 kW đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (bao gồm quấn lại các cuộn dây phần cảm, phần ứng )

* Về thái độ: 

- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	4
	3
	1
	0

	2
	Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ một pha
	8
	5
	3
	0

	3
	Lắp đặt máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha và đường dây dự phòng
	12
	3
	5
	4

	4
	Điều chỉnh điện áp, tần số của máy phát điện đồng bộ một pha
	8
	2
	6
	0

	5
	Bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	8
	3
	5
	0

	6
	Sửa chữa vành trượt và giá đỡ chổi than của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
	8
	4
	4
	0

	7
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha bị mất từ dư
	12
	6
	6
	0

	8
	Sửa chữa mạch tự động kích từ máy phát điện
	12
	3
	5
	4

	9
	Quấn lại bộ dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay
	16
	5
	11
	0

	10
	Quấn lại bộ dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay
	16
	5
	11
	0

	11
	Quấn lại bộ dây quấn phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay
	16
	6
	10
	0

	
	Cộng:
	120
	45
	67
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha      
 Thời gian: 4giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại được các loại máy phát điện đồng bộ một pha. 

· Tháo, lắp được máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha đúng trình tự, đúng phương pháp theo cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập
Nội dung:                                                

1. Khái niệm
 
2. Cấu tạo                                                                                         

3. Nguyên lý hoạt động                                                                    

4. Phân loại


5. Tháo lắp máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha                 

Bài 2: Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ một pha Thời gian: 
8giờ
Mục tiêu: 


    - Trình bày được phương pháp khảo sát và vẽ các đặc tính của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha. 

· Khảo sát và vẽ được các đặc tính của  máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập
Nội dung:                                              

1. Đặc tính không tải


2. Đặc tính ngoài


3. Đặc tính điều chỉnh


4. Khảo sát và vẽ các đặc tính


Bài 3: Lắp đặt máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha và đường dây dự phòng  
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được qui trình lắp đặt máy phát điện đồng bộ một pha và đường dây dự phòng.

· Phân tích được bản vẽ lắp đặt máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

· Lắp đặt được các loại máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha và đường dây dự phòng có công suất S < 5 kVA đúng quy trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                

1. Quy trình lắp đặt máy


2. Bản vẽ lắp đặt 


3. Lắp đặt máy, lắp đặt đường dây, đấu nối, kiểm tra và vận hành thử
Bài 4: Điều chỉnh điện áp, tần số của máy phát điện đồng bộ một pha   

                                                                                               Thời gian: 8giờ                 
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình vận hành máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha có công suất  < 5 kW.

· Vận hành, điều chỉnh điện áp, tần số máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha đúng qui trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi điều chỉnh tần số và điện áp của máy phát điện.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Qui trình vận hành


2. Vận hành, điều chỉnh điện áp, tần số của máy phát điện đồng  bô một pha


Bài 5: Bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha 


Thời gian: 8giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình bảo dưỡng các bộ phận cúa máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

· Bảo dưỡng được phần cơ và phần điện của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha theo đúng qui định kỹ thuật và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                              

1. Quy trình bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha


2. Bảo dưỡng các bộ phận của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha


2.1.Bảo dưỡng phần cơ 

2.2.Bảo dưỡng phần điện

Bài 6: Sửa chữa vành trượt và giá đỡ chổi than của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha     
Thời gian: 8giờ

Mục tiêu:
· Trình bày đúng các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng của vành trượt và chổi than của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một  pha.

· Sửa chữa được các hư hỏng: vành trượt, chổi than của máy phát điện đồng bộ một pha đúng tiêu chuẩn sửa chữa

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Các hiện tượng và nguyên nhân gây hư hỏng vành trựợt, chổi than


2. Cách khắc phục các  hư hỏng của vành trượt và chổi than
  

3. Kiểm tra, sửa chữa vành trượt, chổi than của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
Bài 7: Sửa chữa máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha mất từ dư                                                                         
                                                                                                        Thời gian: 
12giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy phát điện tự kích từ và phương pháp khắc phục hiện tượng mất từ dư

· Phục hồi được từ dư cho máy phát khi bị mất từ dư đạt yêu cầu kỹ thuật, và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                  

1. Nguyên lý làm việc của máy phát điện tự kích từ


2. Điều kiện  để có quá trình tự kích trong máy phát điện tự kích từ


3. Nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng mất từ dư


4. Phục hồi từ dư cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha


Bài 8: Sửa chữa mạch tự động kích từ máy phát điện

                                                                                                         Thời gian: 
8giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của mạch tự động kích từ máy phát điện 

· Trình bày được các hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng thường gặp

· Bảo dưỡng sửa chữa được mạch tự động kích từ

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa máy phát điện.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                  

1. Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của mạch tự động kích từ máy phát điện



2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng 

3. Tháo lắp, bảo dưỡng

4. Sửa chữa các hư hỏng của mạch


Bài 9: Quấn lại bộ dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay      
Thời gian: 16giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay.

· Xác định được chính xác sơ đồ và các số liệu dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

· Quấn lại được bộ dây quấn phần cảm (bao gồm cả việc tháo lắp cuộn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha) đạt các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Thực hiện đúng quy trình quấn dây phần cảm.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                 

1. Phương pháp quấn bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

2. Xác định số liệu dây quấn                                                                  

3. Quấn  bộ dây quấn  phần cảm
    

Bài 10: Quấn lại bộ dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay   
Thời gian: 16giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha kiểu phần ứng quay.

· Vẽ chính xác sơ đồ và các số liệu dây quấn phần cảm của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha.

· Quấn lại được bộ dây quấn phần cảm (bao gồm cả việc tháo lắp cuộn dây phần cảm) của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha đạt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sửa chữa

· Thực hiện đúng quy trình quấn dây phần ứng

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Phương pháp quấn bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay


2. Xác định số liệu dây quấn


3. Quấn  bộ dây quấn  phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng qua

Bài 11: Quấn lại bộ dây quấn phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay             
Thời gian: 16giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha kiểu phần ứng quay

· Vẽ chính xác sơ đồ và các số liệu dây quấn phần ứng

· Quấn lại được bộ dây quấn phần ứng của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha kiểu phần cảm quay đạt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sửa chữa

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
    
1. Phương pháp quấn bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều 1 pha


2. Xác định số liệu dây quấn


3. Quấn  bộ dây quấn  phần ứng
     
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Các linh kiện phục vụ sửa chữa; Dây điện từ ; Giấy ráp, thiếc hàn

· Dụng cụ và trang thiết bị: Thùng dụng cụ tay nghề điện dân dụng; Dụng cụ đo: VOM, am pe kìm, mê gôm mét, pan me, thước cặp; Bàn quấn, tủ sấy; Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha công suất < 5 KW.

· Nguồn lực khác: Các tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành liên quan đến máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha; Phòng học thực hành lắp đặt máy điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Mức độ tiếp  thu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

· Sự hiểu biết về từ dư, điều kiện tự kích từ của máy phát điện

· Kỹ năng: Mức độ thành thạo, đúng quy trình trong quá trình, bảo dưỡng, sửa chữa các hư  hỏng của máy phát điện

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn
· Nghiêm túc, cẩn thận, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề, và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

·  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha

· Điều kiện tự kích từ của máy phát

· Bảo dưỡng, sửa chữa các hư  hỏng của máy phát

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (tập 2) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992

· Trần Đức Lợi – Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều – NXB thống kê - 2001 

· Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục - 2002

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Động cơ điện vạn năng
Mã số mô đun: MĐ24
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 ĐỘNG CƠ  ĐIỆN VẠN NĂNG
Mã số mô đun: MĐ 24

Thời gian mô đun: 90 giờ;  
(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 60 giờ )
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đấu dây, cách đảo chiều quay, cách điều  chỉnh tốc độ và vận hành của các loại động cơ điện vạn năng dùng trong các thiết bị điện đụng

* Về kỹ năng: 

- Đấu nối, vận hành động cơ theo đúng qui trình kỹ thuật

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các động cơ điện vạn năng theo đung qui trình, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn người và thiết bị.

- Chọn lựa được động cơ thích hợp với nhu cầu sử dụng.

* Về thái độ: 

-  Tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu tạo nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng
	4
	3
	1
	0

	2
	Đảo chiều quay động cơ điện vạn năng
	2
	1
	1
	0

	3
	Thay thế, sửa chữa chổi than
	2
	1
	1
	0

	4
	Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài
	4
	1
	3
	0

	5
	Sửa chữa vành chỉnh lưu
	4
	1
	3
	0

	6
	Quấn bộ dây Stato động cơ điện vạn năng
	12
	3
	5
	4

	7
	Quấn bộ dây roto động cơ điện vạn năng
	20
	6
	14
	0

	8
	Tẩm sấy bộ dây roto động cơ điện vạn năng sau khi quấn
	2
	0
	2
	0

	9
	Sửa chữa máy khoan tay
	6
	2
	4
	0

	10
	Sửa chữa máy mài tay
	10
	2
	4
	4

	11
	Sửa chữa máy bào tay
	6
	3
	3
	0

	12
	Sửa chữa máy xay sinh tố
	6
	2
	4
	0

	13
	Sửa chữa máy hút bụi
	6
	3
	3
	0

	14
	Sửa chữa máy đánh bóng sàn nhà
	6
	2
	4
	0

	
	Cộng
	90
	30
	52
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng


                                                                                                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn  năng.

· Tháo lắp động cơ điện vạn năng theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho thiết bị

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập
Nội dung:                                                  
 

1. Cấu tạo động cơ điện vạn năng


2. Nguyên lý làm việc động cơ điện vạn năng


3. Tháo, lắp động cơ điện vạn năng


Bài 2: Đảo chiều quay động cơ điện vạn năng 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn  năng.

· Tháo lắp động cơ điện vạn năng theo đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                  
 

1. Sơ đồ nguyên lý đảo chiều quay động cơ điện vạn năng


2. Đấu dây, đảo chiều quay động cơ điện vạn năng bằng công  tắc đảo chiều

3. Kiểm tra vận hành 


Bài 3: Thay thế, sửa chữa chổi than 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 
· Chọn, gia công, thay thế chổi than đúng kích thước và bề mặt tiếp xúc với cổ góp

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                  
 

1. Chọn chổi than


2. Tháo lắp, thay thế chổi than


3. Gia công chổi than


Bài 4: Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng Rô nha ngoài 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài. 

· Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                  
 

1. Phương pháp kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài


2. Thực hiện kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài


Bài 5: Sửa chữa vành chỉnh lưu
 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các phương pháp sửa chữa vành chỉnh lưu của  động cơ điện vạn năng trong thiết bị điện dân dụng. 

· Sửa chữa được vành chỉnh lưu đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                                
 

1.Nguyên nhân hư hỏng vành chỉnh lưu


2.Phương pháp sửa chữa vành chỉnh lưu


3.Sửa chữa vành chỉnh lưu

Bài 6: Quấn bộ dây stato động cơ điện vạn năng
 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Phương pháp quấn dây stato động cơ điện vạn năng

· Vẽ được sơ sồ trải dây quấn stato (phần cảm) động cơ điện vạn năng. 

· Quấn được bộ dây stato động cơ điện vạn năng theo các yêu cầu kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tiết kiệm vật tư
Nội dung:                                             
   

1. Phương pháp vẽ sơ đồ trải động cơ điện vạn năng


2. Phương pháp quấn dây stato động cơ điện vạn năng


3. Quấn dây stato động cơ điện vạn năng


3.1.Dây quấn 1 cấp tốc độ

3.2.Dây quấn 2, 3 cấp tốc độ

Bài 7: Quấn bộ dây rôto động cơ điện vạn năng 
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp vẽ sơ đồ trải dây quấn rôto động cơ điện vạn năng.

· Vẽ được sơ sồ trãi dây quấn rôto động cơ điện vạn năng theo phương pháp đã học.

· Quấn được bộ dây rôto động cơ điện vạn năng theo các yêu cầu kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tiết kiệm vật tư
Nội dung:                                             
 

1. Vẽ sơ đồ trải  dây quấn rôto động cơ điện vạn năng                 

2. Quấn dây rôto động cơ điện vạn năng


Bài 8: Tẩm sấy bộ dây rôto động cơ điện vạn năng
 Thời gian  2 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp tẩm sấy động cơ điện vạn năng

· Tẩm sấy được rôto động cơ điện vạn  năng  theo đúng qui trình và các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Tuân thủ các bước tẩm sấy động cơ điện vạn năng

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tiết kiệm vật tư
Nội dung:                                                    
 

1. Vật liệu tẩm sấy động cơ điện 


2. Qui trình tẩm sấy rôto động cơ điện vạn năng


3. Tẩm, sấy rôto động cơ điện vạn năng


Bài 9: Sửa chữa máy khoan tay 
Thời gian: 6  giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo của máy khoan tay. 

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy khoan tay

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác 
Nội dung:                                               
 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc cúa máy khoan tay


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng


4. Sửa chữa các hư hỏng


Bài 10: Sửa chữa mày mài tay 
 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo nguyên lý làm việc của máy mài tay. 

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy mài tay

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng


4. Sửa chữa các hư hỏng


Bài 11: Sửa chữa máy bào tay 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo nguyên lý làm việc của máy bào tay. 

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy bào tay

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                            
  

1. Cấu tạo nguyên lý làm việc


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng


4. Sửa chữa  các hư hỏng


Bài 12:  Sửa chữa máy xay sinh tố 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo nguyên lý làm việc cúa máy xay sinh tố.

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy say sinh tố

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               
 

1. Cấu tạo nguyên lý làm việc


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng


4. Sửa chữa  các hư hỏng


Bài 13: Sửa chữa máy hút bụi 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:.

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc cúa máy hút bụi. 

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy hút bụi

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                              
 

1. Cấu tạo nguyên lý làm việc


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng
 
4. Sửa chữa  các hư hỏng


Bài 14:  Sửa chữa máy đánh bóng sàn nhà 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hút bụi. 

· Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được các hư hỏng thông thường đạt các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa chữa máy đánh bóng sàn nhà

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                             
 

1. Cấu tạo nguyên lý làm việc


2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục các hư hỏng


3. Tháo lắp, bảo dưỡng


4. Sửa chữa  các hư hỏng


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Dầu, mỡ bôi trơn; Giấy ráp; Dây điện từ các cỡ; bìa, giấy cách điện và các vật liệu dẫn điện, cách điện khác liên quan sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ điện vạn năng. 

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại động cơ điên vạn năng; Các loạị thiết bị điện dân dụng có sử dụng động cơ điện vạn năng; Dụng cụ cầm tay của nghề điện dân dụng; Bàn quấn dây, dụng cụ bổ trợ quấn dây máy điện; Lò sấy; Máy khoan, máy mài; Máy chiếu

· Nguồn lực khác: xưởng trường, các tài liệu kỹ thuật liên quan thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
Trắc nghiệm khách quan

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch theo yêu cầu kỹ thuật

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay điện vạn năng 

· Đặc điểm cấu tạo các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện vạn năng

· Kỹ năng: Thay thế sửa chữa các bộ phận hư hỏng của động cơ điện vạn năng và các loại thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện vạn năng.

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề  và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

·  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay điện vạn năng 

· Đặc điểm cấu tạo các loạị thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện vạn năng

· Thay thế sửa chữa các bộ phận hư hỏng của động cơ điện vạn năng và các loại thiết bị điện dân dụng sử dụng động cơ điện vạn năng

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Vân Anh (dịch) – Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng – NXB Tổng hợp Đồng Tháp - 1996

· A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (Tập 3) – NXB Khoa học và kỹ thuật - 1992

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Mạch điện chiếu sáng cơ bản
Mã số mô đun: MĐ25
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun: 90 giờ;    
 (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản.

· Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Giải thích  được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại đèn điện thông dụng

* Về kỹ năng:

- Đọc và vẽ  được các sơ đồ mạch điện chiếu sáng đơn giản

- Chọn được các phụ kiện lắp đặt đường dây theo yêu cầu kỹ thuật

- Nối và làm đầu cốt cho dây đơn, dây cáp đúng kỹ thuật 

- Lắp đặt ống luồn dây, hộp nối và luồn dây dẫn đúng tiêu chuẩn thiết kế 

- Lắp đặt đúng qui trình, qui phạm: 

· Mạch điện chiếu sáng cơ bản

· Mạch điện 2 đèn đấu song song

· Mạch điện 2 đèn sợi đốt đấu nối tiếp

· Mạch  chuông điện

· Mạch điện đèn cầu thang

· Mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân

· Mạch điện đèn nê ông

- Sửa chữa được các mạch đèn: đèn huỳnh quang, đèn cao áp  thuỷ ngân, đèn nê ông

- Thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật và an toàn các công việc: nối dây dẫn, làm đầu cốt, lắp đặt và sửa chữa được các mạch điện chiếu sáng.

* Về thái độ: 

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, nghiêm túc trong công tác  làm việc ở trên cao

- Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt các mạch điện chiếu sáng

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi 1 sợi)
	4
	0.5
	3.5
	0

	2
	Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi nhiều sợi)
	4
	0.5
	3.5
	0

	3
	Đấu nối dây cáp và làm đầu cốt
	4
	0.5
	3.5
	0

	4
	Lắp đặt bảng điện nổi
	4
	1
	3
	0

	5
	Lắp đặt bảng điện ngầm
	4
	1
	3
	0

	6
	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản
	4
	1
	3
	0

	7
	Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt đấu song song, nối tiếp
	4
	1
	3
	0

	8
	Lắp đặt mạch đèn compac
	4
	0.5
	3.5
	0

	9
	Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang
	4
	0.5
	3.5
	0

	10
	Sửa chữa mạch đèn huỳnh quang
	10
	1
	7
	2

	11
	Lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân
	4
	0.5
	3.5
	0

	12
	Quấn cuộn chấn lưu đèn cao áp thủy ngân
	8
	1
	7
	0

	13
	Lắp mạch đèn Halogen
	4
	1
	3
	0

	14
	Lắp mạch đèn trang trí quảng cáo
	4
	1
	3
	0

	15
	Sửa chữa đèn trang trí quảng cáo
	8
	1
	7
	0

	16
	Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang (điều khiển từ 2 vị trí)
	4
	1
	3
	0

	17
	Lắp đặt mạch đèn tầng hầm
	6
	1
	5
	0

	18
	Lắp đặt mạch chuông điện
	6
	1
	3
	2

	
	Cộng:
	90
	15
	71
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi một sợi) 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Nối dây đơn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo các kiểu: kiểu nối thẳng, kiểu nối phân nhánh.

· Bấm cốt  và tạo khuyên đầu dây theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Băng cách điện mối nối đúng quy cách.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                       
1. Qui trình nối dây


2. Nối thẳng dây đơn

3. Nối phân nhánh dây đơn

4. Hàn và băng  cách điện mối nối    

5. Bấm cốt đầu dây

6. Tạo khuyên đầu dây


Bài 2: Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi nhiều sợi)
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Nối dây đơn nhiều sợi đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo các kiểu: kiểu nối nối tiếp thẳng , kiểu nối phân nhánh.

· Bấm cốt đầu dây theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Băng cách điện mối nối đúng quy cách.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Qui trình nối


2. Nối thẳng dây nhiều sợi

3. Nối phân nhánh dây nhiều sợi

4. Hàn và băng cách điện mối nối

5. Bấm cốt đầu dây

Bài 3: Đấu nối dây cáp và làm đầu cốt 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Chọn và phân biệt được các loại ống nối ( măng-sông ) và đầu cốt dây cáp.

· Nối dây cáp đúng qui trình và đúng kỹ thuật.

· Làm đầu cốt đúng qui trình và đúng kỹ thuật bằng kìm bấm chuyên dùng.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Các loaị ống nối và đầu cốt


2. Phương pháp nối và gắn đầu cốt dây cáp

3. Nối và gắn đầu cốt dây cáp bằng kìm bấm chuyên dùng

4. Hàn và băng cách điện mối nối, đầu cốt

Bài 4: Lắp đặt bảng điện nổi 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Lắp đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị lên bảng điện nổi

· Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Phương pháp lắp bảng điện nổi


2. Lấy dấu vị trí gắn bảng điện


3. Thực hiện khoan gắn tắc-kê

4. Lắp ráp thiết bị vào bảng điện

4.1.Lắp ráp áp tô mát

4.2.Lắp ráp cầu chì

4.3.Lắp ráp công tắc

4.4.Lắp ráp ổ cắm

5. Lắp đặt bảng điện vào vị trí

Bài 5: Lắp đặt bảng điện ngầm
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày dược phương pháp lắp đặt bảng điện ngầm

· Lắp đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị vào bảng điện ngầm.

· Gắn bảng điện đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng qui cách vào công trình kiến trúc.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp bảng điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                       

1. Phương pháp lắp bảng điện chìm


2. Lấy dấu vị trí gắn bảng điện


3. Chôn hộp gá lắp bảng điện vào tường

4. Lắp ráp thiết bị vào bảng điện

4.1.Lắp ráp áp tô mát

4.2.Lắp ráp cầu chì

4.3.Lắp ráp công tắc

4.4.Lắp ráp ổ cắm

5.Lắp đặt bảng điện vào vị trí


Bài 6: Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt.

· Vẽ được mạch đèn sợi đốt theo yêu cầu sử dụng.

·  Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                       

1. Đèn sợi đốt


1.1.Cấu tạo 

1.2.Nguyên lý làm việc

2. Sơ đồ mạch điện


2.1.Sơ đồ nguyên lý 

2.2.Sơ đồ lắp đặt

3. Lắp đặt mạch đèn sợi đốt

4. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn sợi đốt

Bài 7: Lắp đặt mạch điện 2 đèn song song, nối tiếp
Thời gian:4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch đèn 

· Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điện.

· Lắp đặt, sửa chữa mạch đúng trình tự, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Sơ đồ nguyên lý


2. Tính chọn thông số của bóng đèn mạch điện 2 đèn  nối tiếp


3. Trình tự lắp đặt và tiêu chuẩn kỹ thuật

4. Lắp đặt mạch điện 

5. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn

Bài 8: Lắp đặt mạch đèn COMPAC
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn compac.

· Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điện 

· Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Đèn compac


1.1.Cấu tạo 

1.2.Nguyên lý làm việc

2. Sơ đồ mạch điện

2.1.Sơ đồ nguyên lý 

2.2.Sơ đồ lắp đặt


3. Lắp đặt mạch đèn compac

4. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn compac

Bài 9: Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch đèn huỳnh quang 

· Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch đèn huỳnh quang.

· Lắp đặt mạch đèn đúng trình tự, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch đèn huỳnh quang


2. Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn


3. Cách kiểm tra các bộ phận

4. Các dạng chao đèn thường dùng cho đèn huỳnh quang

5. Phương pháp lắp đặt

6. Những lưu ý khi lắp đặt lắp đặt mạch đèn huỳnh quang

7. Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang

Bài 10: Sửa chữa mạch đèn huỳnh quang
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Phân tích được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của mạch đèn huỳnh quang.

· Kiểm tra, sửa chữa và thay thế được các bộ phận hư hỏng của mạch đèn huỳnh quang đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                        

1. Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng thường gặp


2. Kiểm tra, thay thế các bộ phận của mạch đèn huỳnh quang

3. Sửa chữa mạch đèn huỳnh quang

Bài 11: Lắp đặt mạch đèn cao áp thuỷ ngân
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch đèn cao áp thuỷ ngân. 

· Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch đèn cao áp thuỷ ngân. 

· Lắp đặt và sửa chữa mạch đèn đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                           

1. Cấu tạo, nguyên lý mạch đèn cao áp thuỷ ngân


2. Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn


3. Cách kiểm tra các bộ phận

4. Các dạng chao đèn thường dùng cho đèn cao áp thuỷ ngân


5. Phương pháp lắp đặt


6. Những lưu ý khi lắp đặt


7. Lắp đặt mạch đèn cao áp thuỷ ngân


8. Sửa chữa mạch đèn cao áp thuỷ ngân


Bài 12:  Quấn cuộn chấn lưu đèn cao áp thuỷ ngân
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp quấn cuộn dây chấn lưu đèn cao áp thủy ngân.

· Quấn lại hoàn chỉnh cuộn chấn lưu của đèn cao áp thuỷ ngân đúng theo tiêu chuẩn sửa chữa.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                      

1. Các bước tháo cuộn dây của chấn lưu đèn ra khỏi lõi thép
   

2. Cách lấy số liệu dây quấn


3. Phương pháp quấn dây


4. Quấn, kiểm tra, đo, thử cuộn chấn lưu sau khi quấn
 

5. Cân chỉnh tổng trở cuộn chấn lưu


Bài 13: Lắp đặt mạch đèn Halogen 
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:
· Trình bày được công dung, cấu tạo, nguyên lý làm việc đèn halogen.

· Vẽ được sơ đồ đi dây mạch điện 

· Lắp đặt, sửa chữa đúng trình tự, đúng sơ đồ mạch đèn theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung :

1. Đèn halogen


1.1.Cấu tạo 

1.2.Nguyên lý làm việc
2. Sơ đồ mạch điện


2.1.Sơ đồ nguyên lý 

2.2.Sơ đồ lắp đặt

3. Lắp đặt mạch đèn halogen

4. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn


Bài 14: Lắp đặt mạch đèn trang trí quảng cáo
Thời gian: 4  giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại đèn trang trí quảng cáo

· Nhận biết, lựa chọn, kiểm tra  được các bộ phận có trong mạch đèn. 

· Lắp đặt mạch đèn đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


2. Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn


3. Cách kiểm tra các bộ phận

4. Phương pháp lắp đặt


5. Những lưu ý an toàn khi lắp đặt

6. Lắp đặt mạch đèn

Bài 15:  Sửa chữa mạch đèn trang trí quảng cáo
Thời gian:8 giờ
Mục tiêu:

· Giải thích được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của mạch đèn trang trí quảng cáo

· Kiểm tra, sửa chữa và thay thế được các bộ phận hư hỏng của mạch đèn trang trí quảng cáo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch đèn.

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng thường gặp


2. Kiểm tra, thay thế các bộ phận của mạch đèn trang trí quảng cáo

3. Sửa chữa mạch đèn trang trí quảng cáo

Bài 16: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện đóng cắt đèn ở hai vị trí khác nhau. 

· Thiết lập được sơ đồ lắp đặt  mạch điện đúng  theo yêu cầu. 

· Lắp đặt, sửa chữa mạch đúng trình tự, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Nguyên lý hoạt động mạch đèn


2. Thiết lập sơ đồ lắp đặt


3. Phương pháp lắp đặt

4. Lắp đặt mạch đèn


5. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn

Bài 17: Lắp đặt mạch điện đèn tầng hầm
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng.

· Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện đóng đèn theo trình tự tiến, tắt đèn theo trình tự lùi ( mạch đèn tầng hầm )

· Thiết lập được sơ đồ lắp đặt  mạch điện đúng  theo yêu cầu. 

· Lắp đặt, sửa chữa mạch đúng trình tự, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt mạch điện

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                         

1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện


2. Sơ đồ lắp đặt 


3. Bảng dự trù vật tư, dụng cụ thiết bị

4. Lắp đặt mạch đèn


5. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn

Bài 18: Lắp đặt mạch chuông điện                                   Thời gian: 4 giờ
(Mạch chuyên biệt của mạch điện chiếu sáng)                          

Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại chuông điện.

· Thiết lập được sơ đồ lắp đặt mạch chuông điện 

· Lắp đặt mạch đúng trình tự.

· Sửa chữa được các hư hỏng mạch điện theo yêu cầu

· Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:                                      

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


2. Phân loại


3. Thiết lập sơ đồ lắp đặt

4. Phương pháp lắp đặt


5. Lắp đặt mạch chuông điện

6. Sửa chữa các hư hỏng của mạch điện


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Dây dẫn, ống đặt dặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống, bảng điện, phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp tô mát, cầu chì, ổ cắm; Thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng; Các loại kìm bấm chuyên dùng để làm đầu cốt dây cáp

· Nguồn lực khác: Phòng học thực hành lắp đặt hệ thống điện căn hộ; Phần mềm mô phỏng các hệ thống điện căn hộ; Các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tham khảo có liên quan

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan.

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch.

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:

· Các bài tập tính toán phụ tải căn hộ

· Các bài tập tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải.

· Kỹ năng: 

· Lắp đặt hộp nối, ống luồn dây

· Lắp đặt các hộp điều khiển đóng cắt điện

· Đấu nối bảng điều khiển và phân phối

· Tính chính xác công tác kiểm tra, xử lý các hư hỏng hệ thống điện sau khi lắp đặt

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Tiết kiệm vật tư, giữ gìn bảo quản dụng cụ 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Tính toán phụ tải căn hộ

· Tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải.

· Các bài tập thực hành về:

· Lắp đặt hộp nối, ống luồn dây

· Lắp đặt các hộp điều khiển đóng cắt điện

· Đấu nối bảng điều khiển và phân phối

· Lắp các mạch cơ bản

4.  Tài liệu cần tham khảo:

· Nguyễn Hữu Thăng – Sổ tay điện thực hành – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1994

· M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương – Sổ tay Thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ thuật – 1986

· Nguyễn Viễn Sum – Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng – NXB Thanh Niên - 1999

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế Mạng điện dân dụng
Mã số mô đun: MĐ26
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN  ĐÀO TẠO:

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN DÂN DỤNG
Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian mô đun: 120 giờ;     

(Lý thuyết:  45 giờ;  Thực hành: 75 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Máy biến áp.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các qui tắc, qui định và tiêu chuẩn trong thiết kế mạng điện chiếu sáng.

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải

* Về kỹ năng:

- Tính toán được công suất, dòng điện phụ tải

- Tính toán được các thông số của thiết bị bảo vệ: cầu chì, áp tô mát

- Tính toán được tiết diện dây dần cung cấp cho từng phụ tải và cho cả hệ thống theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt đường dây cho hệ thống điện dân dụng

* Về thái độ: 


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các qui tắc qui định thiết kế mạng điện dân dụng
	4
	4
	0
	0

	2
	Tính toán phụ tải động cơ, nhiệt và chiếu sáng
	16
	8
	8
	0

	3
	Tính toán chiếu sáng
	12
	4
	8
	0

	4
	Tính toán công suất tải của mạng  theo phương pháp gần đúng
	12
	4
	8
	0

	5
	Tính toán công suất tải của mạng  theo công suất lắp đặt
	12
	4
	8
	0

	6
	Tính toán công suất tải của mạng  theo công suất trung bình
	16
	4
	8
	4

	7
	Lựa chọn các phần tử cung cấp điện
	16
	8
	8
	0

	8
	Thiết kế mạng điện căn hộ
	32
	9
	19
	4

	
	Cộng:
	120
	45
	67
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Các qui tắc qui định thiết kế mạng điện dân dụng  Thời gian: 
4giờ
Mục tiêu:.

· Trình bày được các qui tắc, qui định và tiêu chuẩn trong thiết kế mạng điện chiếu sáng.

· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:                                                  

1. Xác định  cấp điện áp


2. Các qui định


3. Các tiêu chuẩn IEC


Bài 2: Tính toán phụ tải động cơ, nhiệt và chiếu sáng  
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải

· Tính toán được công suất cho các loại phụ tải: động  cơ, thiết bị nhiệt và các loại đèn.

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:


1. Tính toán công suất cho động cơ cảm ứng


2. Tính toán công suất cho các thiết bị nhiệt kiểu điện trở


3. Tính toán công suất cho đèn huỳnh quang và các thiết bị liên quan


4. Các bài tập
  

Bài 3: Tính toán chiếu sáng                         
 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp tính toán chiếu sáng

· Lựa chọn được phương án chiếu sáng.

· Tính toán được số lượng, công suất đèn theo yêu cầu độ rọi và phương thức chiếu sáng.

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:


1. Các đại lượng thường dùng trong thiết kế chiếu sáng


2. Các phương thức chiếu sáng


3. Phương pháp tính toán chiếu sáng


4. Phương pháp lựa chọn số lượng, chủng loại, công suất đèn


5. Các bài tập ứng dụng thực tế


Bài 4: Tính toán công suất tải của mạng  theo phương pháp gần đúng 

                                                                                                        Thời gian: 
12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp tính toán công suất tải của mạng theo phương pháp gần đúng.

· Tính được phụ tải của căn hộ theo phương pháp gần đúng

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:

1. Phương pháp tính phụ tải theo phương pháp gần đúng


2. Các bài tập ứng dụng


Bài 5: Tính toán công suất tải của mạng  theo công suất đặt     


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp tính toán công suất tải của mạng theo công suất đặt.

· Tính được phụ tải tính toán của căn hộ theo công suất đặt

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:

1. Phương pháp tính phụ tải theo công suất đặt


2. Các bài tập ứng dụng


Bài 6: Tính toán công suất tải của mạng  theo công suất trung bình 


                                                                                                   Thời gian: 
12 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được phương pháp tính toán công suất tải của mạng theo công suất trung bình.

· Tính được phụ tải tính toán của căn hộ theo công suất trung bình.

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:


1. Phương pháp tính phụ tải theo công suất trung bình


2. Các bài tập ứng dụng



Bài 7: Lựa chọn các phần tử cung cấp điện       
 Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp lựa chọn các phần tử cung cấp điên

· Lựa chọn được các phần tử có trong sơ đồ mạng điện chiếu sáng căn hộ với phụ tải đã xác định

· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:

1. Phương pháp lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ


1.1. Cầu dao
1.2. Cầu chì
1.3. Áp  tô mát

2. Phương pháp lựa chọn dây dẫn


2.1. Theo điều kiện tổn thất điện áp 
2.2. Theo điều kiện phát nóng
3. Các bài tập ứng dụng thực tế


Bài 8: Thiết kế mạng điện căn hộ                         
 Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được phương pháp thiết kế mạng điện căn hộ

· Thiết kế được sơ đồ cung cấp điện cho căn hộ theo số liệu cho trước. 

· Tính toán, lựa chọn được các phần tử có trong sơ đồ

· Tích cực và sáng tạo trong học tập
Nội dung:


1. Xác định nhu cầu phụ tải của căn hộ


2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nguyên lý


3. Tính  chọn các phần tử trong sơ đồ


4. Lập bảng vật tư, thiết bị



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
· Vật liệu: Giấy, mực  vẽ 

· Dụng cụ và trang thiết bị: bút, thước vẽ, máy vi tính

· Nguồn lực khác: phòng vẽ

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:

· Tự luận, tính toán

· Đánh giá trên sản phẩm của học sinh theo tiêu chí:

· Kỹ thuật, thẩm mỹ và kinh tế

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với máy vi tính trong quá trình thực hiện

· Thái độ giữ gìn, bảo quản máy vi tính 

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức 

· Phương pháp tính toán mạng điện chiếu sáng cho một căn hộ

· Kỹ năng: 

· Tính toán, thiết kế mạng điện chiếu sáng cho một căn hộ 

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

·  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Tính toán, thiết kế mạng điện chiếu sáng cho một căn hộ

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh – Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán và thiết kế kỹ thuật điện – NXB Khoa học và kỹ thuật – 2000

· A.A. Fedorov, G.V.S\ Xerbinovxli: Bản dịch của bộ môn hệ thống điện – Sách tra cứu về cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp – NXB Thanh Niên – 2000

· B. Rai na, S.K. Bhattacharya: dịch Phạm Văn Niên – Thiết kế điện: Dự toán và giá thành – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996

- Nguyễn Viễn Sum – Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng – NXB Thanh Niên - 1999
5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy phòng vẽ ( nếu có) cho người học trước khi vào học. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống Điện căn hộ đường ống PVC nổi
Mã số mô đun: MĐ27
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

HỆ THỐNG ĐIỆN CĂN HỘ ĐƯỜNG ỐNG PVC NỔI
Mã số mô đun: MĐ 27

Thời gian mô đun: 90 giờ;     
(Lý thuyết:  15 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 
+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Máy biến áp; Mạch điện chiếu sáng cơ bản; Thiết kế mạng điện dân dụng.

· Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt mạch điện cho căn hộ.

- Tính toán được phụ tải căn hộ

- Tính chọn được tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt hệ thống điện dạng đường dây nổi theo phụ tải tính toán 

* Về kỹ năng:

- Tổ chức thi công, lắp đặt và kiểm tra  được hệ thống điện cho căn hộ dạng đi dây nổi đúng theo bản thiết kế

* Về thái độ:

 - Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
II. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Sơ đồ lắp đặt mạch điện căn hộ
	4
	1
	3
	0

	2
	Tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng
	4
	1
	3
	0

	3
	Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất lắp đặt
	4
	1
	3
	0

	4
	Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình
	4
	1
	3
	0

	5
	Tính toán tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt
	8
	1
	7
	0

	6
	Dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ
	4
	1
	3
	0

	7
	Lắp đặt hộp nổi
	6
	1
	3
	2

	8
	Lắp đặt ống luồn dây trục chính
	8
	1
	7
	0

	9
	Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh
	4
	1
	3
	0

	10
	Luồn dây vào ống
	4
	1
	3
	0

	11
	Lắp đặt các bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện
	8
	1
	7
	0

	12
	Đấu nối các mạch phân nhánh
	4
	1
	3
	0

	13
	Đấu nối dây trục chính
	4
	1
	3
	0

	14
	Đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng
	12
	1
	11
	0

	15
	Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện sau lắp đặt
	12
	1
	9
	2

	
	Cộng:
	90
	15
	71
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Sơ đồ lắp đặt mạch điện căn hộ
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp đặt mạch điện cho căn hộ.

· Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cho một căn hộ từ sơ đồ bố trí thiết bị theo các yêu cầu cho trước
 - Tích cực và sáng tạo trong học tập

Nội dung:                                                   

1. Sơ đồ bố trí thiết bị


2. Phương pháp vẽ sơ đồ lắp đặt

3. Vẽ sơ đồ lắp đặt hệ thống điện  cho một căn hộ

Bài 2: Tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng  


  Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng.

· Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo phương pháp gần đúng

· Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung của bài:                                         

1. Phương pháp tính toán


2. Các bài tập ứng dụng

Bài 3: Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt
   Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt

· Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo công suất đặt

· Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:                                         

1. Công suất đặt


2. Phương pháp tính toán

3. Các bài tập ứng dụng

Bài 4: Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình   


 Thời gian:4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình

· Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo công suất trung bình.

· Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:                                         

1. Công suất trung bình


2. Phương pháp tính toán

3. Các bài tập ứng dụng

Bài 5: Tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cách tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt.

· Tính toán và chọn được tiết diện các loại dây dẫn, thiết bị đóng cắt  cần lắp đặt cho hệ thống điện một căn hộ theo phụ tải tính toán và các yêu cầu lắp đặt.

· Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

· Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:
 

1. Các phương pháp tính chọn dây dẫn

2. Tính chọn dây dẫn 

3. Phương pháp chọn thiết bị đóng cắt

4. Tính chọn thiết bị đóng cắt

Bài 6: Dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lập dự toán và chọn phương án thu công hệ thống điện cho căn hộ.

· Lập được dự toán thi công hệ thống điện căn hộ gia đình.

· Chọn được phương án thi công tốt nhất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện hiện có.

· Rèn luyện tính cẩn thận khi dự toán và chọn phương án thi công

Nội dung:
        
1. Nội dung và phương pháp lập dự toán thi công lắp đặt hệ thống điện căn hộ

2. Lập dự toán

3. Chọn phương án thi công hệ thống điện cho căn hộ 

4. Bài tập ứng dụng                   
Bài 7: Lắp đặt hộp nối
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp hộp nối

· Lắp đặt được các loại hộp nối đảm báo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 

1. Cấu tạo, công dụng, phân loại hộp nối


2. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt hộp nối

3. Qui trình lắp đặt hộp nối

4. Lắp đặt các loại hộp nối cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi 


Bài 8: Lắp đặt ống luồn dây trục chính
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp đặt ống luồn dây trục chính.

· Lắp đặt được ống luồn dây trục chính cho một căn hộ đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 
1. Cấu tạo, công dụng và phân loại ống


2. Phân biệt đường dây trục chính và đường dây mạch phân nhánh

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt

4. Qui trình lắp đặt 


5. Lắp đặt ống luồn dây trục chính cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi


Bài 9: Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh

· Lắp đặt được ống luồn dây mạch phân nhánh cho một căn hộ đúng vị trí, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt


2. Qui trình lắp đặt

3. Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh mạng điện sinh hoạt kiểu nổi


Bài 10: Luồn dây dẫn vào ống
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp luồn dây vào ống

· Luồn dây dẫn vào trong ống PVC đúng chỉ tiêu kỹ thuật cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật luồn dây


2. Qui trình luồn dây

3. Luồn dây vào ống với mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 11: Lắp đặt các bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp lắp đặt các bảng và hộp điều khiển đóng cắt.

· Lắp đặt được các bảng, hộp  điều khiển đóng cắt điện, đúng vị trí, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 
1. Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện


2. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt

3. Qui trình lắp đặt

4. Lắp đặt bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 12: Đấu nối dây các mạch phân nhánh
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp đấu nối dây các mạch phân nhánh

· Đấu nối dây các mạch phân nhánh với đường dây trục chính và bảng điện đúng sơ đồ, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 
1. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch phân nhánh


2. Qui trình đấu nối dây mạch phân nhánh

3. Đấu nối dây mạch phân nhánh cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 13: Đấu nối dây trục chính
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp đấu nối dây trục chính

· Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính


2. Qui trình đấu nối dây trục chính

3. Đấu nối dây trục chính cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 14:  Đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp đấu nối dây  bảng điều khiển đóng cắt tổng

· Đấu nối chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ cho bảng điện điều khiển đóng cắt tổng.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 
1. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi đấu nối bảng điều khiển và phân phối

2. Quy trình thực hiện đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng

3. Thực hiện đấu dây tại vị trí bảng điều khiển đóng cắt tổng

Bài 15:  Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện sau lắp đặt
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được các phương pháp kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện

· Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử.

· Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp
Nội dung:
 

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ đối với hệ thống điện sau khi lắp đặt 


2. Quy trình kiểm tra nguội

3. Quy trình kiểm tra nóng

4. Những sai phạm thường gặp và cách khắc phục

5. Kiểm tra, hoàn thiện mạng điện sinh hoạt kiểu nổi cho hệ thống điện căn hộ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Dây dẫn; ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít

· Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp tô mát, cầu chì, ổ cắm; Thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng; Các loại kìm bấm chuyên dùng để làm đầu cốt dây cáp

· Nguồn lực khác: Phòng học thực hành lắp đặt hệ thống điện căn hộ; Phần mềm mô phỏng các  hệ thống điện căn hộ; Các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tham khảo có liên quan

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm các bài toàn tính, chọn nhanh

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các yêu cầu:

· Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: 

· Các bài tập tính toán phụ tải căn hộ 

· Các bài tập tính chọn g diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải

· Kỹ năng: 

· Lắp đặt hộp nối, ống luồn dây

· Lắp đặt các hộp điều khiển đóng cắt điện

· Đấu nối bảng điều khiển và phân phối

· Tính chính xác công tác kiểm tra, xử lý các hư hỏng hệ thống điện sau khi lắp đặt

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Các bài tập tính toán phụ tải căn hộ 

· Các bài tập tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải

· Tính dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ

· Các bài tập thực hành lắp đặt đường dây, các thiết bị đóng cắt, thiết bị điện cho 1 căn hộ

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Xuân Hùng - Thực hành lắp đặt điện dân dụng – NXB Tổng hợp Đồng Nai – 2002

· Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng - Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư –  NXB Đà Nẵng – 2001

· Phan Đăng Khải  - Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện –  NXB Giáo dục – 2002

· Schneider: dịch giả: Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng, Phạm Quang Vinh- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2004

· Nguyễn Hữu Thăng – Sổ tay điện thực hành – NXB Khoa học và kỹ thuật - 1994

· Lê Ngọc Cương – Bảo trì và sửa chữa, thiết kế lắp đặt điện nhà – NXB Đà Nẵng – 2002

· M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương – Sổ tay Thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ

· Nguyễn Viễn Sum – Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng – NXB Thanh Niên - 1999

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật Xung
Mã số mô đun: MĐ28
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT XUNG
Mã số mô đun: MĐ 28
Thời gian mô đun: 60 giờ;   

 (Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
· Vị trí mô đun: 
+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; 

· Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản về tín hiệu xung, các tham số cơ bản và các dạng của tín hiệu xung điện

- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động điều hòa RC, LC, mạch tạo xung tam giác.
- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch dao động điều hoà, dao động tích thoát, tạo xung tam giác.

* Về kỹ năng: 

- Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch dao động điều hoà, dao động tích thoát, tạo xung tam giác.

* Về thái độ: 

- Rèn luyện cho người học thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Định nghĩa tín hiệu xung và các tham số - các dạng xung
	2
	2
	0
	0

	2
	Chế độ khóa của Transisto
	4
	2
	2
	0

	3
	Các mạch dao động điều hòa RC
	6
	3
	3
	0

	4
	Các mạch dao động điều hòa LC
	6
	3
	2
	1

	5
	Các mạch dao động điều hòa dùng thạch anh
	4
	2
	2
	0

	6
	Các mạch dao động xung tam giác
	4
	2
	2
	0

	7
	Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định
	6
	3
	3
	0

	8
	Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định
	6
	3
	3
	0

	9
	Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định
	8
	4
	3
	1

	10
	Mạch dao động nghẹt (Blocking)
	8
	4
	4
	0

	11
	Mạch kích khởi (Triger)
	6
	2
	3
	1

	
	Cộng:
	60
	30
	27
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Định nghĩa tín hiệu xung và các tham số - các dạng xung

 
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được được định nghĩa và các tham số của tín hiệu xung.

· Nhận biết được các dạng tín hiệu xung được dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                          

1. Khái niệm và định nghĩa tín hiệu xung

2. Các tham số cơ bản của tín hiệu xung

2.1.Hệ số công tác

2.2.Độ rộng xung

2.3.Khổ sóng của xung

3. Các dạng tín hiệu xung

3.1.Xung dirac

3.2.Xung vuông

3.3.Xung chữ nhật

3.4.Xung nấc thang

3.5.Xung dạng hàm mũ

Bài 2: Chế độ khóa của Transistor                  
  Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của transistor ở chế độ khóa và điều kiện hoạt động của nó.

· Khảo sát được transistor ở vùng tắt, vùng bão hoà.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập

Nội dung:                                                
1. Đại cương


2. Điều kiện để transistor tắt

3. Điều kiện để transistor bão hòa

4. Khảo sát transistor ở vùng tắt

5. Khảo sát transistor ở vùng bão hòa

Bài 3: Các mạch dao động điều hòa RC            
        Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động điều hòa RC dùng trong điện tử dân dụng .

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động cầu Wien, mạch dao động dịch pha.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình học tập
Nội dung:                                                
1. Giới thiệu về mạch dao động RC


2. Mạch dao động cầu Wien

3. Mạch dao dộng dịch pha

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động cầu Wien

5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dịch pha

Bài 4: Các mạch dao động điều hòa LC
      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động điều hòa LC dùng trong điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động ba điểm điện dung, điện cảm, mạch dao động ghép biến áp.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình học tập
Nội dung:                                                 

1. Giới thiệu về mạch dao động


2. Mạch dao động ba điểm điện cảm

3. Mạch dao động ba điểm điện dung

4. Mạch dao động ghép biến áp

5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ba điểm điện dung

6. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ba điểm điện cảm

7. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động ghép biến áp

Bài 5: Các mạch dao động điều hòa dùng thạch anh      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch dao động điều hòa thạch anh dùng trong điện dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song,  nối tiếp

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình học tập
Nội dung:
1. Giới thiệu về mạch dao động dùng thạch anh


2. Tính chất và mạch tương đương của thạch anh
 
3. Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng  song song

4. Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp
 
5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song

6. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp
Bài 6: Các mạch dao động tạo xung tam giác      
  Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của các mạch tạo xung tam giác dùng trong lĩnh vực điện dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch tạo xung tam giác dùng transistor, dùng vi mạch thuật toán.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình học tập
Nội dung:                                         
1. Mạch tạo xung tam giác dùng transistor


2. Mạch tạo xung tam giác dùng vi mạch thuật toán

3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch tạo xung tam giác dùng transistor
  
4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch tạo xung tam giác dùng vi mạch thuật toán 

Bài 7: Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định    
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định dùng trong lĩnh vực điện dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định dùng Transistor, dùng vi mạch thuật toán.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình họa tập
Nội dung:                                                 
1. Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định dùng transistor
  

2. Mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định dùng vi mạch thuật toán

3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định  dùng transistor
4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái ổn định  dùng vi mạch thuật toán
Bài 8: Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định    Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng Transistor, dùng vi mạch thuật toán..

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                  
1. Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng transistor
  

2. Mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng vi mạch thuật toán

3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng transistor

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài một trạng thái ổn định dùng vi mạch thuật toán

Bài 9: Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng transistor, dùng vi mạch thuật toán.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                     
1. Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng transistor
  
2. Mạch dao động đa hài hai trạng thái không ổn định dùng vi mạch  thuật toán


3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái không  ổn định dùng transistor

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động đa hài hai trạng thái không  ổn định dùng vi mạch thuật toán

Bài 10: Mạch dao động nghẹt (Blocking)           
       Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch dao động nghẹt dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh được mạch dao động nghẹt dùng Transistor, dùng vi mạch thuật toán.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                
1. Mạch dao động nghẹt cực phát chung (CE)

2. Mạch dao động nghẹt cực thu chung (CC)

3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động nghẹt dùng transistor

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dao động nghẹt dùng vi mạch thuật toán

Bài 11: Mạch kích khởi (TRIGER)             
              Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng của linh kiện và nguyên lý làm việc của mạch kích khởi (triger) dùng trong lĩnh vực điện dân dụng.

· Lắp ráp và cân chỉnh mạch kích khởi dùng transistor, dùng vi mạch thuật toán.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành
Nội dung:                                              
1. Mạch kích khởi dùng transistor


2. Mạch kích khởi dùng vi mạch thuật toán

3. Lắp ráp và cân chỉnh mạch kích khởi dùng transistor

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch kích khởi dùng vi mạch thuật toán

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

· Vật liệu : Thiếc hàn, linh kiện điện tử liên quan các mạch xung, các mạch xung 

· Dụng cụ và  trang thiết bị: mỏ hàn, dụng cụ vầm tay, VOM, DVM, máy hiện sóng, máy phát xung.

· Nguồn lực khác: Máy chiếu projector, laptop..

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào kết quả thực hiện của học viên theo các tiêu chí

· Sự hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: 

· Sơ đồ nguyên lý của các mạch dao động

· Sự hiểu biết về  nguyên lý hoạt động của  các mạch dao động

· Kỹ năng: 

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của các mạch dao động

· Dò mạch thực tế

· Kiểm tra, chuẩn đoán và sửa chữa được những hư hỏng của các mạch dao động

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop,  các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3. . Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Sơ đồ nguyên lý của các mạch dao động, nguyên lý hoạt động của các mạch dao động

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của các mạch dao động

· Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa được những hư hỏng của các mạch dao động

4.  Tài liệu cần tham khảo: 

· Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
· Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004
· Điện tử công suất - Nguyễn Bính NXB Khoa học kỹ thuật 2005
5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật số
Mã số mô đun: MĐ29
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT SỐ
Mã số mô đun: MĐ 29
Thời gian mô đun: 60 giờ;    

 (Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Kỹ thuật xung.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

- Trình bày  được các ứng dụng của cổng logic căn bản.

- Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch dùng cổng logic cơ bản

- Trình bày được sự hoạt động của các mạch tổ hợp, mã hoá, giải mã, dồn kênh, phân kênh, mạch đếm, ghi dịch, mạch chuyển đổi  AD, DA, các bộ nhớ ROM và RAM.

* Về kỹ năng: 


- Lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa được các mạch: tổ hợp, mã hoá, giải mã, dồn kênh, phân kênh, mạch đếm, ghi dịch, mạch chuyển đổi  AD, DA các bộ nhớ ROM và RAM.

* Về thái độ:

-  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Cơ sở kỹ thuật số
	4
	2
	2
	0

	2
	Các phần tử lôgic cơ bản
	4
	2
	2
	0

	3
	Các phần tử lôgic thông dụng
	6
	3
	3
	0

	4
	Mạch mã hóa
	6
	3
	3
	0

	5
	Mạch giải mã
	6
	3
	2
	1

	6
	Mạch dồn kênh
	6
	3
	3
	0

	7
	Mạch phân kênh
	6
	3
	3
	0

	8
	Mạch lôgic tuần tự
	6
	3
	2
	1

	9
	Mạch nhớ ROM
	4
	2
	2
	0

	10
	Mạch nhớ RAM
	4
	2
	2
	0

	11
	Mạch chuyển đổi A/D
	4
	2
	2
	0

	12
	Mạch chuyển đổi D/A
	4
	2
	1
	1

	
	Cộng:
	60
	30
	27
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cơ sở kỹ thuật số                                    
              Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

· Phân biệt được tín hiệu số, tín hiệu tương tự, với các tín hiệu khác.

· Trình bày được khái niệm mã và hệ đếm.

· Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nhị phân và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm.

· Giải thích  được các hàm số logic.

· Chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập

Nội dung:                                                 

1. Khái niệm tín hiệu số, tín hiệu tương tự


2. Khái niệm mã và hệ đếm

3. Thực hiện các phép tính và chuyển đổi mã

4. Đại số logic

5. Thực hiện một số hàm logic cơ bản

Bài 2: Các phần tử logic cơ bản                          
     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

-  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản

· Trình bày  được các ứng dụng của cổng logic căn bản.

· Lắp ráp và cân chỉnh được các mạch dùng cổng logic cơ bản

· Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập

Nội dung:
1. Các cổng logic cơ bản


1.1.Cổng AND
1.2.Cổng OR
1.3.Cổng NOT

1.4.Cổng NAND

1.5.Cổng NOR

1.6.Cổng XOR

2. Một số ứng dụng cổng logic cơ bản

3. Lắp ráp và cân chỉnh một số mạch dùng cổng logic cơ bản

Bài 3: Các phần tử logic thông dụng                  
              Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Mô tả được cấu trúc phân bố của các cổng logic. 

· Thực hiện chuyển đổi từ cổng logic này sang cổng logic khác.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:                                                 

1. Mạch tạo thành cổng NAND


2. Mạch tạo thành cổng NOR

3. Mạch tạo thành cổng XOR

4. Mạch so sánh

5. Mạch dùng cổng collector để hở

6. Mạch dùng cổng 3 trạng thái

7. Thực hiện chuyển đổi từ cổng logic này sang cổng logic khác

Bài 4: Mạch mã hoá                
                                 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày  được đặc tính, cấu trúc, nguyên lý làm việc và ứng dụng  của mạch mã hoá.

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch mã hoá và giải mã.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:

1. Khái niệm mạch mã hoá
 

2. Mạch mã hoá 4 ngõ vào thành 2  ngõ ra dùng cổng  logic căn bản
 
3. Mạch mã hoá 10 ngõ vào thành 4  ngõ ra dùng IC TTL

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch mã hoá10 ngõ vào thành 4  ngõ ra  dùng IC TTL


5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch mã hoá 4 ngõ vào thành 2  ngõ ra  dùng cổng  logic căn bản


Bài 5: Mạch giải mã                         
                          Thời gian: 86 giờ
Mục tiêu:
· Mô tả được cấu trúc của mạch giải mã

· Trình bày được đặc tính và nguyên lý của mạch giải mã

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch mã hoá và giải mã.

· Trình bày được ứng dụng của mạch giải mã.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:                                                   

1. Khái niệm mạch giải mã

2. Mạch giải mã  2 ngõ vào thành 4 ngõ ra dùng cổng logic căn bản

3. Mạch giải mã 4 ngõ vào thành 10 ngõ ra dùng IC TTL

4. Bộ giải mã từ BCD thành 7 đoạn (LED) hiển thị


5. Lắp ráp và cân chỉnh bộ giải mã từ BCD thành 7 đoạn (LED) hiển thị

Bài 6: Mạch dồn kênh                                     
                Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mạch dồn kênh. 

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch dồn kênh.

· Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập

Nội dung:                                                   

1. Khái niệm mạch dồn kênh


2. Cấu trúc mạch dồn kênh 2 đường váo 1 đường ra

3. Cấu trúc mạch dồn kênh 8 đường vào 1 đường ra

4. Một số ứng dụng của mạch dồn kênh


5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch dồn kênh 8 đường vào 1 đường ra

Bài 7: Mạch phân kênh                                      
               Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu trúc của mạch phân kênh.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch phân kênh.

· Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập

Nội dung:                                                   

1. Khái niệm mạch phân kênh


2. Cấu trúc mạch phân  kênh 2 ngõ ra dùng cổng logic cơ bản

3. Cấu trúc mạch phân kênh 8 ngõ ra dùng IC CMOS

4. Lắp ráp và cân chỉnh mạch phân kênh 2 ngõ ra dùng cổng logic  cơ bản

5. Lắp ráp và cân chỉnh mạch phân kênh 8 ngõ ra dùng IC CMOS

Bài 8: Mạch logic tuần tự                      
                     Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được đặc tính, cấu trúc và nguyên lý của mạch logic tuần tự.

· Phân biệt được sự khác nhau giữa mạch logic phân bổ và mạch tuần tự.

· Lắp ráp, sửa chữa được các mạch logic tuần tự.

· Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập

Nội dung:                                               

1. Giới thiệu mạch logic tuần tự


1.1.Mạch R - S Flip – Flop
1.2.Mạch J - K Flip - Flop
1.3.Mạch D Flip – Flop

1.4.Mạch T Flip - Flop

2. Mạch đếm. (đếm thập phân, nhị phân)

2.1.Mạch đếm module
2.2.Mạch đếm đồng bộ, không đồng bộ
2.3.Mạch đếm vòng 
3. Các mạch ghi dịch dữ liệu

4. Một số mạch chuyển đổi và ứng dụng của Flip Flop


5. Lắp ráp và cân chỉnh các mạch đếm, mạch ghi dịch sử dụng Flip – Flop

Bài 9: Mạch nhớ Rom                             
                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày  được đặc tính, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch nhớ.

· Lắp ráp bộ nhớ ROM

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:
 

1. Khái niệm chung


1.1.Khái niệm
1.2.Phân loại
2. Mạch nhớ ROM

2.1.Khái niệm về ROM

2.2.Cấu trúc chung của  ROM 

2.3.Các dạng ROM thường gặp

3. Lắp ráp và cân chỉnh bộ nhớ ROM

Bài 10: Mạch nhớ Ram                
                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được đặc tính, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của mạch nhớ.

· Lắp ráp được bộ nhớ  RAM.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:
 

1. Khái niệm RAM


2. Cấu trúc chung của RAM

3. Lắp ráp và cân chỉnh bộ nhớ  RAM

Bài 11: Mạch chuyển đổi A/D                   
           Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được khái niệm, nguyên lý cơ bản của mạch chuyển đổi A/D. 

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch chuyển đổi A/D.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:
 
1. Khái niệm chung


2. Các tham số cơ bản

3. Nguyên lý hoạt động

4. Các phương pháp chuyển đổi


5. Phân loại

5.1.Chuyển đổi A/D theo phương pháp song song
5.2.Chuyển đổi A/D theo phương pháp nối tiếp theo mã nhị phân
5.2.1. Chuyển đổi A/D nối tiếp dùng vòng hồi tiếp

5.2.2. Chuyển đổi A/D theo phương pháp song song - nối tiếp kết hợp

6. Lắp ráp, sửa chữa  mạch chuyển đổi A/D


Bài 12: Mạch chuyển đổi D/A                           
            Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm, nguyên lý cơ bản của mạch chuyển đổi D/A.

· Lắp ráp, sửa chữa được mạch chuyển đổi D/A.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung:
 

1. Khái niệm chung


2. Các tham số cơ bản

3. Nguyên lý hoạt động

4. Các phương pháp chuyển đổi


4.1.Chuyển đổi D/A theo phương pháp thang điện trở

4.2.Chuyển đổi D/A theo phương pháp mạch điện trở 

4.3.Chuyển đổi D/A theo phương pháp mã hoá Shannom

5. Lắp ráp, sửa chữa  mạch chuyển đổi D/A

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Các linh kiện thụ động, tích cực, IC số, bo mạch in, bo thử mạch

· Dụng cụ và trang thiết bị: mỏ hàn, VOM, DVM, máy hiện sóng, máy phát xung, các mạch điện thực tập kỹ thuật số, máy chiếu Overhead, Projector

· Nguồn lực khác: mô hình, học cụ thực hành kỹ thuật số.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào kết quả thực hiện của học viên theo các tiêu chí:

· Sự hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ 

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: 


· Trình bày các hàm đại số Bool và các phần tử logic cơ bản, logic thông dụng, logic tuần tự

· Sự hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch nhớ, mạch chuyển đồi A/D, chuyển đổi D/A

· Kỹ năng: 

· Ứng dụng đại số Bool để giải toán

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của hệ thống mạch điện tử số

· Dò mạch thực tế

· Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa những hư hỏng mạch điện tử số.

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 


· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các hàm đại số Bool và các phần tử logic cơ bản, logic thông dụng, logic tuần tự

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt đông của  các mạch nhớ, mạch chuyển đồi A/D, chuyển đổi D/A

· Đọc và phân tích sơ đồ mạch điện của hệ thống mạch điện tử số

· Kiểm tra, chuẩn đoán và sửa chữa những hư hỏng mạch điện tử số


4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Giáo trình kỹ thuật số: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – Nguyễn Viết Nguyên – NXB Giáo dục - 2002

· Nguyễn Thúy Vân – Kỹ thuật số - NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996

· Hồ Tấn Mẫn – Hệ thống kỹ thuật số nhập môn – NXB Đà Nẵng – 2002

· Giáo trình kỹ thuật số - ĐH SPKT TP. HCM
· Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004
5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật cảm biến
Mã số mô đun: MĐ30
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mã số mô đun: MĐ30

Thời gian mô đun: 120 giờ;    

 (Lý thuyết:  45 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Kỹ thuật xung; Kỹ thuật số.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

* Về kiến thức:


- Trình bày được đặc tính cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến

-  Phân tích được các phương pháp kết nối mạch điện

* Về kỹ năng:

- Thiết kế được mạch cảm biến đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật

- Thực hành lắp ráp một số mạch điều khiển thiết bị cảm biến đúng yêu cầu

- Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được mạch ứng dụng các loại cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ: 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Khái niệm chung về cảm biến
	8
	8
	0
	

	2
	Cảm biến nhiệt
	14
	5
	9
	

	3
	Cảm biến điện hóa
	14
	5
	9
	

	4
	Cảm biến áp suất
	14
	5
	9
	

	5
	Cảm biến quang
	16
	5
	11
	4

	6
	Cảm biến vị trí
	14
	5
	9
	

	7
	Cảm biến từ trường
	12
	4
	8
	

	8
	Cảm biến ẩm
	12
	4
	8
	

	9
	Cảm biến rung
	16
	4
	12
	4

	
	Cộng:
	120
	45
	67
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về cảm biến                          
  Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được các khái niệm về cảm biến.

· Trình bày được phạm vi ứng dụng của các linh kiện cảm biến dùng trong các mạch tự động điều khiển dân dụng.

· Nhận dạng, phân biệt được các loại cảm biến.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

Nội dung:

1. Mục đích yêu cầu của môn học kỹ thuật cảm biến


2. Khái niệm chung về kỹ thuật cảm biến

3. Ứng dụng kỹ thuật cảm biến


Bài 2: Cảm biến nhiệt                                   
            Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến nhiệt.

· Nhận dạng, phân biệt được các loại cảm biến nhiệt.

· Kiếm tra, hiệu chỉnh, thay thế được các loại cảm biến nhiệt

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:
 
1. Cảm biến nhiệt điện trở

1.1.Cảm biến nhiệt điện trở kim loại

1.2.Cảm biến nhiệt điện trở oxyt kim loại

1.3.Cảm biến nhiệt điện trở bán dẫn

2. Cảm biến cặp nhiệt điện



3. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế các loại cảm biến nhiệt


Bài 3: Cảm biến điện hoá                               
       Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng  dụng của các loại cảm biến điện hoá.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến điện hoá. 

· Kiếm tra, hiệu chỉnh, thay thế được các loại cảm biến điện hóa.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:


1. Khái niệm cảm biến điện hoá


2. Phạm vi ứng dụng

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


4. Các tham số kỹ thuật


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế


Bài 4: Cảm biến áp suất                             
                Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến áp suất.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến áp suất. 

· Kiếm tra, hiệu chỉnh, thay thế được các loại cảm biến áp suất.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

· Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.
Nội dung:


1. Khái niệm cảm biến áp suất

2. Phạm vi ứng dụng

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


4. Các tham số kỹ thuật


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế


Bài 5: Cảm biến quang                    
                    Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng  dụng của các loại cảm biến quang.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến quang.

· Lắp đặt, thay thế  được các mạch điện có sử dụng cảm biến quang.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:

1. Cảm biến quang dẫn

2. Cảm biến Diode quang

3. Cảm biến Transistor quang

4. Cảm biến quang phát xạ


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế  các loại cảm biến quang

Bài 6: Cảm biến vị trí                           
                Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng  dụng của các loại cảm biến vị trí.

· Nhận dạng, phân biệt được các loại cảm biến vị trí.

· Kiếm tra, hiệu chỉnh được các loại cảm biến vị trí.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:


1. Khái niệm cảm biến vị trí


2. Phạm vi ứng dụng

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


4. Các tham số kỹ thuật


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế


Bài 7: Cảm biến từ trường            
                    Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng  dụng của  cảm biến từ trường.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến từ trường.

· Kiếm tra, hiệu chỉnh được các loại cảm biến từ trường.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:


1. Khái niệm cảm biến từ trường

2. Phạm vi ứng dụng

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

4. Các tham số kỹ thuật


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế


Bài 8: Cảm biến ẩm           
                   Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tham số kỹ thuật, phạm vi ứng  dụng của cảm biến ẩm.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến ẩm.

· Kiếm tra, hiệu chỉnh, thay thế được các loại cảm biến ẩm.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, chính xác trong công việc.

-  Tuân thủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

Nội dung:
 
1. Khái niệm cảm biến ẩm


2. Phạm vi ứng dụng

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc


4. Các tham số kỹ thuật


5. Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế


Bài 9: Cảm biến rung                 
                              Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:  

· Trình bày đươc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm rung.

· Nhận dạng, phân biệt được  các loại cảm biến rung.

· Kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế  được các loại cảm biến rung

Nội dung:
 

1. Khái niệm cảm biến rung


2. Vi âm tụ điện

3. Vi âm áp điện


4. Vi âm động lực


5. Kiểm tra, thay thế các loại cảm biến rung

 IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

· Vật liệu: Các linh kiện điện tử, thiếc hàn, nhựa thông, các loại cảm biến 

· Dụng cụ và trang thiết bị: thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng. Các mô hình mạch điện thực tập ứng dụng cảm biến 

· Nguồn lực khác: Các tài tiệu tham khảo, catologe các loại cảm biến 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình lắp ráp, hiệu chỉnh cảm biến của học viên và đánh giá theo các tiêu chí

· Sự hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện 
· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ 

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: 

· Hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của  các loại cảm biến

· Kỹ năng: 

· Khả năng nhận biết, chọn, điều chỉnh, thay thế  các loại cảm biến

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

· Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của  các loại cảm biến

· Nhận biết, chọn, điều chỉnh, thay thế  các loại cảm biến


4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân – Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển – NXB Khoa học và kỹ thuật – 2001

· Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến – Giáo trình cảm biến – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2000

· Cảm biến và ứng dụng. Dương Minh Trí .NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001
5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết bị tự động điều khiển dân dụng
Mã số mô đun: MĐ31
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN DÂN DỤNG

Mã số mô đun: MĐ 31

Thời gian mô đun: 180 giờ;                    (Lý thuyết:  60giờ;  Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô-đun: 

+ Mô-đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô-đun nghề: Kỹ thuật điện tử cơ bản; Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha; Máy phát điện xoay chiều đồng bộ 1 pha; Kỹ thuật xung; Kỹ thuật số; Kỹ thuật cảm biến

- Tính chất của mô-đun: 

+ Là mô-đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:
- Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điện của thiết bị  tự động điều khiển dùng trong dân dụng: máy phát điện xoay chiều tự động điều chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, mạch ổn định điện áp một chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng, bộ điều khiển từ xa

* Về kỹ năng:
- Sửa chữa được mạch tự động điều khiển của các thiết bị: máy phát điện xoay chiều tự động điều chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, mạch ổn định điện áp một chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng, bộ điều khiển từ xa 

* Về thái độ:

- Rèn luyện cho người học thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện xoay chiều một pha
	8
	3
	5
	0

	2
	Máy ổn áp xoay chiều kiểu tự động điều chỉnh điện áp dùng rơle
	8
	3
	5
	0

	3
	Máy ổn áp xoay chiều kiểu tự động điều chỉnh điện áp dùng động cơ một chiều
	8
	3
	5
	0

	4
	Mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù song song
	8
	3
	5
	0

	5
	Mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù nối tiếp
	12
	3
	5
	4

	6
	Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	12
	4
	8
	0

	7
	Mạch tự động ổn định tốc độ động cơ
	8
	4
	4
	0

	8
	Sửa chữa máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng cơ khí
	12
	4
	8
	0

	9
	Kiểm tra, thay thế bộ điều khiển chương trình máy giặt
	12
	2
	10
	0

	10
	Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò vi sóng
	12
	4
	4
	4

	11
	Kiểm tra, thay thế bộ chỉnh định thời gian lò vi sóng
	12
	4
	8
	0

	12
	Kiểm tra, thay thế bộ đèn phát sóng 3 cực lò vi sóng
	8
	3
	5
	0

	13
	Kiểm tra, thay thế bộ nguồn lò vi sóng
	8
	3
	5
	0

	14
	Kiểm tra, thay thế động cơ quay đĩa của lò vi sóng
	8
	2
	6
	0

	15
	Kiểm tra, thay thế dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng
	12
	2
	6
	4

	16
	Kiểm tra, thay thế cảm biến và bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động
	8
	4
	4
	0

	17
	Kiểm tra, sửa chữa cơ cấu truyền động, dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động
	8
	3
	5
	0

	18
	Sửa chữa mạch thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa
	8
	3
	5
	0

	19
	Sửa chữa mạch phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa
	8
	3
	5
	0

	
	Cộng:
	180
	60
	108
	12


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện xoay chiều một pha
Thời gian:  8 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện xoay chiều một pha thường gặp công suất < 3kW.

· Sửa chữa được các hư hỏng của mạch tự động điều chỉnh điện áp

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:


1. Sơ đồ khối mạch tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện 1 pha


2. Sơ đồ nguyên lý của một số mạch tự động điều chỉnh điện áp


3. Nguyên lý hoạt động mạch điện tự động điều chỉnh điện áp một pha        
4. Trình tự sửa chữa mạch tự động điều chỉnh điện áp


5. Sửa chữa các mạch tự động điều chỉnh điện áp máy phát một pha
 
Bài 2: Máy ổn áp xoay chiều kiểu tự động điều chỉnh điện áp dùng rơle


Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ổn áp xoay chiều 1pha  dùng mạch điện tử và rơ le

· Sửa chữa được mach điều khiển máy ổn áp xoay chiều 1 pha  dùng mạch điện tử và rơ le đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về dãi điện áp làm việc, độ nhạy

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung:


1. Sơ đồ nguyên lý mạch ổn định điện áp dùng mạch điện tử và rơ le


2. Nguyên lý hoạt động của mạch


3. Trình tự sửa chữa mạch


4. Sửa chữa các  mach ổn định điện áp dùng mạch điện tử và rơ le

Bài 3: Máy ổn áp xoay chiều kiểu tự động điều chỉnh điện áp dùng động cơ một chiều 
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ổn áp xoay chiều một pha dùng mạch điện tử và đông cơ một chiều quay chổi than 

· Sửa chữa được mach điều khiển máy ổn áp xoay chiều một pha dùng mạch điện tử và động cơ một chiều quay chổi than đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về dãi ổn định điện áp, độ nhạy

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung:
    
1. Sơ đồ nguyên lý mạch ổn định điện áp dùng mạch điện tử và động cơ một chiều quay chổi than


2. Nguyên lý hoạt động của mạch


3. Trình tự sửa chữa mạch


4. Sửa chữa các  mach ổn định điện áp dùng mạch điện tử và động cơ một chiều quay chổi than

Bài 4: Mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù song song 
Thờigian: 8giờ
 Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù song song 

· Sửa chữa được mạch điều khiển của mạch ổn định điện áp một chiều

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện

- Rèn luyện cho người học tính nghiêm túc, tỉ mỉ, và có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

Nội dung:


1. Cấu tạo


2. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch


3. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển


4. Sửa chữa mach điều khiển

Bài 5: Mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù nối tiếp 
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù nối tiếp 

· Sửa chữa được mach điều khiển của mạch ổn định điện áp một chiều

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch điện

- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung:


1. Cấu tạo


2. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch


3. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển


4. Sửa chữa mach điều khiển

Bài 6: Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều theo phương pháp biến tần
Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều theo phương pháp biến tần

· Sửa chữa được mạch điều khiển

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:
 

1. Cấu tạo


2. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch


3. Sửa chữa mạch điều chỉnh tốc độ

Bài 7: Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều theo phương pháp phản hồi âm tốc độ
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ  và nguyên lý hoạt động của mạch điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều theo phương pháp phản hồi âm tốc độ

· Sửa chữa được mạch điều khiển

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:
 

1. Sơ đồ khối và nguyên lý ổn định  tốc độ


2. Sơ đồ  và nguyên lý hoạt động của mạch tự động ổn định tốc độ


3. Sửa chữa mạch tự động ổn định tốc độ

Bài 8: Sửa chữa máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng cơ khí

 
Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ mạch điện của máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng cơ khí 

· Giải thích được các nguyên nhân hư hỏng và phuơng pháp sửa chữa 

· Sửa chữa được các hư hỏng của máy đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn sửa chữa

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nội dung:


1. Nguyên lý hoạt động và cách vận hành máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng cơ khí

2. Sơ đồ mạch điện máy giặt có bộ điều khiển bằng cơ khí    

3. Các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa

4. Sửa chữa các hư hỏng của máy

Bài 9: Kiểm tra, thay thế bộ điều khiển chương  trình máy giặt 
 
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối của máy giặt, sơ đồ khối bộ điều khiển chương trình tự động của máy giặt.

· Sử dụng thành thạo máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng mạch tích hợp

· Kiểm tra và giải thích được hư hỏng các khối trong bộ điều khiển chương trình.

· Thay thế được bộ điều khiển chương trình máy giặt theo đúng tiêu chuẩn sửa chữa

· Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.
Nội dung:


1.Nguyên lý hoạt động máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng mạch tích hợp

2. Sử dụng máy giặt có bộ điều khiển chương trình bằng mạch tích hợp


3. Sơ đồ mạch điện máy giặt có bộ điều khiển bằng mạch tích hợp

4. Sơ đồ khối bộ điều khiển chương trình máy giặt

4.1.Các hiện tượng , nguyên nhân hư hỏng bộ điều khiển chương trình máy giặt

4.2.Trình tự kiểm tra, thay thế bộ điều khiển chương trình máy giặt

5. Tháo lắp, kiểm tra bộ điều khiển chương trình máy giặt

Bài 10: Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò vi sóng


Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò vi sóng. 

· Sử dụng lò vi sóng thành thạo và an toàn. 

· Tháo lắp được các bộ phận trong lò vi song

· Có khả năng học tập độc lập, chuyên cần trong công việc.
Nội dung:


1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò vi sóng


2. Các điểm lưu ý an toàn khi sử dụng lò vi sóng


3. Sơ đồ khối lò vi sóng

4. Sơ đồ mạch điện các khối trong lò vi sóng

5. Qui trình vận hành lò vi sóng

6. Tháo lắp các bộ phận trong lò vi sóng

Bài 11: Kiểm tra thay thế bộ chỉnh định thời gian lò vi sóng


 Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra và thay thế bộ chỉnh định thời gian lò vi song

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập
Nội dung:
 

1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng


2. Những hư hỏng thường gặp đối với bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng


3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng
4. Kiểm tra, thay thế các khối trong bộ chỉnh định thời gian


5. Tháo lắp, thay thế bộ chỉnh định thời gian của lò vi sóng

Bài 12: Kiểm tra thay thế bộ đèn phát sóng 3 cực lò vi sóng 



Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được bộ đèn phat sóng 3 cực của lò vi sóng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra và thay thế bộ đèn phát sóng lò vi song

· Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ
Nội dung:


1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng


2. Những hư hỏng thường gặp đối với bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng     

3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng

4. Tháo lắp, thay thế bộ đèn phát sóng 3 cực của lò vi sóng

Bài 13: Kiểm tra, thay thế bộ nguồn lò vi sóng 
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ nguồn của lò vi sóng.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng bộ nguồn của lò vi sóng đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được bộ nguồn của lò vi sóng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra và thay thế bộ nguồn lò vi song

· Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ
Nội dung:


1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ nguồn của lò vi sóng


2. Những hư hỏng thường gặp đối với bộ nguồn của lò vi sóng


3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng bộ nguồn của lò vi sóng          

4. Kiểm tra, thay thế các phụ kiện trong bộ nguồn

5. Tháo lắp, thay thế bộ nguồn của lò vi sóng

Bài 14: Kiểm tra, thay thế động cơ quay đĩa của lò vi sóng 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra và thay thế bộ đĩa quay lò vi song

· Có ý thức trách nhiệm và bảo quản thiết bị dụng cụ
Nội dung:


1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng          

2. Những hư hỏng thường gặp của hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng


3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng

4. Kiểm tra, thay thế các phụ kiện trong hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng 

5. Tháo lắp, thay thế hệ thống động cơ quay đĩa của lò vi sóng
   
Bài 15: Kiểm tra, thay thế dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng 
Thời gian:  8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra và thay thế dây dẫn, công tắc, quạt, lò vi song.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong công việc
Nội dung:


1. Sơ đồ hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng

2. Những hư hỏng thường gặp của hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng


3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng hệ thống dây dẫn công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng

4.Tháo lắp, thay thế hệ thống dây dẫn, công tắc bảo vệ, quạt làm mát đèn phát sóng và phụ kiện của lò vi sóng

     
Bài 16: Kiểm tra, thay thế bộ chỉnh định thời gian lò vi sóng 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:.

· Trình bày được công dụng của cảm biến trong hệ thống đóng-mở cửa tự động.

· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế được cảm biến và bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong công việc
Nội dung:

1. Công dụng của cảm biến trong hệ thống đóng-mở cửa tự động


2. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động

3. Những hư hỏng thường gặp của bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động

4. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động        
5. Kiểm tra, thay thế các phụ kiện trong bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động        

6. Kiểm tra, tháo lắp, thay thế cảm biến và bộ xử lý trung tâm của hệ thống đóng-mở cửa tự động


Bài 17: Kiểm tra, sửa chữa cơ cấu truyền động, dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng mở cửa tự động 
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động.

· Kiểm tra, sửa chữa được các hư hỏng bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Thay thế bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi kiểm tra, sửa chữa cơ cấu truyền động 

·   Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn
Nội dung:


1. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động


2. Những hư hỏng thường gặp của bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động


3. Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng bộ cơ cấu truyền động, hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động                

4. Tháo lắp, kiểm tra, thay thế các phụ kiện bộ cơ cấu truyền động hệ thống dây dẫn và phụ kiện của hệ thống đóng-mở cửa tự động

Bài 18: Sửa chữa mạch thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa

 
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động mạch thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa. 

· Sửa chữa được mạch điều khiển hệ thống thu tín hiệu của  bộ điều khiển từ xa

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sửa chữa mạch thu tín hiệu của bộ điều khiển

·   Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn
Nội dung:


1. Cấu tạo bộ điều khiển từ xa


2. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển từ xa


3. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch thu tín hiệu bộ điều khiển từ xa


4. Hiện tượng, các nguyên nhân hư hỏng thường gặp

5. Sửa chữa mạch điều khiển mạch thu tín hiệu bộ điều khiển từ xa

Bài 19: Sửa chữa mạch phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa

 
Thời gian: 8giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động mạch phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa.

· Sửa chữa được mạch điều khiển hệ thống phát của  bộ điều khiển từ xa

·   Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và an toàn
Nội dung:


1. Cấu tạo mạch phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa


2. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của mạch phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa   

3. Hiện tượng, các nguyên nhân hư hỏng thường gặp

4. Sửa chữa mạch điều khiển hệ thống phát tín hiệu của bộ điều khiển từ xa     
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Nhựa thông, thiếc hàn 

· Dụng cụ và trang thiết bị: Đồng hồ đo VOM, am pe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng, trang thiết bị phục vụ thực hành: máy phát điện 1 pha,máy ổn áp xoay chiều các loại,các loại động cơ có mạch tự động điều chỉnh và ổn định tốc độ, cửa tư động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng 

· Nguồn lực khác: Các mô hình học cụ phục vụ thực hành sửa chữa các mạch tự động điều khiển: máy phát điện 1 pha, máy ổn áp xoay chiều các loại, các loại động cơ có mạch tự động điều chỉnh và ổn định tốc độ, cửa tư động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:

· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình lắp ráp, sửa chữa mạch điện, thiết bị của học viên và đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch, của thiết bị.

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ

Nội dung đánh giá:

· Kiến thức: 

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sơ đồ khối, sơ đồ mạch điện và phương pháp sửa chữa, thay thế các linh kiện, bộ phận của các thiết bị: máy phát điện xoay chiều tự động điều  chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, thiết bị ổn định điện áp một chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng, bộ điều khiển từ xa.

· Kỹ năng:

· Phân tích mạch

· Nhận dạng, kiểm tra, thay thế các linh kiện 

· Sửa chữa các thiết bị: máy phát điện xoay chiều tự động điều chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, thiết bị ổn định điện áp một chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng, bộ điều khiển từ xa

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sơ đồ khối, sơ đồ mạch điện và phương pháp sửa chữa, thay thế các linh kiện, bộ phận của các thiết bị: máy phát điện xoay chiều tự động điều chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng.

· Sửa chữa các thiết bị: máy phát điện xoay chiều tự động điều chỉnh điện áp bằng bán dẫn, máy ổn áp xoay chiều, động cơ một pha có tốc độ điều chỉnh bằng thiết bị bán dẫn, động cơ một pha có tốc độ ổn định, cửa tự động đóng mở, máy giặt, lò vi sóng.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Phúc Hải – Máy điện trong thiết bị tự động – NXB Giáo dục – 2001

· Trần Đức Lợi – Dò tìm và sử lý sự cố mạch điện – NXB Thống kê – 2003

· Phan Quốc Phô - Nguyễn Đức Chiến - Giáo trình cảm biến - NXB Khoa học và kỹ thuật HN - 2002

5. Ghi chú và giải thích:

· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết bị lạnh gia dụng
Mã số mô đun: MĐ32
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT BỊ LẠNH GIA DỤNG
Mã số mô đun: MĐ 32

Thời gian mô đun: 90 giờ;   

  (Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế;  Đo lường điện và không điện; Nguội cơ bản; Hàn điện cơ bản; Động cơ điện xoay chiều KĐB 1 pha.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiếm thức: 
- Mô tả được:cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối 

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong tủ lạnh và máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối 

* Về kỹ năng: 

- Bảo dưỡng tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối sử dụng trong dân dụng đúng qui trình, đúng phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật 

- Kiểm tra, thay thế các bộ phận hư hỏng trong mạch điện tủ lạnh theo tiêu chuẩn sửa chữa

* Về thái độ: 

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, an toàn và vệ sinh công nghiệp 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh
	4
	4
	
	

	2
	Hệ thống lạnh của tủ lạnh
	10
	4
	6
	

	3
	Mạch điện của tủ lạnh
	12
	4
	8
	

	4
	Thay thế rơle điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh
	12
	2
	6
	4

	5
	Thay thế và hiệu chỉnh rơle nhiệt tủ lạnh
	8
	2
	6
	

	6
	Thay thế rơle khởi động tủ lạnh
	8
	2
	6
	

	7
	Bảo dưỡng tủ lạnh
	8
	4
	4
	

	8
	Lắp đặt  máy điều hoà không khí
	12
	4
	8
	

	9
	Bảo dưỡng máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối
	14
	4
	8
	4

	
	Cộng:
	90
	30
	52
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh                Thời gian: 
4 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh. 
· Phân biệt được các bộ phận của tủ lạnh
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập
Nội dung:                                                  

1. Đặc điểm cấu tạo của tủ lạnh


2. Sơ đồ khối của tủ lạnh


3. Nguyên lý làm việc của tủ lạnh


4. Nhận biết, phân biệt các bộ phận của tủ lạnh


Bài 2: Hệ thống lạnh của tủ lạnh               
 Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo các bộ phận trong hệ thống lạnh của tủ lạnh.

· Tháo, lắp được các bộ phận trong hệ thống lạnh của tủ lạnh


- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập

Nội dung:                                                 

1. Máy nén


2. Dàn ngưng tụ


3. Dàn bay hơi


4. Bộ phận tiết lưu


5. Phin lọc


6. Tháo, lắp các bộ phận lạnh trong hệ thống lạnh của tủ lạnh


Bài 3: Mạch điện của tủ lạnh                       
 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc của mạch điện tủ lạnh

· Tháo lắp được các bộ phận trong mạch điện tủ lạnh.

· Đo được dòng điện khới động và dòng điện làm việc của tủ lạnh, đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                              

1. Sơ đồ nguyên lý


2. Nguyên lý làm việc


3. Các bộ phận trong mạch điện tủ lạnh 


4. Tháo, lắp các bộ phận trong mạch điện tủ lạnh


5. Đo dòng điện khởi động và dòng điện làm việc của tủ lạnh


Bài 4: Thay thế rơle điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh           
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ le điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh.

· Kiểm tra, thay thế, sửa chữa được rơ le điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh theo tiêu chuẩn sửa chữa, đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                              

1. Cấu tạo


2. Nguyên lý làm việc của rơle điều chỉnh nhiệt


3. Kiểm tra, thay thế rơ le điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh
  

Bài 5: Thay thế và hiệu chỉnh rơle nhiệt tủ lạnh      
Thời gian:8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt của tủ lạnh.

· Kiểm tra, thay thế, hiệu chỉnh được rơ le nhiệt theo yêu cầu bảo vệ và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi thay thế rơ le nhiệt 

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung:                                               

1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt


2. Kiểm tra, thay thế rơ le nhiệt tủ lạnh


3. Hiệu chỉnh rơ le nhiệt tủ lạnh


Bài 6: Thay thế rơle khởi động tủ lạnh              
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng.

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơ le khởi động tủ lạnh.

· Kiểm tra, thay thế được rơ le khởi động theo yêu cầu khởi động và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi thay thế rơ le khởi động

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập
Nội dung:                                                

1. Cấu tạo

2. Nguyên lý làm việc của rơ le khởi động


3. Kiểm tra, thay thế rơ le khởi động

Bài 7: Bảo dưỡng tủ lạnh                                  
 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được qui trình bảo dưỡng tủ lạnh.

· Bảo dưỡng tủ lạnh đúng qui trình, theo tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi bảo dưỡng tủ lạnh

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập
Nội dung:                                               

1. Qui trình bảo dưỡng tủ lạnh


2. Bảo dưỡng tủ lạnh,

Bài 8: Lắp đặt  máy điều hoà không khí    
Thời gian 12 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được quy trình lắp đặt  máy điều hoà không khí.
· Lắp đặt được máy điều hoà không khí, theo tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Tuân thủ các quy tắc an toàn khi lắp đặt

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập
Nội dung:

1. Qui trình và phương pháp lắp đặt máy điều hoà không khí                                


2. Lắp đặt máy


3. Lắp đặt đường ống ga


4. Lắp đặt đường dây điện

5. Cấp nguồn vận hành                                              

Bài 9: Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối

    
Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được qui trình bảo dưỡng máy điều hoà không khí 2 khối

· Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối đúng qui trình, theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sửa chữa, đảm bảo an toàn người và thiết bị.

· Thực hiện các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng máy điều hòa không khí.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập
Nội dung:                                             

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

2. Sơ đồ khối máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối


3. Qui trình bảo dưỡng máy điều hoà không khí


4. Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 1 khối và 2 khối


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: Thiếc, nhựa thông, sơn, dây điện, giấy nhám và các vật liệu khác liên quan bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ

· Dụng cụ và trang thiết bị: Dụng cụ nghề điện dân dụng; Các loại đồng hồ đo: VOM, mê-gôm mét, am-pe kìm; Các thiết bị lành dụng: tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 1 khối và1 khối và 2 khối.

· Nguồn lực khác: Phân xưởng thực hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khác quan

· Dào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:


· Kiến thức:

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị lạnh gia  dụng: tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối.

· Sơ đồ mạch điện của tủ lạnh và máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối

· Kỹ năng: Vận hành, bảo dưỡng các thiết bị lạnh gia dụng: tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

·  Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị lạnh gia  dụng: tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối.

· Sơ đồ mạch điện của tủ lạnh và máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối

· Bảo dưỡng các thiết bị lạnh gia dụng: tủ lạnh, máy điều hòa không khí 1 khối và 2 khối

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận – Kỹ thuật lạnh ứng dụng – NXB Giáo dục - 2003

· Vân Anh – Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng – NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996

5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết bị nhiệt gia dụng
Mã số mô đun: MĐ33
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT BỊ NHIỆT GIA DỤNG
Mã số mô đun: MĐ 33

Thời gian mô đun: 90 giờ;     
(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế;  Đo lường điện và không điện ; Nguội cơ bản; Hàn điện cơ bản; Động cơ điện xoay chiều KĐB 1 pha.

- Tính chất của mô đun: 


+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng.

* Về kỹ năng: 

- Tháo  lắp, bảo dưỡng được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng đúng qui trình                                                               


- Sửa chữa được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, theo tiêu chuẩn sửa chữa.

* Về thái độ: 


- Rèn luyện cho người học thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bàn là
	8
	4
	4
	0

	2
	Bếp điện
	8
	2
	5
	0

	3
	Tủ sấy
	8
	2
	5
	0

	4
	Nồi cơm điện
	12
	4
	8
	0

	5
	Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng
	12
	4
	8
	2

	6
	Lắp đặt bình nước nóng
	8
	2
	6
	0

	7
	Bảo dưỡng, sữa chữa bình nước nóng
	8
	2
	6
	0

	8
	Bếp từ
	8
	2
	6
	0

	9
	Sử dụng và bảo dưỡng lò vi sóng
	8
	4
	4
	0

	10
	Sử dụng và bảo dưỡng bếp điện quang
	10
	4
	4
	2

	
	Cộng:
	90
	30
	56
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Bàn là ( bàn ủi)
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là.
· Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bàn là theo tiêu chuẩn sửa chữa.
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                      

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là


1.1.Bàn là không có bộ phận phun nước

1.2.Bàn là có bộ phận phun nước

2. Sửa chữa, thay thế các bộ phận của bàn là

2.1.Rơ le nhiệt 

2.2.Dây điện trở

2.3.Bộ phận phun nước

2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 2: Bếp điện
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện.

· Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bếp điện theo tiêu chuẩn sửa chữa.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                       

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện


1.1.Bếp điện có công suất không đổi

1.2.Bếp điện có công suất thay đổi được

2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa bếp điện

2.1.Rơ le nhiệt 

2.2. Công tắc, công tắc xoay

2.3.Dây điện trở

2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 3: Tủ sấy
Thời gian:8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ sấy.

· Thay thế các bộ phận, sửa chữa và bảo dưỡng được tủ sấy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sửa chữa.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                       

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ sấy


2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa tủ sấy

2.1.Rơ le nhiệt 

2.2.Công tắc, công tắc xoay

2.3.Dây điện trở

2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

2.5.Đèn chiếu sáng
3. Bảo dưỡng tủ sấy

3.1.Rơ le nhiệt 

3.2.Công tắc, công tắc xoay

3.3.Dây điện trở

Bài 4: Nồi cơm điện
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện.

· Thay thế các bộ phận, sửa chữa được nồi cơm điện theo đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                       

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện

2. Một số sơ đồ nồi cơm điện

3. Chọn nồi cơm điện


4. Thay thế các bộ phận, sửa chữa nồi cơm điện

4.1.Rơ le nhiệt 

4.2.Công tắc 

4.3.Dây điện trở

4.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 5: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bình nước nóng.

· Tháo, lắp được bình nước nóng theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:                                         

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng


2. Tháo, lắp các bộ phận bình nước nóng

2.1.Rơ le nhiệt 

2.2.Công tắc 

2.3.Dây điện trở

2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 6: Lắp đặt bình nước nóng
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình và phương pháp lắp đặt bình nước nóng.

· Lắp đặt được bình nước nóng theo đúng qui trình kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:
 

1. Qui trình và phương pháp lắp đặt bình nước nóng


2. Lắp đặt bình nước nóng

2.1.Lắp đường ống nước
2.2.Lắp đặt đường dây cung cấp điện
2.3.Lắp đặt máy nước nóng vào vị trí
2.4.Nối đường ống nước
2.5.Nối dây dẫn điện
3. Cấp nguồn thử bình nước nóng
Bài 7: Bảo dưỡng, sửa chữa bình nước nóng
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được qui trình  và phương pháp bảo dưỡng bình nước nóng.

· Bảo dưỡng được bình nước nóng theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

· Thay thế được điện trở gia nhiệt của bình nước nóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp
Nội dung:
 
1. Qui trình và phương pháp bảo dưỡng bình nước nóng


2. Bảo  dưỡng bình nước nóng

2.1.Rơ le nhiệt 

2.2.Dây điện trở

2.3.Bình chứa nước, van nước

2.4.Vỏ, đầu nối dây

3. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sửa chữa

Bài 8: Bếp từ
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 


    - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp từ.

· Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bếp từ theo tiêu chuẩn sửa chữa.

Nội dung:
 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp từ

2. Sử dụng bếp từ


3. Bảo dưỡng, sửa chữa bếp từ

Bài 9: Sử dụng và bảo dưỡng lò vi sóng
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng và các qui tắc cần thiết khi sử dụng lò vi sóng

· Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng lò vi sóng.

· Bảo dưỡng được lò vi sóng theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập

Nội dung:
 

1. Công dụng và các qui tắc cần thiết khi sử dụng lò vi sóng

2. Qui trình và phương pháp bảo dưỡng lò vi sóng

3. Bảo dưỡng lò vi sóng
   
Bài 10: Sử dụng và bảo dưỡng bếp điện quang
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được công dụng và cách sử dụng bếp điện quang

· Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng bếp điện quang.

· Bảo dưỡng được bếp điện quang theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập

Nội dung:
 

1. Công dụng 

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bếp điện quang

3. Sử dụng bếp điện quang


4. Qui trình và phương pháp bảo dưỡng bếp điện quang

5. Bảo dưỡng bếp điện quang
   
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Thiếc, nhựa thông, sơn, dây điện, giấy nhám, các vật liệu dẫn điện và cách điện liên quan việc lắp đặt và sửa chữa thiết bị nhiệt gia dụng

· Dụng cụ và trang thiết bị: Thùng dụng cụ nghề điện dân dụng; Bản vẽ cấu tạo các bộ phận của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng; Các thiết bị gia nhiệt: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng; Máy chiếu Các loại đồng hồ đo: VOM, mê-gôm mét, am-pe kìm

· Nguồn lực khác: Phòng học thực hành. Các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tham khảo có liên quan

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các yêu cầu:

· Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ 

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng

· Kỹ năng: Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, bảo dưỡng lò vi sóng

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng

· Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, bảo dưỡng lò vi sóng

4.  Tài liệu cần tham khảo:

· Vân Anh (dịch) –Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng –  NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996

· M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương – Sổ tay thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ

· Vũ Văn Tẩm - Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục – 2002

· Vũ Văn Tẩm, – Vân Anh – Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996

5.  Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

· Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Tố chức sản xuất
Mã số mô đun: MĐ34
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Mã số mô đun: MĐ34
Thời gian mô đun: 30 giờ     
(Lý thuyết:  15 giờ;  Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí mô đun:   

+ Mô đun được bố trí dạy ở cuối chương trình đào tạo sau khi người học hoàn tất các mô đun nghề bắt buộc .
- Tính chất của mô đun: 


+ Là mô đun nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm về nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch tài chính, tổ chức nhân sự

* Về kỹ năng: 

- Vận dụng được các nghiệp vụ cơ bản của nhà quản trị trong doanh nghiệp như: Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch tài chính, tổ chức nhân sự.

* Về thái độ: 


-  Rèn luyện cho người học tính chuyên nghiệp trong kinh doanh.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Khảo sát thị trường
	5
	3
	2
	

	2
	Lập dự toán tài chính
	10
	5
	4
	1

	3
	Tổ chức lao động
	15
	7
	7
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khảo sát thị trường                
                Thời gian : 5 giờ

Mục tiêu: 
· Trình bày được quy trình nghiên cứu thị trường như: xác định mục tiêu, lập kế hoạch, xử lý  và phân tích thông tin, báo cáo kết quả.

· Áp dụng được quy trình nghiên cứu thị trường vào khảo sát thị trường.

· Rèn luyện tính chuyên nghiệp trong công việc.

Nội dung:                                          

1. Xác định mục tiêu                                                                     

2. Lập kế hoạch thực hiện  

3. Xử lý thông tin thu thập

4. Tổng hợp kết quả.  

Bài 2: Lập dự toán tài chính                              
       Thời gian : 10 giờ
Mục tiêu: 
· Vận dụng được một số kiến thức tài chính vào quản lý vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn đi thuê.

· Áp dụng được một số phương pháp vào đánh giá kết quả sử dụng vốn.

· Rèn luyện cho người học tính cẩn thận trong công việc.

Nội dung:                                          

1. Quản lý vốn.

1.1.Vốn chủ sở hữu.  

1.2.Vốn vay 

1.3.Vốn đi thuê
2. Lập kế hoạch sử dụng vốn

2.1.Lập theo chu kỳ sản xuất

2.2.Lập theo tháng, quý, năm
3. Đánh giá kết quả sử dụng vốn.

3.1.Đánh giá theo chu kỳ sử dụng vốn

3.2.Đánh giá kết quả sử dụng vốn theo tháng

3.3.Đánh giá kết quả sử dụng vốn theo quý

3.4.Đánh giá kết quả sử dụng vốn theo năm.

4. Phân chia lợi nhuận. 

Bài 3: Tổ chức lao động                                               
 Thời gian : 15 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được một số khái niệm trong tổ chức nhân sự như tuyển mộ, đào tạo, đánh giá lao động.

· Trình bày được các biện pháp động viên lao động.

· Vận dụng được các kiến thức tổ chức nhân sự vào lập kế hoạch, tuyển mộ, bố trí lao động.

· Rèn luyện tính chuyên nghiệp trong công việc.

Nội dung:                                          
1. Tổ chức bộ máy quản lý

1.1.Cơ cấu trực tuyến

1.2.Cơ cấu chức năng

1.3.Cơ cấu hỗn hợp

2. Tổ chức lao động. 

2.1.Lập kế hoạch lao động

2.2.Tuyển mộ  lao động

2.3.Đào tạo lao động

2.4.Bố trí lao động

2.5.Đánh giá lao động

3. Định mức lao động

4. Các biện pháp động viên lao động. 

4.1.Chính sách lương – thưởng

4.2.Chính sách phúc lợi.

4.3.Chính sách đãi ngộ.  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu, video, tài liệu chuyên môn.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm hoặc thi viết (lý thuyết + thực hành).

- Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:

· Tổ chức nhân sự như tuyển mộ, đào tạo, đánh giá lao động.

· Biện pháp động viên nhân sự: lương thưởng, đãi ngộ phúc lợi.

· Kỹ năng: 

· Vận dụng được các biện pháp đãi ngộ nhân sự.

· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Rèn luyện tính kiên nhẫn, chuyên nghiệp trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Giáo viên nên tổ chức lớp cho thảo luận nhóm và có bài tập khi kết thúc mô đun 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Tổ chức bộ máy quản lý

· Lập kế hoạch nhân sự

· Đào tạo, bố trí nhân sự

· Lương, phúc lợi.

4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Giáo trình chính: Giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ do các trường xuất bản theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Sách tham khảo: Các giáo trình Lý thuyết tài chính và Lý thuyết tiền tệ, ngân hàng của các trường đại học kinh tế - quản trị kinh doanh.

· Quản lý nguồn nhân lực - Paul Hersey, Ken Blanchard - NXB  Chính trị Quốc Gia              

· Tạo động lực làm việc phải chăng chỉ có thể bằng tiền  - NXB Trẻ 

· Giáo trình chính: Giáo trình quản trị doanh nghiệp do trường Kinh tế Quốc dân biên soạn.

· Giáo trình tổ chức lao động khoa học - ĐH KTQD

· Phân tích tài chính, sách dịch từ tiếng Pháp.

· Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế, NXB KHKT, Tập thể tác giả khoa Khoa học

· Tâm lý xã hội trong lãnh đạo và quản lý - Nguyễn Phúc Ân - NXB Trẻ. 

5. Ghi chú và giải thích:
· Căn cứ vào nội dung và thời gian của các mục đã phân bổ trong chương trình môn học và tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng chỉ đạo khoa chuyên môn tổ chức phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm cụ thể cho từng tiêu đề của mô đun sao cho có hiệu quả và đạt được mục tiêu của mô đun.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập sản xuất
Mã số mô đun: MĐ35
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THỰC TẬP SẢN XUẤT

Mã số mô đun: MĐ 35 
Thời gian mô đun:  340 giờ             ( Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 340 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: 

+ Mô đun được bố trí thực hiện ở cuối chương trình đào tạo sau khi người học hoàn thành các nội dung đào tạo tại trường.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn.

- Đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc.

* Về kỹ năng:

- Thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện dân dụng, thiết bị điện dân dụng đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

* Về thái độ:

- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất.
	20
	
	18
	2

	2
	Tổ chức sản xuất xưởng thực tập
	8
	
	8
	

	3
	Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ điện dân dụng
	8
	
	8
	

	4
	Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người thợ  điện dân dụng
	12
	
	12
	

	5
	Tính hợp tác trong sản xuất
	16
	
	16
	

	6
	Thực hiện các công việc của người thợ điện dân dụng
	252
	
	236
	16

	7
	Viết báo cáo thực tập
	24
	
	22
	2

	
	Cộng
	340
	0
	320
	20


2. Nội dung chi tiết:


 Bài 1: Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất           Thời gian:18  giờ
 Mục tiêu: 

        - Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương tại xưởng thực tập;

        - Thực hiện đúng quy định về chế độ bảo hộ lao động; phòng chống cháy, nổ, kỷ luật lao động tại xưởng thực tập;

        - Ký cam kết thực hiện những quy định của xưởng thực tập.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.


 Bài 2:  Tổ chức sản xuất xưởng thực tập  

          Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu: 

        - Mô tả được cách thức tổ chức sản xuất của phân xưởng nơi thực tập.


- Có ý thức bảo quản các thiết bị trong xưởng thực tập

        Bài 3: Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ điện dân dụng
     










 Thời gian:8 giờ
Mục tiêu: 

        - Mô tả được các công việc của người lao động cơ điện tử tại nơi thực tập.


- Sáng tạo, tư duy trong công việc

        Bài 4: Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người thợ điện dân dụng
     









         Thời gian:12 giờ
Mục tiêu: 


- Mô tả được cách thức tổ chức, sắp xếp vị trí làm việc của người thợ điện dân dụng tại nơi thực tập.


- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn và vệ sinh công nghiệp

        Bài 5: Tính hợp tác trong sản xuất
                             Thời gian:16 giờ

Mục tiêu: 


- Mô tả được mối quan hệ giữa bộ phận làm việc của người thợ điện dân dụng với các bộ phận liên quan tại nơi thực tập.

- Chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động trong sản xuất

        Bài 6: Thực hiện các công việc của người thợ điện dân dụng

                                                                                                    Thời gian:236 giờ

Mục tiêu: 

        - Thiết kế mạng điện dân dụng

        - Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện dân dụng

        - Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp

        Bài 7: Viết báo cáo thực tập

                              Thời gian:22 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

Người học thực tập tại cơ sở sửa chữa thiết bị điện dân dụng, các công ty  xây lắp điện dân dụng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:


Được đánh giá qua báo cáo thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất và đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập ở cơ sở thực tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề “Điện dân dụng”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Sau khi người học đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho người học thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi người học thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ người học hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
Mã số mô đun: MĐ36
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN
VÀ BẢO VỆ

Mã số mô đun: MĐ 36
Thời gian mô đun: 210 giờ;                     (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 165 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô-đun: 

+ Mô-đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô-đun nghề: Kỹ thuật điện tử cơ bản; Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha; Máy phát điện xoay chiều đồng bộ 1 pha; Kỹ thuật xung; Kỹ thuật số; Kỹ thuật cảm biến; Mạch điện chiếu sáng cơ bản.

- Tính chất: 

+ Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của mạch tự động điều khiển và bảo vệ

* Về kỹ năng:

- Tháo lắp, sửa chữa và thay thế được các mạch tự động điều khiển và bảo vệ.

- Lắp ráp được các mạch tự động điều khiển và bảo vệ theo đúng yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ:

- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Mạch tự động ổn áp
	24
	6
	16
	2

	2
	Mạch tự động ổn định tốc độ động cơ
	24
	8
	14
	2

	3
	Mạch tự động bơm nước
	24
	8
	14
	2

	4
	Mạch chiếu sáng khẩn cấp
	30
	8
	20
	2

	5
	Mạch tự động báo cháy
	30
	8
	20
	2

	6
	Mạch điện chống chộm
	30
	8
	20
	2

	7
	Mạch điện tự động đóng-mở cửa
	30
	8
	20
	2

	8
	Mạch điện chuông cổng
	18
	6
	10
	2

	
	TỔNG
	210
	45
	1349
	16


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

Bài 1: Mạch tự động ổn áp                                            Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

   -  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch tự động ổn áp.

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch tự động ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch tự động ổn áp theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay thế một số mạch tự động ổn áp hư hỏng theo số liệu cho trước.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



 

1.Sơ đồ mạch tự động ổn áp

2.Nguyên lý hoạt động

3.Đặc điểm và ứng dụng


4.Lắp ráp mạch tự động ổn áp

Bài 2: Mạch tự động ổn định tốc độ động cơ                Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

   -  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch tự động ổn ổn định tốc độ động cơ.

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch tự động ổn định tốc độ động cơ theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch tự động ổn định tốc độ động cơ theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay thế một số mạch tự động ổn định tốc độ động cơ theo số liệu cho trước.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1.Sơ đồ mạch tự động ổn định tốc độ động cơ

2.Nguyên lý hoạt động

3.Đặc điểm và ứng dụng

4.Lắp ráp mạch tự động ổn định tốc độ động cơ

Bài 3: Mạch tự động bơm nước                                      Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch tự động bơm nước

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch tự động bơm nước theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch tự động bơm nước theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay thế một số mạch tự động bơm nước theo số liệu cho trước.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1.Sơ đồ mạch tự động bơm nước

2.Nguyên lý hoạt động
3.Đặc điểm và ứng dụng
4.Lắp ráp mạch tự động bơm nước
Bài 4: Mạch chiếu sáng khẩn cấp                                  Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch chiếu sáng khẩn cấp

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch chiếu sáng khẩn cấp theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch chiếu sáng khẩn cấp theo yêu cầu kỹ thuật.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Sơ đồ mạch chiếu sáng khẩn cấp

2. Nguyên lý hoạt động

3. Đặc điểm và ứng dụng
4. Lắp ráp mạch chiếu sáng khẩn cấp
Bài 5: Mạch tự động báo cháy                                       Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch tự động báo cháy

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch tự động báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch tự động báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Sơ đồ mạch tự động báo cháy
2. Nguyên lý hoạt động

3. Đặc điểm và ứng dụng
4. Lắp ráp mạch tự động báo cháy

Bài 6: Mạch điện tự động chống chộm                          Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch tự chống chộm

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch tự động chống chộm theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch tự động chống chộm theo yêu cầu kỹ thuật.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Sơ đồ mạch tự động chống chộm
2. Nguyên lý hoạt động

3. Đặc điểm và ứng dụng
4. Lắp ráp mạch tự động chống chộm

Bài 7: Mạch điện tự động đóng-mở cửa                        Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch điện tự động đóng-mở cửa 

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch điện tự động đóng-mở cửa theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch điện tự động đóng-mở cửa theo yêu cầu kỹ thuật.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



 

1. Sơ đồ mạch điện tự động đóng-mở cửa
2. Nguyên lý hoạt động

3. Đặc điểm và ứng dụng
4. Lắp ráp mạch điện tự động đóng-mở cửa

Bài 8: Mạch điện chuông cổng                                       Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

· Phân tích được nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng của mạch điện chuông cổng 

· Đo đạc, kiểm tra, sửa chữa một số mạch điện chuông cổng theo yêu cầu kỹ thuật.

· Thiết kế, lắp ráp một số mạch điện chuông cổng theo yêu cầu kỹ thuật.

  -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Sơ đồ mạch điện chuông cổng 

2. Nguyên lý hoạt động

3. Đặc điểm và ứng dụng
4. Lắp ráp mạch điện chuông cổng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu: Nhựa thông, thiếc hàn 

· Dụng cụ và trang thiết bị: Đồng hồ đo VOM, am pe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng, trang thiết bị phục vụ thực hành: máy phát điện 1 pha,máy ổn áp xoay chiều các loại,các loại động cơ có mạch tự động điều chỉnh và ổn định tốc độ, tự động đóng mở cửa, chống trộm,chiếu sáng khẩn cấp, báo cháy…

· Nguồn lực khác: Các mô hình học cụ phục vụ thực hành sửa chữa các mạch tự động điều khiển và bảo vệ: máy phát điện 1 pha, máy ổn áp xoay chiều các loại, các loại động cơ có mạch tự động điều chỉnh và ổn định tốc độ, tự động đóng mở cửa, chống trộm,chiếu sáng khẩn cấp, báo cháy…

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

· Dựa trên năng lực thực hiện của học viên bằng cách quan sát quá trình lắp ráp, sửa chữa mạch điện của học viên và đánh giá theo các yêu cầu:

· Sự hoạt động của mạch

· Thời gian thực hiện 

· Thao tác với các thiết bị, dụng cụ trong quá trình thực hiện

· Tính thẩm mỹ

· Thái độ giữ gìn, bảo quản dụng cụ

Nội dung đánh giá:

· Trình bày được đặc điểm ứng dụng của các mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ

·  Giải thích nguyên lý làm việc các mạch 

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng trong điện dân dụng

· Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra

· Có ý thức bảo quản dụng cụ, tiết kiệm vật tư

VI .HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:

1.Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đặc điểm ứng dụng của các mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ

- Nguyên lý làm việc các mạch 

- Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng trong điện dân dụng

4.Tài liệu cần tham khảo: 

- Phạm Đình Bảo – Điện tử căn bản – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2004 - Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên – Kỹ thuật điện tử - NXB Giáo dục – 1998

- Võ Thạch Sơn – Linh kiện bán dẫn và vi mạch điện tử - NXB Khoa học và Kỹ thuật - 2001

- Hồ Văn Sung – Linh kiện bán dẫn và vi mạch – NXB Giáo dục – 2001

- Phạm Đình Bảo – Điện tử cơ bản tập 1, 2 – NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2004

- Nguyễn Viết Nguyên – Linh kiện điện tử - NXB Giáo dục – 2008

- Nguyễn Viết Nguyên – Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - NXB Giáo dục 

5. Ghi chú và giải thích:

- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

- Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Thiết kế mạng bằng máy tính
Mã số mô đun: MĐ37
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT KẾ MẠNG BẰNG MÁY TÍNH

Mã số của môn học: MĐ37
Thời gian môn học: 150 giờ        
   (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí mô-đun: 

+ Mô-đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô-đun nghề: Mạch điện; Vẽ kỹ thuật; Vẽ điện; Khí cụ điện.

- Tính chất: 
+ Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Hiểu được phương pháp thiết kế mạch

- Biết lựa chọn linh kiện trong thư viện để vẽ mạch điện

* Về kỹ năng:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện theo các yêu cầu kỹ thuật

- Thiết kế sơ đồ mạch in theo sơ đồ nguyên lý

- Mô phỏng các mạch điện cơ bản và nâng cao

* Về thái độ: 

- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Cài đặt phần mềm trên máy tính
	8
	4
	4
	0

	2
	Vẽ sơ đồ nguyên lý
	32
	6
	25
	1

	3
	Thiết kế mạch in trên máy tính
	32
	8
	23
	1

	4
	Mô phỏng mạch điện
	32
	6
	25
	1

	5
	Bài tập ứng dụng
	46
	6
	39
	1

	
	Cộng:
	150
	30
	116
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Cài đặt phần mềm trên máy tính                                     Thời gian: 8 giờ  
Mục tiêu:

· Cài đặt được phần mềm thiết kế mạch trên máy tính

· Khởi động được chương trình phần mềm thiết kế mạch sau khi đã cài đặt

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tác phong công nghiệp
Nội dung của bài: 



 

1. Khái quát chương trình

1.1.Giới thiệu phần mềm thiết kế mạch

1.2 Yêu cầu hệ thống

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm thiết kế mạch

3. Khởi động chương trình

4. Cài đặt các thông số ban đầu

5. Update các linh kiên mới

Bài 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý                                                         Thời gian: 31 giờ
Mục tiêu:

· Tạo được file thiết kế mới

· Chọn các thanh công cụ phù hợp để thiết kế mạch điện

· Vẽ được các sơ đồ nguyên lý mạch điện

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung của bài: 

                                                          
1.Tạo file thiết kế mới

2.Cửa sổ thiết kế

2.1.Các thanh công cụ

2.2 Các lệnh vẽ cơ bản

3. Vẽ sơ đồ nguyên lý

3.1 Chọn linh kiện

3.2  Đặt tên và thông số linh kiện

3.3 Nối dây linh kiện

3.4 Tạo điểm nối và kiểm tra thông mạch

Bài 3: Thiết kế mạch in trên máy tính                                      Thời gian: 31 giờ  
Mục tiêu:

· Tạo được board thiết kế mới

· Chọn các thanh công cụ phù hợp để thiết kế mạch điện

· Thiết kế được sơ đồ bố trí linh kiện và sơ đồ mạch in

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tư duy trong học tập

Nội dung của bài: 


                                                   

1. Tạo board thiết kế mới

2. Cửa sổ Layout

2.1 Các thanh công cụ

2.2 Các lệnh vẽ cơ bản

3. Thiết kế mạch in

3.1 Thiết kế sơ đồ bố trí thiết bị

3.2 Chọn lớp và vẽ các đường mạch in

3.3 Thay đổi kích thước đường mạch

3.4 Vẽ đường biên và đặt tên
Bài 4: Mô phỏng mạch điện                                                        Thời gian:31 giờ
Mục tiêu:

· Vẽ được sơ đồ mạch điện đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật

· Mô phỏng mạch điện bằng phần mềm

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                             
1. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

1.1 Tạo một project mới

1.2 Lấy linh kiện, đặt tên và thông số kỹ thuật

1.3 Nối dây linh kiện

2. Mô phỏng mạch điện

2.1 Lựa chọn các thông số mô phỏng cho mạch điện

2.2 Đặt các điểm quan sát điện áp, dòng điện trong mạch

2.3 Chạy mô phỏng
Bài 5: Bài tập ứng dụng                                                               Thời gian: 45giờ
Mục tiêu:

· Vẽ được sơ đồ mạch điện đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế được sơ đồ mạch in

· Mô phỏng mạch điện bằng phần mềm

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung của bài: 


                                                    

1. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao

2. Mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn
3. Mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả
4. Mạch điện khởi động Y/( động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép
5. Mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép
6. Mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng công tắc hành trình
7. Mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời gian chỉnh định
8. Mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động dùng cầu dao

9. Mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ khởi động dùng khởi động từ đơn

10. Mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động dùng cầu dao

11. Mạch khởi động động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ và tụ thường trực, tụ khởi động dùng khởi động từ đơn

12. Mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng cầu dao đảo
13. Mạch đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có cuộn phụ bằng khởi động từ kép
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

-  Sơ đồ mạch điện phóng to

-  Giáo trình, tài liệu học tập.

* Dụng cụ, trang thiết bị:

-  Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

-  Các sơ đồ mạch điện mẫu, thực tế.

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector

- Máy in

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện

- Các thông số và phạm vi ứng dụng của mạch điện trong kỹ thuật

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

-  Thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

-  Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ mạch, phân tích sơ đồ mạch.

-  Đánh giá các tiêu chuẩn của mạch in

-  Độ chính xác.

-  Khả năng mở rộng kiến thức.

-  Thời gian thực hiện công việc

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Chăm chỉ, nghiêm túc, chính xác, trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

-  Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học máy tính

-  Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, và tham gia xây dựng nội dung bài học.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Lê Văn Doanh, Phạm Văn Chới, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Đình Thiên – Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2002

Kĩ thuật điện tử 1 -  Lê Xuân Thế, Nguyễn Kim Giao - NXB Giáo dục, Hà Nội -  2003

Kĩ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ -  NXB Giáo dục, Hà Nội -  2005.
· Trần Đức Lợi – Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều – NXB thống kê - 2001 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Điện tử ứng dụng
Mã số mô đun: MĐ38
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Mã số mô đun: MĐ 38
Thời gian mô đun: 105 giờ;                       (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học/mô đun: Mạch điện, Vật liệu điện, Kỹ thuật điện tử cơ bản.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:


- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...

* Về kỹ năng:


- Thiết kế được các mạch điện ứng dụng đơn giản.


- Lắp ráp được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổ áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp...


- Vẽ lại các mạch điện thực tế chính xác, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn, sửa chữa được một số mạch ứng dụng cơ bản.


- Kiểm tra, thay thế các mạch điện tử đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ:


- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.


- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Chỉnh lưu - nghịch lưu - biến tần.
	35
	8
	26
	1

	2
	Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung.
	20
	8
	11
	1

	3
	Mạch ổn áp.
	20
	6
	13
	1

	4
	Mạch điều khiển và khống chế.
	30
	8
	21
	1

	
	Cộng:
	105
	30
	71
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Chỉnh lưu – Nghịch lưu - Biến tần                      Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm và ứng dụng của các mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, và biến tần cơ bản

- Vẽ và phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, và biến tần cơ bản

- Kiểm tra, sửa chữa đư​ợc những hư​ hỏng trong mạch chỉnh lư​u 1 pha, 3 pha nghịch lư​u, biến tần ở tầng công suất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1.Mạch chỉnh lư​u.

1.1  Mạch chỉnh lư​u 1 pha.

1.1.1.Chỉnh lưu nửa chu kỳ

1.1.2.Chỉnh lưu cả chu kỳ

1.2  Mạch chỉnh lư​u 3 pha.

1.2.1.Chỉnh lưu 3 pha đơn giản với tải thuần trở

1.2.2. Chỉnh lưu cầu 3 pha với tải thuần trở

2.Mạch nghịch lư​u. 

2.1. Khái niệm và phân loại

         
2.2. Nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

        
2.3. Nghịch lưu điều khiển nguồn áp

        
2.4. Thiết kế, tính toán, lắp ráp bộ nghịch lưu 

 
2.5. Sửa chữa bộ nghich lưu

3. Biến tần.
3.1  Mạch biến tần 1 pha.

3.2  Mạch biến tần 3 pha.

Bài 2: Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung         Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm và ứng dụng của các mạch tạo xung và biến đổi dạng xung

- Vẽ và phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch dao động tạo xung

- Kiểm tra, sửa chữa đư​ợc những hư hỏng trong mạch dao động tạo xung theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1.Mạch tạo xung vuông.

2.Mạch tạo xung răng cư​a - xung nhọn.

3.Mạch dao động đa hài.

4.Mạch dao động sine.

5.Mạch hạn chế biên độ và ghim áp.

Bài 3: Mạch ổn áp                                                           Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của ổn áp

- Kiểm tra sửa chữa đư​ợc các hư​ hỏng ở hệ thống nguồn ổn áp theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện thực tế.

- Thay thế, lắp ráp đư​ợc các mạch điện ổn áp đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của mạch điện.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Mạch ổn áp, thông số.

1.1  Mạch ổn áp dùng điôt zêne.

1.2  Mạch ổn áp dùng tranzito .

1.3  Mạch ổn áp kiểu bù.

1.4  Mạch ổn áp kiểu xung

2. Mạch ổn áp dùng IC.

2.1  Ổn áp dư​ơng.

2.2  Ổn áp âm.

3. Mạch ổn áp xoay chiều.

3.1  Nguyên lý chung.

3.2  Một số mạch thực tế. 

Bài 4: Mạch điều khiển và khống chế                           Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điều khiển và khống chế tải AC và DC.

- Kiểm tra xác định đư​ợc nguyên nhân hư hỏng theo chế độ làm việc của mạch điện. 

- Sửa chữa đư​ợc các hư hỏng ở tầng công suất điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật của  mạch điện.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



                                        

1. Mạch điều khiển tải AC:

2. Mạch điều khiển tải DC:

3. Một số ứng dụng khác:
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

· Linh kiện điện tử các loại giáo trình, tài liệu học tập, các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng, sơ đồ mạch điện phóng to.
· Dây dẫn điện các loại.
· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....
· Hoá chất dùng để ăn mòn mạch in, hóa chất dùng để tẩm sấy 
* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được.

· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ

· Bộ panen chân cắm 

· Chậu ngâm và tẩy rửa mạch in.

· Tủ sấy tẩm mạch in

· Máy đo VOM/DVOM.

· Các mô đun thực hành.   

* Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động

V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.

· Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.

· Vẽ, phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT, mạch ứng dụng FET, mạch dao động, mạch nguồn, mạch ổn áp.

· Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản ( mạch dao động, chỉnh lưu, ổn áp, mạch điều khiển...).

· Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...

· Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử.
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.

· Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng

· Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén, đơn giản.

· Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạt thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu, ổn áp...).

· Độ chắc chắn, độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện.
· Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn
· Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

· An toàn điện trong quá trình thực hiện.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch - R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ -  Nhà xuất bản Thống kê
- Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục
- Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Xuân Khánh, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến, Nguyễn Thị Phước Vân - Nhà xuất bản Giáo dục
- Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thụ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 - Đỗ xuân Thụ - NXB Giáo dục
- Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản - Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ
Mã số mô đun: MĐ39
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN : CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

Mã số mô đun: MĐ39
Thời gian mô đun: 150 giờ;                  ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 120 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí của mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học/mô đun: An toàn lao động; Mạch điện, Vật liệu điện; động cơ KĐB 1 pha, động cơ KĐB 3 pha.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

- Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của bộ lập trình cỡ nhỏ.

* Về kỹ năng:

- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Kết nối thành thạo phần cứng của bộ lập trình  cỡ nhỏ, PC với thiết bị ngoại vi.

- Viết chương trình và nạp được chương trình vào bộ lập trình  cỡ nhỏ để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

* Về thái độ:


- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.


- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	10
	5
	5
	0

	2
	Các tập lệnh của dữ liệu.
	20
	8
	11
	1

	3
	Các phép toán số của bộ lập trình  cỡ nhỏ
	15
	7
	7
	1

	4
	Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình  cỡ nhỏ.
	75
	10
	39
	6

	
	Cộng:
	150
	30
	112
	8


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ           Thời gian: 10 giờ         

Mục tiêu:

        - Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của bộ lập trình  cỡ nhỏ.

        - Thực hiện đ​ược sự kết nối giữa bộ lập trình  cỡ nhỏ và các thiết bị ngoại vi.

        -  Mô tả được cấu trúc của chương trình bộ lập trình  cỡ nhỏ

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                                                        

1. Tổng quát về điều khiển lập trình        


            
1.1. Điều khiển nối cứng và điều khển lập trình.                                                                          
1.1.1. Điều khiển nối cứng.

1.1.2. Điều khển lập trình.

1.2. Cấu trúc của một bộ lập trình  cỡ nhỏ.          

 
1.2.1. Sơ đồ khối cấu trúc của một bộ lập trình  cỡ nhỏ.

1.2.2. Chức năng các khối của bộ lập trình  cỡ nhỏ
1.3. Thiết bị điều khiển lập trình.





1.3.1. Địa chỉ các ngõ vào/ ra.

1.3.2. Phần chữ chỉ vị trí và kích thước của ô nhớ.

1.3.3. Phần số chỉ địa chỉ của byte hoặc bit trong miền nhớ đã xác định.

1.3.4. Cấu trúc bộ nhớ của.

1.4. Xử lý chương trình. 







1.4.1. Vòng quét chương trình.

1.4.2. Cấu trúc chương trình.

1.4.4. Phương pháp lập trình.

1.5. Cài đặt và sử dụng phần mềm. 





1.5.1.Những yêu cầu đối với máy tính PC.

1.5.2.Cài đặt phần mềm lập trình ứng dụng.

   
Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu                                       Thời gian: 19 giờ                     
Mục tiêu:
        - Trình bày được các chức năng của Set (S) và Reset (R), counter, Timer (bộ đếm, Bộ định thời). 

        - Lập trình, kết nối, chạy thử  các chức năng của S, R, Timer, counter trong các bài toán thực tế.


- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                                                        

1. Các liên kết logic 








1.1. Các lệnh vào/ra và các lệnh tiếp điểm đặc biệt.

1.2. Các lệnh liên kết logic cơ bản.

1.3. Liên kết các cổng logic cơ bản.

1.4. Bài tập ứng dụng.

2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 





2.2.1. Lệnh SET (S) và RESET (R).


2.2.2. Các ví dụ

2.3. Timer.

2.3.1. On - Delay Timer (TON).

2.3.2. Retentive On - Delay Timer (TONR).

2.4. Couter (Bộ đếm).
2.4.1. Bộ đếm lên (Counter up).

2.4.2. Bộ đếm lên/ xuống (Counter up - down).


Bài 3: Các phép toán số của bộ lập trình  cỡ nhỏ         Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:
        - Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số.

        - Lập trình, kết nối, chạy thử các phép toán so sánh,phép toán số, trong các bài toán thực tế. 


- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
Nội dung bài:                                                                       

1. Chức năng truyền dẫn.                                


  
1.1. Truyền Byte, Word, Doubleword.

1.2. Truyền một vùng nhớ dữ liệu.

2. Chức năng so sánh.                 




  
2.1. Chức năng dịch chuyển.

2.2. Chức năng chuyển đổi  (Converter).

3. Đồng hồ thời gian thực.                                                     


Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình cỡ nhỏ. 

Thời gian: 75 giờ
Mục tiêu:
        - Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

        - Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

        - Nạp chương trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật


- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                                                       

1. Giới thiệu.                                                            

    
2. Cách kết nối dây                                                   
             
3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.



    
3.1. Điều khiển van điện từ hai cuộn dây.

3.2. Điều khiển hệ thống cung cấp khí nén.

3.3. Điều khiển hệ thống cung cấp thuỷ lực.

3.4. Điều khiển hệ thống thông gió.

3.5. Điều khiển động cơ thuận nghịch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
* Vật liệu 

- Bàn, giá thực tập.

- Dây nối.

- Các mô hình cần thiết

- Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

- Cáp điều khiển nhiều lõi.

- Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

* Dụng cụ, thiết bị

- Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

- Nguồn điện DC điều chỉnh được.

- Các bộ lập trình cỡ nhỏ.

* Nguồn lực khác:

- Phần mềm chuyên dùng.

- Projector

- Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nạp chương trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình. Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của bộ lập trình cõ nhỏ).

- Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

- Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “ Điện dân dụng”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

- Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Cấu trúc bộ lập trình cỡ nhỏ, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa bộ lập trình cỡ nhỏ và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của bộ lập trình cỡ nhỏ

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp chương trình vào bộ lập trình cỡ nhỏ.

4. Tài liệu cần tham khảo

- Tự động hoá với sản xuất nông nghiệp -  Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh - NXB  nông nghiệp 1997.

- S5-95U và phần mền Step5 - Doãn Minh Phước, Phan Xuân Minh - Giáo trình giảng dạy trung tâm đào tạo Simens tự động hoá trường đại học bách khoa Hà Nội, 1997. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Quấn dây máy điện nâng cao
Mã số mô đun: MĐ40
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔ ĐUN:

QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN NÂNG CAO
Mã số mô đun: MĐ 40
Thời gian mô đun: 120 giờ;                     (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 105 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vẽ điện; Vật liệu điện; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Máy biến áp; Động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha; 

- Tính chất: 

+ Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

- Trình bày được kết cấu bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha

- Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép bước đủ, bước thiếu, 2 cấp tốc độ.

· Trình bày được phương pháp xác định cực tính, đấu chuyển động cơ không đồng bộ 3 pha  về làm việc ở lưới 1 pha

* Về kỹ năng:

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ, bước thiếu, 2 cấp tốc độ theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật

- Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Vận hành và đo được các thông số của động cơ

· Xác định được cực tính 

- Đấu chuyển được động cơ 3 pha về hoạt động ở lưới 1 pha.
* Về thái độ:

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành


	Kiểm tra*

	1
	Lý thuyết cơ bản về dây quấn
	4
	4
	0
	0

	2
	Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép bước đủ
	32
	3
	27
	2

	3
	Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép bước thiếu
	24
	2
	20
	2

	4
	Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/2
	32
	3
	27
	2

	5
	Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 8/4
	24
	2
	20
	2

	6
	Đấu chuyển động cơ 3 pha về hoạt động ở lưới điện 1 pha
	4
	1
	3
	0

	
	Cộng:
	120
	15
	97
	8


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
 2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Lý thuyết cơ bản về dây quấn                                  Thời gian: 4 giờ                                        
Mục tiêu: 
· Trình bày được kết cấu và đặc điểm bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha

· Trình bày được phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn

Nội dung:                                                                                  

1. Kết cấu bộ dây

1.1.Kết cấu

1.2.Đặc điểm

2. Phương pháp xây dựng sơ đồ dây quấn

2.1.Các thông số cần tính toàn

2.2.Các bước xây dựng sơ đồ dây quấn

2.3.Ví dụ áp dụng

Bài 2 : Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép bước đủ

                                                                               Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép bước đủ

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

· Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra 

5. Tẩm cách điện

6. Vận hành

7. Đo thông số động cơ

Bài 3: Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép bước thiếu


                                                                               Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép bước thiếu

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước thiếu theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ theo số liệu cho trước đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

· Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. .Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra 

5. Tẩm cách điện

6. Vận hành

7. Đo thông số động cơ

Bài 4: Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/2                                                                                        Thời gian: 30giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/2

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/2 và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/2  và số rãnh cho trước đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

· Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra 

5. Tẩm cách điện

6. Vận hành

7. Đo thông số động cơ

Bài 5: Quấn bộ dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 

2p = 8/4                                                                      Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 4/4

· Vẽ đúng sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 8/4 và số rãnh stato cho trước.

· Xây dựng được quy trình quấn dây

· Quấn được bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép 2 cấp tốc độ 2p = 8/4  và số rãnh cho trước đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

· Tẩm sấy được bộ dây quấn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính chịu khó, cẩn thận và tiết kiệm vật tư 

· Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực tập

Nội dung:                                              

1. Sơ đồ trải dây quấn

2. Quy trình quấn dây

3. Thực hiện quy trình quấn dây

4. Kiểm tra 

5. Tẩm cách điện

6. Vận hành

7. Đo thông số động cơ


Bài 6: Đấu chuyển động cơ 3 pha về hoạt động ở lưới điện 1 pha



                                                                      Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: 
· Trình bày được phương pháp xác định cực tính, đấu chuyển động cơ không đồng bộ 3 pha  về làm việc ở lưới 1 pha

· Xác định được cực tính 

· Đấu chuyển được động cơ 3 pha về hoạt động ở lưới 1 pha.
Nội dung: 

1. Xác định cực tính

1.1.Dùng nguồn 1 chiều

1.2. Dùng nguồn xoay chiều                                             

2. Đấu chuyển động cơ 3 pha về hoạt động ở lưới 1 pha.

2.1. Trường hợp đấu sao trong.

2.2. Trường hợp đấu tam giác trong.

2.3. Trường hợp chưa đấu (6 đầu đưa ra ngoài).

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: Giấy, bút, phấn; dây êmay, bìa cách điện, băng keo, ống ghen, lõi sắt từ, gỗ, thiếc, nhựa thông, sơn cách điện.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Động cơ 3 pha, Máy chiếu; Nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha; nguồn DC (12-36V), bóng đèn thử (12-36V) Bàn quấn dây; Dao, kéo, mỏ hàn, cưa; Máy sấy; VOM, ampe kìm.

- Nguồn lực: Xưởng quấn dây. 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Phương pháp đánh giá:
Trắc nghiệm khách quan

· Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của động cơ

· Thời gian thực hiện

· Thẩm mỹ

· An toàn

· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:  
+ Kết cấu bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha

+ Phương pháp quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha đồng khuôn kiểu xếp kép bước đủ, bước thiếu, 2 cấp tốc độ.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng quy trình quấn dây
+ Quấn bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ, bước thiếu, 2 cấp tốc độ 

+ Tẩm sấy bộ dây quấn 

+ Vận hành và đo các thông số của động cơ
+ Đấu chuyển động cơ 3 pha về làm việc ở lưới 1 pha
· Thái độ:

· Nghiêm túc trong học tập 

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

· Có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề  điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

· Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


+ Kết cấu bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha

+ Quấn bộ dây stato động cơ đện xoay chiều KĐB ba pha xếp kép bước đủ, bước thiếu, 2 cấp tốc độ 

    + Tẩm sấy bộ dây quấn 

    + Vận hành và đo các thông số của động cơ

    + Đấu chuyển động cơ 3 pha về làm việc ở lưới 1 pha
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục – 2002

- A.V. Ivanov Smolenski: Dịch Vũ Gia Hạnh, Phan Tử Thu – Máy điện (Tập 1) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1992

- Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, Nguyễn Trọng Thắng - Nguyễn Thế Kiệt, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

- Kỹ thuật quấn dây, Minh Trí, NXB Đà Nẵng, năm 2000.

- Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện  , A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc dịch, NXB Công nhân kỹ thuật, năm 1993.

- Kỹ thuật quấn dây - Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

- Các sách báo và tạp chí về điện.
5. Ghi chú và giải thích:
· Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành. 

Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Vi xử lý
Mã số mô đun: MĐ41
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1644/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN VI XỬ LÝ

Mã số của mô đun: MĐ41
Thời gian mô đun: 90 giờ;                  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun: 

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học/ mô đun: An toàn lao động; Mạch điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật điện tử cơ bản; Khí cụ điện hạ thế; Đo lường điện và không điện; Kỹ thuật xung; Kỹ thuật số.

- Tính chất của mô đun: 

+ Là mô đun nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:

-  Trình bày được về hệ đếm và mã hóa trong máy tính, tương tác giữa máy tính và vi xử lý, các bộ vi xử lý intel đang được ứng dụng

-  Giải thích được nguyên lý làm việc các hệ điều khiển ứng dụng vi xử lý

* Về kỹ năng:

- Lập trình hợp ngữ một số bài tập cơ bản một cách thành thạo

- Xử lý được một số dạng kết nối máy tính với vi xử lý và các thiết bị ngoại vi

- Phát triển được các hệ điều khiển trên cơ sở khối trung tâm là vi xử lý.

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về các hệ vi xử lý
	10
	4
	5
	1

	2
	Các đơn vị vi xử lý trung tâm
	20
	10
	9
	1

	3
	Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý
	30
	6
	21
	3

	4
	Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý
	30
	10
	17
	3

	
	Cộng
	90
	30
	52
	8


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1: Tổng quan về các hệ vi xử lý                        Thời gian:10 giờ
Mục tiêu:

      -  Trình bày được một số hệ đếm, và các mã thường dùng trong hệ vi xử lý

      -  Tính toán, chuyển đổi được các phép toán nhị phân

      -  Trình bày được cách biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý

      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp

Nội dung của bài:                                                                  

1. Các hệ đếm









1.1.  Hệ thập phân (Decimal Number System)

1.2.  Hệ nhị phân (Binary Number System)

1.3.  Hệ thập lục phân (Hexadecimal Number System)

1.4.  Mã BCD (Binary Coded Decimal)

1.5.  Mã hiển thị Led 7 thanh (7-segment display)

2. Chuyển đổi lẫn nhau giũa các hệ đếm





2.1.  Hệ nhị phân và hệ thập phân

2.2.  Hệ nhi phân và hệ hexa






3. Biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý 





3.1.  Mã hõa các thông tin không số

3.2.  Mã hóa các thông tin số

3.3.  Biểu diễn dữ liệu số trong máy tính

3.4.  Bản chất vật lý của thông tin trong các hệ vi xử lý

4. Các phép tính trong hệ đếm nhị phân 





4.1.  Phép cộng và phép trừ

4.2.  Phép nhân và phép chia

4.3.  Sơ lược các phép toán logic

5. Cấu trúc của hệ vi xử lý và máy vi tính





5.1. Lich sử phát triển các trung tâm vi xử lý

5.2. Cấu trúc cơ bản của hệ vi xử lý

5.3. Từ hệ vi xử lý đên máy vi tính

         Bài 2: Các đơn vi vi xử lý trung tâm                             Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

      -  Trình bày được cấu trúc của các đơn vị vi xử lý đã học.

      -  Phân tích các chương trình có sẵn 

      -  Thực hiện các ứng dụng thực tế thông qua các mô hình.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                                                  

1. Trung tâm vi xử lý (P 8085






1.1.  Các nhóm tín hiệu trong (P 8085

1.2.  Khái niêm và bản chất vật lý của các bus trong hệ vi xử lý

1.3. Các mạch 3 trạng thái, mạch chốt và mạch khuếch đại bus 2 chiều

1.4. Biểu đồ timing thực hiện lệnh của CPU (P 8085

1.5. Ngắt

1.6. Truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA)

1.7. Vi chương trình và tập lệnh của (P 8085

1.8. Vài nét về lập trình cho 8085

2. Các trung tâm vi xử lý họ 80x86





2.1. Mô tả chân của (P 8086 và các tín hiệu

2.2. Cấu trúc trung tâm vi xử lý họ 80x86

2.3. Hệ thống thanh ghi trong các  (P 8086

2.4. Các chế độ làm việc MIN/MAX

2.5. Phương thưc quản lý bộ nhớ, các mode địa chỉ

2.6. Phương thức đánh địa chỉ thiết bị ngoại vi

2.7. Các mạch multiplexer, decoder, PLA

2.8. Sơ lược về lập trình hợp ngữ

3. Cấu trúc và tính năng của một số chíp vi xử lý hiện đại



3.1.  Cấu trục chip vi xử lý pentium

3.2.  Cấu trúc RISC, CISC

3.3.  Quản lý bộ nhớ

3.4.  Bộ nhớ cache


Bài 3: Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý                           Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

      -  Trình bày được các bộ nhớ trong hệ vi xử lý, cách tổ chức bộ nhớ của hệ vi xử lý thông dụng

      -  Phân tích được các mô hình tổ chức bộ nhớ có trong hệ vi xử lý thực tế

      -  Giải thích được các sơ đồ ứng dụng

      - Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài :                                                                      

1. Bộ nhớ trong hệ vi xử lý






1.1. Phần tử nhớ, vi mạch nhớ, từ nhớ và dung lượng bộ nhớ

1.2. Vài nét về bộ nhớ trong của hệ vi xử lý và máy tính

1.3. Phân loại các chip nhớ ROM, RAM

2. Tổ chức bộ nhớ cho hệ vi xử lý





2.1. Tổ chức bộ nhớ vật lý

2.2. Thiết kế vỉ nhớ cho hệ vi xử lý

           Bài 4: Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý                           Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:

       
-  Trình bày được cấu tạo của các thiết bị vào ra của hệ vi xử lý


- Thực hiện được các phương pháp kết nối thiết bị vào ra với CPU của 
hệ vi xử lý


-  Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài:                                                                  

1. Bàn phím HEX (keyboard)






2. Ghép nối bàn phím với hệ vi xử lý





2.1. Hệ thống bàn phím của máy vi tính

2.2. Quá trình truyền dữ liệu tử bàn phím cho CPU

3. Mạch điều khiển và lập trình chỉ thị 7 thanh



4. Màn hình 









4.1. màn hình ống tia âm cực CRT

4.2. Ghép nối màn hình với hệ vi xử lý

4.3. Bộ điều khiển màn hình CRTC

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

-  Vi xử lý

-  Vi mạch các loại 

-  Linh kiện điện tử: R, C, Led ...

-  Dây nối, chì hàn, mạch in ...

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Tài liệu kỹ thuật vi xử lý

-  Máy nạp ROM 

-  Máy xoá FPROM

-  Kit thực tập vi xử lý

-  Kìm cắt, kìm nhọn, mỏ hàn...

-  VOM, máy hiện sóng

-  Các mô hình thực tập vi xử lý

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo vi xử lý

-  Tập lệnh điều khiển vi xử lý

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Lắp ráp mạch theo sơ đồ có sẵn.

-  Viết và sửa chữa phần mềm.

-  Thực hiện mạch điều khiển theo yêu cầu.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-  Đây là nội dung chuyên sâu về kỹ thuật điện tử nên trong quá trình dạygiáo viên cần hướng nội dung lý thuyết song song với thiết bị thực tế và thao tác thực hành để học sinh vừa làm quen vừa ghi nhớ nội dung thông qua công việc thực hiện.

-  Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Do các mạch vi xử lý làm việc với điện áp thấp nên giáo viên cần chú ý đo kiểm tra điện áp nguồn trước khi cho học sinh thực tập.

-  Nguồn điện cần sử dụng nguồn cố định để tránh học sinh điều chỉnh trong quá trình thực tập

-  Các vi mạch có độ nhạy cao cần chú ý đề phòng  hiện tương tĩnh điện làm hư hỏng vi mạch trong quá trình sử dụng.

- Nội dung trình bày cần nhấn mạnh qui trình thực hiện, các điểm quan trong cần lưu ý của nhà sản xuất đối với từng loại vi mạch.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
- Giáo trình vi xử lý -  Trần Văn Trọng -  Trường ĐHSPKT TP HCM

- Kỹ thuật vi xử lý -  Văn Thế Minh -  Trường ĐHSPKT TP HCM
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